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c 'ác em học sinh lớp 6 thân mèn! 

Lên lớp 6, các em dược tiếp xúc với nhiên món học mới. trong dó c 
môn học ỉ. ịch MI' ỉ 1 thê các em sẽ có nhiêu hò ngữ và nhiêu vân dè dược dí 
ra: học Lịch sư như the nao ' Học Lịch sư cần ghi nhớ những gì ' Khôn 
những nhớ mà còn phai hiên, ỉ liêu I.ịeh sư như thê nào cho dùng là nlìừn 
diều còn mới me với các em khi hút dâu học môn Lịch sư ơ củp TỈK 'S 

I 'ới mong muôn giúp các em lích cực. chu dộng trong việc lĩnh hôi kiê 
lliức. học hài cũ và chuủn hị hài mới trước khi dến lóp. dong thời giúp cá 
hạn dong nghiệp, các bậc phụ huy nh tham khao, chúng tòi hiên soạn CIIÒ 
"Hướng (lan tra lời câu hoi và hài tập Lịch SII 6". 

"Hướng dan tra lời câu hoi và hài tập Lịch sư 6" dưa vào nội dung CII 
chương trìnlĩ SGK Lịch su lóp 6 dược áp dụng từ năm học 2002 - 200. 

Sách gom có 2 phần: 

llưóng dan tra lòi câu hoi và hài tập trong chinmg trình Lịch sư l('/jy 6. 

Một so hài lặp rèn luyện kĩ năng: tra lời cáu hoi trác nghiệm và tự luận 

Tuy chúng tôi dã có nhiều co gang, song trong (Ịuá trình hiên soạn chã 
hãn không tránh khoi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp V' cu 
hạn dọc. 


Tác gia 



MỎ ĐẤU 

BẢI I 

Sơ LƯỢC VÈ MÔN LỊCH sử 


1. Lịch sư là gì ? 

Câu hoi: Theo em, cày co, loài vật... có phui ngay từ khi xuất hiện dã có hìn 
dụng như ngày naỳ không? 

* Hướng dần tru lời: 

( ã\ co. loài \Ạt... ngay từ khi xuãt hiện cỏ hình dạng khác ngày nay. Bởi qu 
quá trinh lớn lẽn no dà thay đôi hình dạng, kích thước... nghĩa là cây cỏ. loài vật d 
lớn lẽn nó dền có một quá khử. quá khứ dó chính là lịch sư. 

Sự vặt, con người, làng xóm, phố phường, đất nước mà chúng ta thấy hiện na 
dều phai trái qua một quá trình hình thành, phát triển và biến đổi theo thời giai 
nghĩa là dều có một quá khứ. quá khử dó chính là lịch sử. 

Câu hói: Vậy theo em, Lịch sử lù gì? 

* Hướng dần trá lời: 

Lịch sử là nhũng gì xày ra trong quá khứ. Lịch sử loài người mà chúng ta họ 
là toàn hộ những hoạt động cùa con người từ khi xuất hiện đến nay. 

Câu hỏi: Có gì khúc nhau giữa lịch sử một con người và lịch sử xã hội loi, 
ngưỉrì? 

* Hướng dẫn trà lời: 

Một con người thì chi có hoạt động riêng cùa minh. Hoạt dộng của một ngưc 
chi liên quan đến người dỏ và một số người xung quanh. Còn hoạt động cua loí 
người thì vô cùng phong phú, liên quan đến tất cá, nghĩa là liên quan đến nhiề 
người, nhiều nước, nhiều lúc khác nhau. 

Câu hói: Vậy lịch sứ loài người mà chúng ta nghiên cứu, học tập là gì? 

* Hướng dẫn trá lời: 

Lịch sừ loài người mà chúng ta nghiên cứu, học tập là toàn bộ những hoỉ 
dộng cùa loài người từ khi xuất hiện đến nay. Lịch sử là một mòn khoa học. 

2. Ilọc lịch sử để làm gì? 

Câu hoi: Nhìn lớp học ớ hình 1 (trang 3 SGK), em thấy khác với lớp hục I 
trưỉmg em nliứtliế nào? Em có hiếu vì sao có sự khác nhau đó? 

* Hướng dẫn trá lời: 

Lớp học xưa và nay khác nhau. Lớp học ờ trường lảng thời xưa thật đơn giải 
học sinh trài chiếu để ngồi, số lượng vài ba trò.. Lớp học ngày nay phòng ốc khan 
trang, có bàn ghế, có quạt, có dèn điện sáng, số lượng học sinh đông... Trường lớ 
ngày nay dẹp hơn nhiều. 

Sờ dĩ có sự khác nhau đó là con người tự làm ra. Mỗi con người, mõi làn 
xóm. mỗi trường học... dều trãi qua những thay đổi theo thời gian mà chù yếu là d 
con người tạo nên. 



Câu hói: Chúng tu có cần biết những thay dồi dó khàng? 

* Hướng dẫn trá lời: 

Rất cần. Bời vì. không pliàì ngẫu nhiên mà có những thay đổi như chúng ta nhiặt n 
thay mà lủ cả một quá trìrth lao động, xây dựng cùa tổ tiên, cùa cha ỏng chúng ta. 

Câu hỏi: Chúng ta cần biết đế làm gì? 

* Hướng dẫn trá lời: 

Chúng ta cần biết dể quý trọng những gì mình dang cỏ. biết ơn những ngiưừri 
dã làm nên cuộc sống ngày hôm nay và dê từ đó chúng ta có trách nhiệm giữ gùm. 
báo vệ và phát Iniy những gì mà tố tiên, cha ông đà đế lại cho chúng ta. 

Câu hỏi: Như các em biết, đắt nước chúng ta ngày càng phát triển, cuộc sontịg 
cùa chúng ta ngày càng được nâng cao, có dược sự thay doi dó là do đâu? 

* Hướng dẫn trá lòi: 

Đất nước ngày càng phát triển, cuộc sống chúng ta ngày càng được nâng ctaoi. 
Có được sự thay đổi đó không chì do lao dộng cùa riêng mỗi chúng ta hay cùa nnộ>t 
gia đình, dòng họ mà là do những việc làm cùa tổ tiên, cha ông từ dời này qua cđcrri 
khác, là sáng tạo trong lao động cùa cả cộng đồng người Việt bao thế hệ làm nêm. 
Câu hói: Vậy theo em, học Lịch sử có cần thiết không? Vì sao? 

* Hướng dẫn trả lài: 

Học lịch sử rất cần thiết. Bời vì. có học lịch sử chúng ta mới biết được (CỘ)i 
nguồn dân tộc, biết được loài người chúng ta đã dấu tranh để sinh tồn và phát triiẻin 
như thế nào. Chủng ta biết được những gì đã xảy ra trong quá khử cùa tổ tiên, ccùia 
cha ông và cả nhân loại để bản thân minh vừa kế thừa, phát huy những gi dã (CÓ), 
góp phần nhò bé cùa mình trong việc bảo vệ vả phát triển vi sự tiến bộ cùa iđatt 
nước, cùa nhân loại. 

3. Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử? 

Ctìu hỏi: Tại sao em biết dược cuộc sổng trước dây của ông hà, cha mẹ và tuuĩii 
âu thơ của mình? 

* Hưởng dẫn trà lời: 

Em được biết qua lời kể cùa ông bà, cha mẹ, những người thân, hay Iihùrnig 
trang nhật kí, ghi chép cùa ông bà, cha mẹ. 

Câu hoi: Quan sát hình I (trang 3 SGK) và hình 2 (trang 4 SGK). Theo em, dát 
là những loại tư liệu nào? 

* Hướng dẫn trà lời: 

Hình 1. Đó là tư liệu hiện vật (bàn ghế cổ, thầy trò, nhà cửa...) 

Hình 2. Là bia dá, bia tiến sĩ. 

Câu hòi: Tại sao em biết đó tà bia tiến sĩ? 

* Hưởng dẫn trả lài: 

Nhờ những dòng chữ khắc trên bia, giúp em biết được đó là bia tiến sĩ. 

Câu hói: Có mấy loại tư liệu giúp chúng ta hiếu biết lịch sữ? 

* Hướng dẫn trá lời: 

Có .) loại tư liệu giúp chúng ta hiẽu biết lịch sử: 
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- III liệu truyên miệng (những cluiyện kẽ). 

l u liệu hiện vật (tranh anh. nhà cua. đồ vật cũ...). 

- l u liệu chù V iẽt (sách vơ. chừ khác trên bia đá...). 

Câu hoi: Em hiên tliế nào về câu nói: "Lịch sư lù thầy (lạy CIUI cuộc sổng"? 

* Hướng (lẫn tru lòi: 

Càu nói "l.ịch su la thãy dạy cua cuộc sõng" có nghĩa là: 

I ịch str ghi lại nhùng gì dã xay ra trong quá khứ. những việc làm. những con 
người tôt hay \áu. thanh hay bại. nhùng gi xấu tốt cua cuộc sông, nhùng cuộc 
chiến tranh phi nghĩa hay chính nghĩa... I ịch sư giúp chúng ta ngày nay hiên dược 
những cái hay. cái dẹp dỏ phát huy: cai xấu. cái khiếm khuyết dè tránh bo. từ dỏ 
chúng ta rút kinh nghiệm cho ban thản, tự trau dôi dạo đức và song cho tót, công 
hiển phân sức lục cua minh dô xây dụng quê hương đất nước. Lịch sư là cái cán, 
cái gương cua muôn dời dô chung ta soi váo. Lịch sư là thầy dạy cùa cuộc sông. 

Câu hoi: Câu (lanh ngôn "Lịch su là thầy dạy của cuộc sống" là cùa ai? 

* Hướng (lần tra lời: 

Đảy là câu danh ngôn cua nhà chinh trị Rô-ma cổ dại Xi-xê-rông. 

Câu hỏi: Trống dồng thuộc nguồn tư liệu gì? 

* Hưởng (lần trá lởi: 

I rống dồng thuộc nguồn tư liệu hiện vật. 

Câu hoi: Truyện Thánh Gióng, Âu Cơ-Lọc Long Quân thuộc nguồn tư liệu gì? 

* Hướng dan tra lòi: 

t ruyện khánh'Giông, truyện Au Cơ-l ạc Long Quân thuộc nguồn lư liệu 
truyền miệng. 


BÀI 2 

CÁCH TÍNH THỜI GIAN TRONG LỊCH sử 

I. Tại sao phái xác định thòi gian? 

Câu hói: Sự xác định thời gian cần thiết như thế nào? 

* Hướng dẩn trà lời: 

Lịch sử loài người bao gồm muôn vàn sự kiện, xảy ra vào nhữnạ thời gian 
chác nhau. Con người, nhà cửa, phố xá. làng mạc, xe cộ đều ra đời, đổi thay. Xã 
lội loài người cũng vậy. Muốn hiểu và dựng lại lịch sử thi phải sắp xếp tất cá các 
iự kiện đó lại theo thời gian. 

Câu hoi: Xent lại hình I (trang 3, SGK) và hìnli 2 (trang 4, SGK) em có thế nhận 
biết dược trường làng liay tấm 1 ) 1(1 dã dược dựng lên cách dây hao nhiêu năm? 

* Hướng dẫn tra lời: 

Nhìn qua thì chúng ta không thê biết dược mà phải dựa vào những kí hiệu, 
ìhĩrng quy định nào đỏ. Không phải các tiến sĩ đều đỗ cùng một năm, phải có 
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người trước, người sau. Bia này có thể dựng cách bia kia rất lâu. Nlur vậy. ngurrừi 
xưa dà có cách tính và cách ghi thời gian. Việc tính thời gian rất quan trọdig v ì II1Ó 
giúp chúng ta nhiều điều. Xác định thời gian là một nguyên tắc cơ bán quan tirọing 
cùa lịch sử. 

Câu hói: Vậy, dựa vào dâu và bằng cách nào con người tinh dược thời gian Jf 

* Hướng dẫn trá lới: 

Từ xưa. con người dã nghi dến chuyện ghi lại những việc mình làm, tiu (dó 
nghĩ ra cách tinh thời gian. Họ nhận thấy nhiều hiện tượng tự nhiên lặp di lặp) llại 
một cách thường xuyên như sáng đến tối, hết mùa nóng đến mùa lạnh, Mặt Trừú tthì 
ngày nào cùng xuât hiện, Mặt Trăng thì chi thấy vào ban đêm, lúc gần sátngí... 
Những hiện tượng này có quan hệ chặt chẽ với hoạt động cùa Mặt Trời và ĩMlặt 
Trăng. Cơ sờ đề xác định thời gian đirợc bát đầu từ đây. 

2. Người xua đã tính thòi gian như thc nào? 

Câu hói: Ngày xưa người ta dựa vào cơ sở nào để làm ra lịch ? 

* Hướng dẫn trả lời: 

- Người xưa cho rằng Mặt Trời, Mặt Trăng đều quay quanh Trái Đất. 

- Người phương Dông dựa vào sự tuần hoàn cùạ Mặt Trăng tính thảng, ttúnh 
ngày. Một tháng gọi là một tuần trăng có 29-30 ngày gọi là Âm lịch. 

- Người phương Tây dựa vào thời gian Trái Dất quay xung quanh Mặt TTríri 
một vòng làm một năm và lúc dó họ tính dược một năm có 365 hoặc 366 ngày, sau 
đó chia ra tháng, ngày -> gọi là Dương lịch. 

Câu hỏi: Theo em tinh thời giun theo Âm lịch có nhược diếm gì? 

* Hướng dần trá lời: 

Nếu tính theo Ảm lịch, cứ gần 3 năm thiếu 1 tháng, vì thế họ phải thêm thiáng 
nhuận đẽ khớp với chu kì Trái Đât quay xung quanh Mặt Trời. 

Câu hỏi: Trong SGK có bứng ghi ”Những ngày Lịch sử và kỉ niệm”. Theo tem, 
báng ghi có những đơn vị thời gian nào và có những loại lịch nào? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Theo em, bảng ghi đó có ngày, tháng, năm, có cà Âm lịch và Dương lịch. 

Ví dụ: Ngày 2-1 Mậu Tuất nám 1418 (Ảm lịch) tức ngày 7-2-1418 (Dương lịch). 

3. Thế giới có cần một thứ lịch chung hay không? 

Câu hỏi: Thời xưa các nước đã có chung một thứ lịch chưa? 

* Hưởng dẫn trả lời: 

Thời xưa các nước chứa có chung một thứ lịch, các nước phương Đông mhư 
Ai Cập, Lưỡng Hà. Ẩn Độ, Trung Quốc v.v... dều có lịch riêng trên cơ sở tính t(Oán 
một năm cỏ 360 ngày hay 365 ngày, chia thành 12 tháng, mỗi tháng có từ 29 (đến 
30 ngày. Dê giai quyết so ngày dư thừa trong năm. mỗi nước lại có cách làm riíêng 
như Ai Cập thì thêm khoáng 5 ngày dầu năm, Trung Quốc thì thêm tháng nliuiận. 
Người phương Tây, đặc biệt là người Rô-ma cổ đại. họ làm lịch với một cách ttính 
một năm bang 365 ngày, 4 nám lại có một năm nhuận 366 ngày (tháng Hai tlnêm 
một ngày). 
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( âu hoi: Vậy theo em, thê giới có cần một thứ lịch chung hay không? 

* /li ứng (làn tra lời: 

\a hội loài người ngay càng phát Irièn. sụ giao lưu giữa các I1ƯỚC. các dan tộc. 
các llui \ực ngày cang mo rộng. Nlui câu thòng nhất cách tính thòi gian dược dật 
ra II. n thc giới cán co mọt loại lịch clumg vã dó lá Công lịch. 

( (III hoi: Công lịch là gì ? 

* llióng (lân tra lòi: 

)ựa sào các thành tựu khoa học. dương lịch dirợc hoàn chinh dô các dân tộc 
idõii tó thê sư dụng, dó là Còng lịch. 

'õng lịch lầy nám tương truyền Chúa Cìic-xu (người sáng lập ra dạo Thiên 
•Chúi) ra doi làm năm dầu tiên của Còng nguyên. Trước nám dó là trước Cong 
ittguym (TCN), 

'Câu hoi: Trình hây các dơn vị thời gian theo Công lịch ? 

* I ỉ nóng (lân tra lòi: 

■ Một ngác có 21 giờ. 

Một thang có 10 hoặc ỊI ngà\. 

Một năm co I 2 tháng ha\ 165 ngáy. Năm Nhuận thêm I ngày có 166 ngay 

I 00 năm là một thò ki 

1000 năm lá một tliicn niên ki. 

Càu hoi: Tinh khoting cách thời gian (theo thế ki VÌI theo năm) cùa các sự kiện 
ghi t ên hang (trang 6. S(ÌK) so với năm nay. 

* ỉluửng (lân tra lời: 

Kluri nghĩa l am Sơn (7-2-1418) - thế ki XV cách năm 2006 là 528 năm, 6 

thế k 

I. Chiến thảng nống Da, Quang T rung dại phá quân Thanh (30-1-1789). Nỏ 
ra và> thế ki XVIII cách năm 2006 là 21 7 năm, 3 thế ki. 

1. Khởi nghĩa I lai Há T rưng (3 - 40) - thế ki I cách năm 2006 là 1966 năm, 20 
thể k. 

I. Chiến thảng Hạch Dằtĩg, T rần Mưng Dạo dại phá quân Nguyên (9-4-1288). 
Nô 1 « vào thế ki XIII cách năm 2006 là 718 năm, 8 thế ki. 

Chiến tháng Chi l.ãng. I.ê Lợi dại phá quân Minh (10-10-1427) - thế kí XV 
cách lãm 2006 là 579 năm, 6 thế ki. 

Câu lói: Theo em, vì sao trên rờ lịch chúng ta có glii lliêm ngày, tháng năm Ám 
lịcli ? 

* ỉliớng (lẫn trá lời: 

Toi vi, như chúng ta dà biết, tố tiên chúng ta ngày xưa dã dùng Am lịch. Do 
dó. mừng ngày le. tốt cô truyền, những ngày cúng giỗ những người dà khuât, hoặc 
nlnr Igày giỗ vua llùng, chúng ta đều dùng ngày Ảm lịch. Vì thế, bên dirới tờ lịch 
có gli thêm ngày Âm lịch dể biết những ngày, tháng Ấm lịch dó ứng với ngày, 
thám nào cua Dương lịch dê làm cho dũng. 
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Câu hòi: Năm 1000 TCN cách ngày nay hao nhiêu nủm? yẻ sự dồ thòi giiunn 
năm 1000 TCN ? 

* llưửng dẫn trá tời: 

Năm 1000 TCN cách ngày nay (2006) hao nhiêu năm. la lấy năm 1000 | ( 'NN 
cộng với năm Công nguyên (2006) 

1000 12006 3006 năm. 

Sơ dồ thòi gian biểu diễn ĩhời gian: 

1000 CN 2006 t 

-X-1-X-► 

(3006 năm) 


Câu hòi: Một hiện vật cô bị chôn vùi năm 1000 TCN. Dền năm 1985 hiện vật iỉdó 
dược dào tên. Hòi nỏ dã num dưới dắt hao nhiêu năm ? Vẽ sơ dồ thời giun auiut 
hiện vật dó? 

* liưửng dẫn trả lời: 

* Hiện vật dó đã nằm dưới đấl là: 

1000 TCN I 1985 - 2985 năm 

* Hiện vậl dó nằm dưới dầt: 2985 năm. 

Sơ đồ thời gian của hiện vật dó: 



(2985 năm) 


Câu hòi: Một hình gắm dược chôn dưới dẩt năm 1895 TCN. Theo tính toán cỉtiúa 
cúc nhà khảo cồ, bình gốm dã nằm dưới dốt 5877 năm. Hói ttgirời tu dũ plháát 
hiện nó vào năm nào? 

* Hướng dẫn tni lời: 

* Người ta dã phát hiện I1Ó vào năm: 3877 - 1895 1982. 

Hiện vật dược phát hiện vào năm 1982. 

* Sư đồ thời gian của hiện vật dó: 

1895 CN 1982 t 


Câu hoi: Biếu diễn các mốc sau dây theo trục thời gian: 

Năm 221 TCN Năm 207 TCN 

Năm 248 Năm 542 

* Hưởng dẫn trử lời: * 

221 207 CN 248 542 1 t 


PHAN MỘT 

KHÁI QUÁT LỊCH sử THE GIỚI CÓ ĐẠI 


BÀI 3 

XÃ HỘI NGUYÊN THỦY 

1. r<»n nguôi xuất hiện như thố nào? 

Câu hoi: Coii lỊỊỊirừi có nguồn gốc từ dâu? Xuất hiện từ khi nào? 

* Htrứng dân tra lời: 

('on Iigưòi có nguôn gôc từ một loài vượn cỏ. là loài vượn cỏ hình dạng người 
(vượn Itliãn hình), sòng cách đâv khoang 5-15 triệu năm. Vượn nhân hình lá két 
qua cua quá trinh tiên hoá tù dộng \ật hạc cao. 

Câu hoi: Sụ chuyên hiến tù Vượn cô thành Người tối cô (hay Người Vtạtn) nhu 
tliế nào? 

* ỉ ỉ trứng dân tra lòi: 

I rong quá trình tìm kiếm thức ăn. loại vượn này dần dần dã biết di băng hai 
chi sau. dừng hai chi trước dô cầm nam và biết sứ dụng những hòn đá. cành cã> 
làm công cụ. I)ó là Người toi cổ. 

Người tổ! cỏ mặc dừ còn dấu tích cua loài vượn (trán thấp và bợt ra phía sau. 
mày nôi cao. xương hàm còn choãi ra phía trước, trên người còn một lớp lông bao 
phủ...) nhưng Người tối có đã hoàn toàn di bàng hai chân, hai chi trước dã biẽt câm. 
năm. hộp sọ dà phát triẽn. thê tích sọ nào lớn. biết sư dụng và chẽ tạo còng cụ. 

Câu hãi: Nguôi tối cồ sống thế nào? Người tối cổ khác với toài vượn ơ chỗ nào? 
Người ta tìm thấy Người tối cồ ớ đâu? 

" Hưởng dẫn tra lời: 

- Người tối cô sông theo hây gôm vài chục người, sông lang thang nhờ săn băt 
và hái lượm. 

- I uv nhiên, hằv người đã khác hãn vói bay dộng vật ơ cho: có tô chức, co 
tgưòi dứng dầu. bước dầu biết che tạo cóng cự lao dộng, biết sư dụng và lây lứa 
băng cách cọ xát dá. cuộc sõng cua họ hoang so: "ăn lõng, ớ lõ". 

- Những hai cốt cua Người tối cô dà dược tim thấy ơ nhiều noi như: miên 
Dông châu Phi. trên dao (ìia-va (ln-dô-nè-.\i-a), gần Bắc Kinh (Trung Quốc). 

Câu hoi: Dựa vào hình 3 "Cuộc sổng cua hầy người nguyên tliuỷ" và hìnlt 4 
'Săn ngựa rừng" (trang H SGK) em cho hiết cuộc sống cua hầy người nguyên 
húy như thế nào? 

* Hướng dẫn trá lời: 

llọ sõng chu yếu nhờ vào hái lượm v à săn bất. Hình thức săn bãt lúc đó là săn 
ểuõi, tức là số dõng người bao vây lây động vật, dồn cho chứng chạy và lao xưóng 
ụrc sâu dê chúng có thè bị chết hay bị thương, sau đò mói ném đá, phóng lao cho 
thúng chết hẳn. 



Câu hôi: Nhìn vào hình 7 (trang 10 SGK) có những loại hình công cụ gì?? ' Tù 
những toại hình công cụ í/ó, ent cho biết lúc dó dà có những ngành kinh tờ inàào? 

* Hướng dẫn trá lời: 

Minh 7 (trang 10. S(ìk) dó là những cõng cụ do dùng và do trang sức Ibăiang 
dông. C'ụ thô có những cóng cụ như: liêm. giáo, mùi lén... I ir những loại hình ccóong 
cụ dó cho ta biết lúc do dã cỏ ngành kinh tế nòng nghiệp, thú công nghiệp. 

Câu hói: Em có suy nghĩ gì về việc Iigiròi xu a chôn công cụ san xuất theo nỊguirừi 
chết? 

* Hướng dẫn trá lời: 

I lọ quan niệm có một thế giới cùa người chết. Lúc sổng cần gì thì lúc icbhết 
cùng cần như vậy. chôn công cụ theo người chết đe sang thế giới bên kia họ titiếp 
tục san xuất. 

2. Ngiròi tinh khôn sống thế nào? 

Câu hói: Xem hình 5 (trang 9, SGK), em thấy Người tinh khôn khác Ngưỉrri i tối 
cô tr những diém nào? 

* Hướng dần tra lời: 

Người tinh khôn cỏ cấu tạo cơ thê giống như người ngày nay. xương cốt lìhhõ 
hon Người loi cô. bàu lay nho. khéo léo. các ngón lay linh hoạt, hộp sọ và thê litícli 
nào phát Irièn (1450 cm', trong khi người tối cố chi 850-1 100 cm ). Người thinh 
khôn trán cao. mật phăng, cơ thê gọn gàng và linh hoạt. 

Câu hòi: Cuộc sống cùa Người tinh khôn khác cuộc sổng cua Ngirời tối cố mhhir 
thể nào? 

* Hưởng dẫn trá lời: 

- Người tinh khôn không sống theo bầy như Người tối cô mả theo từng nlhỏỏm 
nho. gồnt vái chục gia dinh, có họ hàng gằn gũi với nhau, gọi là thị tộc. Nhiữứng 
người cùng thị tộc dềũ làm chung, ăn chung, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi công vvivcc. 

- Người tinh khôn dà biết trồng rau, trồng lúa. biết chẵn nuôi gia súc. làrtn (dồ 
gôm, dỹt vai từ sợi vo cây. biết làm dô trang sức như vòng tay, vòng cô (băt dđầu 
chú ý dền dời sống tinh thần). 

- Người tinh khôn không chi kiếm được thức ăn nhiều hơn mà còn songỊ, t tốt 
hơn. vui hơn. 


Câu hoi: Lập báng theo mầu dưới dây: 


Nội dung 

Vượn cổ 

Người tối cổ 

Người tinh kltôìn 1 

Thời gian 
(cách ngày nay ì 

.- -.-. 



l)ịa bàn cư trú 




Dời song 





* Hướng dẫn trả lời: 




\i'ii (lung 

1' 

1 ượn co 

Người lồi co 

Người linli khôn 

1 hói gian 
(Cicli ngày nay) 

5-1 5 triệu năm 

3-4 triệu năm 

khoang 4 vạn năm 



Miền dông châu Phi 


Du bàn cư trú 

Những khu rừng 
rậm trên trái dal 

trẽn dao Gia-va 
(In-đô-né-xi-a). Bắc 
Kinh 0 rung Quốc) 

Hau khap các châu 
lục 




- Sống theo từng 


1 lai chi trước 
câm. năm 

- Sổng theo bầy. 

- 1 lái lượm hoa qua 
\ à săn hãt thú dê 

nhóm nho. gôm vài 
chục gia dinh, có họ 
hàng gân gùi với 
nhau. 

Dời sống 

- 1 lai chi sau di 
dứng. 

- Công cụ: dá. 
cành cây. 

an. 

- Biet ghè deo dá 
dè làm công cụ. 

- Biết dùng lứa dê 
sirơi ấm và nướng 
chín thức ăn. 

- Làm chung, ăn 
chung. 

- Biết trồng trọt và 
chân nuôi. 

- Biết làm đồ gốm 
và dệt vai. làm đồ 
trang sức. 


2. Vi sao xã hội nguyên thiiy tan rã? 

Câu hói: Kim loại dầu tiên dược con người phát hiện là kim loại gì? Vào khoáng 
thời <ỊÌan nào? Từ kim loại dó con người đã chế ru dirợc những loại công cụ lao 
dộnị gì? 

* Hvớng dẫn trù lời: 

Kim loại dầu tiên dược con người phát hiện ra là dồng nguyên chất. Đồng 
nguyên chất mồm nên chu yếu họ dùng làm đồ trang sức. vè sau. họ đã biết 
pha dong với thiếc và chi cho cứng hon gọi là dồng thau. 

Khoang 4000 năm TCN. 

• Từ dồng thau, người ta dúc ra được các loại riu, cuốc, thương giáo. lao. mũi 
tên. trống dồng v.v... 

Câu hòi: Đồ sất xuẩt hiện khoảng thời gian nào? Từ đồ sắt, người ta đỗ chế 
dượt các loại công cụ lao động gì? 

* ỉli/ớng dẫn trà lời: 

■ Do sát xuất hiện khoáng 1000 năm TCN. 

- Từ dồ sát. người ta đâ chế được các loại công cụ như: lười cày. cuốc, liềm, 
kiếm dao găm... 

Câu hòi: Công cụ kim loại cỏ tác dụng nhir thế nào? 

* ĩ ỉ cứng dần trd lời: 

Công cụ kim loại hơn hằn công cụ dá vì nỏ sắc hơn. cứng hơn. nó có thê khai 
phá Jất hoang, tăng diện tích trồng trọt, tăng năng suất lao động, sàn phàm làm ra 
ngày càng nhiều, không chi đu ăn mà còn dư thừa. Nhờ còng cụ kim loại có thè xc 
gỗ dong thuyền, xè đá làm nhà. 




Câư hoi: VI sao khi CÔIIỊỊ cụ kim loại xuất hiện , sán xuất phát triên nhanh , saan 
phàm làm ra ttỊỊÙy càttỊỊ nhiều thì xã hội nguyên thay lại tan rã? 

* Hưởng dần tra lài: 

Nhờ có công cụ kim loại, con người co lliẽ khai phá dât hoang, tăng diện licch 
tròng trọt, làm ra san phàm không chi du nuôi sõng mình má còn dir thừa. l)o ICÓ 
cõng cụ lao dộng mới. một số người có kha năng lao dộng gioi lwn. hoặc d.ì Itlợi 
dụng uy tin cua minh dê chiếm doạt một phàn cua cai du thừa cua người khác. 'VÌ 
thô càng tro nõn giàu có. một so khác lại song khô cực, thiếu thon. Xà hội phân htoá 
thành Iigưòi giàu, kc nghèo. Chế độ "làm chung, ăn chung" ơ thời ki cõng \à thị uộc 
bị phá vờ, xà hội nguyên thúy dan tan rã. 


BÀĨ4 

CÁC QUÓC GIA CỐ DẠI PHƯƠNG ĐỎNG 

1. Các quốc gia cổ dại phưoìig Dông dã duọc hình thành »■ dâu và ttừ 
hao giờ? 


Câu hoi: Hãy kì' tên các i/uồc gia cô dụi phương Dông. 

* Hướng dần tra lời: 

Các quốc gia cô dại phương Dông hao gồm: Ai C ập. Lường Há. An Dộ \\à 
Trung Ọuốc. Dây là những quốc gia xuất hiện sớm nhất trong lịch sư loài người. 

Câu hói: Các quốc gia cồ dạiphtnmg Dông dược hình thành ơdâu và từ hao giờ? 

* Hướng dần tra lời: 

- Các quốc gia cô dại phương Dông dược hình thánh ơ chau thô các con sômg 
lớn như sòng Nin ờ Ai Cập. ơ-plur-ral và Ti-gơ-rơ ờ l.ưỡng Hà. sông An và sòmg 
Hang ớ Án l)ộ. I loáng I là và Trường Giang ỡ Trung Ọuốc... 

- Các quốc gia cỏ dại phương Dòng dược hĩnh thành từ cuối thiên niên ki rv 
dến dầu thiên niên ki III TCN. 

Câu hỏi: Vĩ sao các quốc gia có dụi dầu dược hình thành trên lưu vực HhừtiỊg 
dòng sông lớn ? 

* Hướng dân trà lời: 

Dat \cn sõng là dắt phú sa máu mờ. mồm. xốp. dỗ canh tác. cho nâng suất caut. 
nước tưới dầy du quanh nám thuận lợi cho viỳc. trổifg trọt, phát triôn san xuất, daim 
bào cuộc sống. 

Càu hỏi: Nen sán xuất ớ các quốc gia cố dụi phirtmg Dông phát triên như thể nào? 

* Hướng dẫn trá lời: 

- Nghe nông trong lúa ngày càng phát triến và trờ thành ngành kinh te chinh. 

- Người ta biết làm tluìy lợi. dap de ngăn lù. dào kênh, máng dẫn nước vàio 
ruộng. Ngoài ra. người ta còn biết làm các nghe thú công như luyệp dúc dong, làim 
dồ gốm. dóng thuyền, làm nhà cửa. 



Câu hoi: Qua liìnli X (trang II, S(ÌK), em lnĩy miên ta cánh làm việc CUII người 
\i ( ập cô (lại. 

* II nóng dàn tra lòi: 

llàng (lưới từ trái sang phai là canh người nông dân (phụ nữ) gặt lúa Ví 
những người dàn óng gánh lứa vê. 

I lang tròn lừ trái sang phai là canh người nông dãn dập lúa. phơi lúa \à canl 
người nong dan nộp thuê cho quý tộc. 

2. \ã hội cô đại phuong Dông hao gồm những tầng lóp nào? 

Cân hoi: o các nước phương Dông, hộ phận cư dân dông dan nhất và có vai tri 
to lớn trong san xuất là hộ phận nào? 

* Hướng dàn tra lời: 

() các mroc phương Dòng, cư dàn chư yêu làm nghê nông. Vi vậy. hộ phật' 
dung dao nhát \a có vai tri) to lớn trong san xuãt là nông dãn. Họ nhặn ruộng dât (' 
cong xà dô cày cay v á phai nộp một phan thu hoạch cưa mình cho quý tộc. ngoái lí 
họ con di lao dịch không công cho bọn quý tộc. 

Câu hoi: Xã hội phương Dông cô dụi hao gồm những tầng lóp nào? Dịu vị cua 
họ như thế nào? 

* Hướng dẫn tra lời: 

Xà hội cô dại phương Dông gôm nòng dãn công xã, quý tộc và nô lệ. 

- Nông dãn còng xà chiếm da số trong dân CƯ và là lực lượng san xuât chính. 

- Vua. quý tộc là tang lớp trẽn, nam mọi quyền hành trong xã hội. họ sông cln 
yêu bóc lột nông dàn và nò lệ. 

- Nõ lộ chu yếu phục vụ trong các gia dinh của vua và quý tộc. thân phận cu< 
người I1Ô lệ không khác gi con vật. 

Câu hoi: Nên nội dung diều 42 Luật llam-mu-ra-hi. 

* II trứng dần trá lời: 

Diều 42 l.uật I lam-mu-ra-bi quy dinh: 

"Dãn lự do thuê ruộng cày, nếu ruộng không có thóc thì người cày bị coi lí 
chưa hết sức chăm bón, phai lấy người bèn cạnh làm tiêu chuản dê nộp thóc ch( 
chu ruộng". 

Câu hói: Nêu nội dung diều 43 Luật Ham-mu-ra-hi. 

* Hướng dẫn trá lời: 

Diều 42 l.uật I lam-mu-ra-bi quy dinh: 

Nếu không cày cấy mà bo ruộng hoang thì người này phải cân cứ theo ngườ 
bên cạnh dẻ nộp thóc cho chù ruộng và còn phài cày bừa ruộng đâ bó hoang chc 
bàng phăng rồi trá lại cho chú. 

Câu hói: Qua 2 diều luật (diều 42 và diều 43) cũa Luật Ham-mu-ra-hi (trang L 
và trang 13, SGK). Theo em, người cày thuê ruộng phải làm việc như the nào? 

* Hướng dần tra lời: 

Luật Ilam-mu-ra-bi là lấy theo tên cùa vua Ham-mu-ra-bi. người trị vi c 
Lường llà từ năm 1792 dến 1750 TCN. Bộ luật gồm 282 điều. Ilai diều nêu trér 
cho thấy nhà nữức quan tâm và khuyến khĩch phát triền sản xuất nông nghiệp. buộ( 



người nông dãn phai tích cực cày cắ\ mà không dược bo hoang, nêu người náo bio 
ruộng hoang thì không những vẫn phai nộp thuế (bẳng mức thuế cua người càìy 
ruộng bcn cạnh), mà còn phải cày bừa ruộng cho bàng phăng rồi mới được trà lỉại 
cho chủ ruộng. 

Câu hỏi: Địa vị và thân phận cùa người nô lệ có gì giong và khác so với ngưrỉri 
nông (lân công xă? 

* Hướng dẫn trả lới: 

ỉ)ịa vị và thân phận của ngưừi nô lệ giống và khác người nông dân công xà: 

* Giống nhau: 

Nô lệ và nông dân đều là tầng lớp bị nhà vua và quý tộc bóc lột. 

* Khác nhau: 

- Nòng dân công xà là tầng lớp đông dáo nhất, là lực lượng sản xuất chínlh, 
họ đóng thuế cho nhà nước và quan lại địa phương, nhung họ sống theo 
từng gia đình, có sỡ hữu tài sán riêng, họ được chia ruộng dất ->ngưtừi 
nồng dân chì phụ thuộc một phần vào giai cấp bóc lột. 

- Nô lt>: llọ là tầng lớp thấp hòn nhất cua xã hội. Thân phận của họ khõmg 
khác gì con vật. họ phai làm tôi tớ phục dịch, hầu hạ tâng lớp quý tộc. ờ 
trong nhà cùa quý tộc. bị dánh dập. bóc lột tàn nhẵn, thân phận cua họ pluụ 
thuộc hoàn toàn vào chú. có khi chu chết, họ bị chôn sống theo chu. 

Câu hỏi: Bồ sung các chú thích a, h, c, d vào mỗi hình sau hằng cách lựa chạm 
những từ cho thich hợp: vua, quý tộc, nóng dân công xã và nô lệ. Giáì thích ttaĩ 
sao mô hình lại được vĩ như vậy? 



* Hướng dẫn trà lời: 

a. Vua 

b. Quý tộc 

c. Nông dàn công xà 

d. Nô lệ 

- Mô hình diễn tả dịa vị và số lượng cùa các tầng lớp trong xà hội phươmg 
Đông cổ đại. 

t Vua: có địa vị cao nhát và có số lượng ít nhắt. 

+ Quý tộc: đứng dưới vua. số lượng không đông lẳm. 

-t Nòng dân công xã: chiếm số lượng cao nhất ->họ là lực lượng san xuáít 
chính làm ra cùa cài cho xà hội, nuôi sống vua và quý tộc. 

+ Nô lệ: số lượng tương đối dông, có địa vị và thân phận thấp hèn nhất. 
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3. Nhà nirrVc chuyên chế cô đại phương Dông 

( ân hoi: Nhà nước cò dại phương Dông do di dứng dầu? Quyền lực cùa người 
dó nhu thê nào? 

* Hường ilôn tro lòi: 

Nha nước cu dại phương 1)011” du vua dung dầu. có quyên cao nhát Vua tự 
dặt la pháp luật, chi huy quân dội. xót xu người có tội. 

Câu hoi: Dưới vua có những di giúp việc? 

* Hướng dần tru lời: 

Dưới vua có bộ máy hành chính lừ trung ương đến địa phương, gồm toàn quý 
tộc. I lọ lo \ iộc thu thuế, xây dựng cung diện, dền tháp và chi huy quân đội. 

('âu hoi: Ché dộ chinh trị cua các quốc gia cổ dụi phương Đông là gì? 

* Hương dẫn tra lời. 

('ho dộ chinh trị cua các quốc gia cô đại phương Đông là nền quân chú chuyên chế. 

Câu hoi: Tliế nào là chế dộ tị nân chu chuyên chế? 

* Hướng dẫn tru lời: 

Ché dò quân chu chuy ên chế là một nhà nước do vua đứng đẩu. có quycn hành 
cao nhát. Vua nam toàn bộ quyồn hành, giai quyết mọi việc. Những quan lại bên 
dưới chi lá những người giúp viộc cho nl.ià vua. 

Câu hoi: o cúc nước cô dại phương Dông, vua là người như thể nào? 

* Hướng dần tra lời: 

o các nước cô dại phương Dỏng, vua là người có quyền cao nhất trong mọi 
cõng việc. Vua còn dược coi là người dại diện cua thần thánh dưới trần gian. Ví dụ 
ơ Trung Quốc, vua dược coi là Thiên tư (con trời); ỡ Ai Cập, là Pha-ra-ỏn (ngôi 
nhà lớn); ờ Lưỡng llà thì gọi là En-si (người đứng dầu). 


RÀ! 5 

CÁC QUÓC GIA Cỡ ĐẠI PHƯƠNG TÂY 
I. Sự hình thành các quốc già cổ dại phiroDg Tây 

Câu hoi: Xliin trên han dồ thế giới, em hây giới thiệu tên, vị trí địa lí, thời gian 
hình thành cua các quốc gia cô dại phương Tây.’ 

* Hướng dần tra lời: 

Nhìn ban dồ thô giới, la xo tháy ơ miền Nam Âu có hai bán dáo nhỏ vươn dài 
ra l)ịa I rưng i lai. I)u la các ban dao Ban-căng vả l-ta-li-a. Nơi dây vảo dầu thiên 
niõn ki I IC\ dã hình thành hai quốc gia lli l.ạp và Rô-ma. 

( ân hoi: Hãy nêu diều kiện tự nhiên của Hi Lạp và Rô-ma? Có những thuận lợi 
và khó khăn gì? 

* Huỡng dẩn tra lời: 

Diều kiện lự nhiên cùa I li Lạp và Rô-I 
- Thuận lợi: 


la ^lự^t^iỊ>^Ì0fiftM^MlỖn: 

trung tẩm thòng tin thư viện 



+ Hi Lạp và Rô-ma có hiển bao bọc, bờ biển khúc khuỷu tạo ra nhiều vịnnl 
nhiều hải càng tự nhiên, an toàn, thuận lợi cho sự đi lại cùa tàu thuyền. 

I Vùng biển có nhiều đảo lớn, nhò nằm rải rác, tạo thành một hành lang, ccầi 
noi giữa lục địa với các đào và vùng Tiểu Á tạo điều kiện cho ngành thương nghiiiệi 
phát triền. 

- Khó khăn: Địa hình ờ hai bán đao Ban-căng và l-ta-li-a là dồi núi vừa hiôển 
trớ, di lại khó khăn, vừa ít đất trồng trọt, chù yếu là đất đồi và cứng, vì the cch 
thuận lợi cho việc trong cây lưu niên như nho, cam. chanh, ô liu.v.v... I .ủa mi ớ III 
Lạp và Rô-ma phan lớn đều nhập từ hên ngoài, 

Câu hòi: So với các quốc gia cô (lại phương Đông llù các quốc gia cô ùdạ 
phương Tây xuất hiện nlnr titế nào? 

* Hưởng dẫn trà tời: 

- So với các quốc gia cổ đại phương Dông thì các quốc gia cổ dại phương Trả' 
xuất hiện muộn hơn. 

- Nguyên nhân vi: dắt dai ờ đây xấu. không thuận lợi cho việc trồng lúa phhá 
triên sán xuất nông nghiệp, do dó không có nền kinh tế sớm ôn định IÌI diều kiiội 
cân thiết cho sự hình thành một quòc gia. 

Câu hói: Nền táng kinh tế chính cùa các quốc gia cồ dạiphương Tây là gì? 

* Hướng dẫn trá lòi: 

- Nen tang kinh tố chính của các quốc gia cố dại phương Tây là thu CÔÒIH 
nghiệp và thương nghiệp. 

- Nông nghiệp kém phát triên nón người ta phai trồng thòm nho. ờ liuI li 
những cày lưu niên dô nấu rượu nho. làm dầu ô liu dom di bán. 

- Nhờ có cõng cụ sắt. các nghe thu công như luyện kim. lam dò mĩ nghệ, di 
gom. nấu rượu nho. làm dầu ó liu... phát triõn. 

- Bờ hiên lli Lạp \ù Rô-ma có nhiều hai cang tốt. thương nghiệp nhất lá ngeoại 
thương rất phát triền. Người I li Lạp. Rô-ma mang san phãm cua mình sang trao idoi 
buôn bán tận Lường Hà. Ai Cập. 

2. Xã hội cổ dại Hi Lạp và Rỗ-ma gồm những giai cấp nàn? 

Câu hoi: Sự phát triên cùa thủ câng nghiệp vù thương nghiệp dã có ánh hươntg 
nhir thể nào dển cơ cẩu X(ì hội các ntrớc pittrơng Ttìy cồ dại? 

* Hưởng dẫn trá lời: 

Sự phát triển cùa thu công nghiộp và thương nghiệp dà dần tới sự hình thàành 
một sổ chú xướng, chú lò. chù các thuyền buôn rất giàu và có thế lực về chinh ! trị. 
Họ là chú nô, sống rất sung sướng. Chú nò mua nhiều nô lộ về làm việc trciong 
xướng, nô lộ cùng là tài sản cùa chu. 

Câu hói: Trong xã hội cô dại Hi Lụp, Rô-ma thân phận cua Iiginrì nô lệ như thế mào 

* Hướng dẫn trá lời: 

- Nô lộ là tài san riêng cua chu nô. 

- Nô lỹ phai làm \ iệc cực nhọc, bị dổi xử tàn tệ. 

- Nô lệ bị xem như "những công cụ biết nói". 
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( 'âu lioi: Em hây so sánh dịu vị CIIU iiỊỊirừi IIO lệ ờ các nước cô dụi phương Dôiifị 
VII người nô lệ ớ cúc nước cô dụi phương Tùy có gì giống vù khúc nhau ? 

* Hướng dân tru lời: 

* ( Hóng nlhiu I lọ b| hóc lột thậm lệ. I lọ la tâng lớp thấp hòn Iihât trong xã hộ 

* Klnu llihlll 

- Ó các nước cò dại phương Dỏng, người nô lệ hầu hạ. phục dịch vua Ví' 
quý tộc. không trực tiẽp làm ra cua cai. thân phận cua họ không khác g 
con vật. 

- Ó các nước cò dại phương Tâv. người nô lệ là lực lượng san xuất ch inI' 
trong xà hội. Họ làm việc cực nhọc trong các trang trại, trong các xương 
thu công, khuân \ác hàng hoá. Ilọ dược sử dụng trong mọi lình vực 
kinh tè. xã hòi \à ca vãn hoá. Họ chi dược xem là "những công cụ hiêi 
nói" và là tài san riêng cua chu nô. Nõ lệ không có quyền có gia đình Ví' 
tài san riêng, c hu nô có toàn quyên, kê ca giết nõ lệ. 

Câu hoi: Lực lượng sun xuất chính trong xã hội cô dại các nước phương Tây ct, 
gì khác lực lượng sun xuất chinh trong xã hội các nước phương Đông? 

* llưỡng (lẫn tru lời: 

- () các nước cô dại phương lây. lực lượng san xuất chính trong xã hội IÌ! 
nhùng người nò lõ. 

- o cac mrỡc cò dại phương Dõng, lục lượng san xuât chính trong xà hội li 
nũng dãn cõng xã. 

Càu hoi: Tụi sao trong xã hội cô dụi lli Lạp, Rô-ma, chu IIÔ thường gọi nô lệ lù 
"những công cụ hìết nói" ? 

* Hướng dần tra lời: 

Trong xà hội có dại Hi Lạp. Rô-ma. nõ lộ là lực lượng lao dộng chính. Mọi 
cua cai dều nhờ sức lao dộng cua nô lệ mà có. Nô lệ phai làm việc cực nhọc, nhưng 
mọi cua cai họ làm ra dcu thuộc về chu nò. Bàn thân nô lệ cũng là tài sản cùa chĩi 
nô và chu nô cỏ thê giết- clìết nỏ lộ nếu muốn. Vì thế. nô lệ dược xem là "những 
công cụ biết nói". 

3. Chế độ chiếm hữu nô lộ 

Câu hói: Ờ Hi Lạp VÌI Rô-ma ai dại, xã hội có mẩy giai cẩp chinh? Đó là những 
giai cấp nào? 

* Hướng dẩn trá ITri: 

o II* Tạp và Rô-ma cỏ dại. xà hội có 2 giai cấp chinh, dó là chu nô và 11 Õ lộ. 

Câu hoi: Dịu vị cùa chú nô và nô lự ờ Hi Lụp và Rô-ma cồ dại khác nhau nhu 
thể nào? 

* Hướng dần trá lời: 

Dịa vị cua chú nõ và nò lệ ơ Hi Lạp và Rô-ma cổ đại khác nhau: 

- Chù nô (bao gồm cà dân tự do. quý tộc) có mọi quyền hành, sổng sung 
sướng, mọi cùa cài trong xã hội dèu của chủ nỏ, chủ nô bóc lột 11 Ô lệ. 
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- Nô lộ (diu yếu là lù hình) la lực lượn” san xuầl chinh, lao dộng liiặing 
nhọc. Phụ lliuộc vào chu. ban thân nò lệ cũng là tài san cua chu. I llọ là 
giai cấp bị bóc lột. 

Câu hỏi: Em hiếu thế nào về khái niệm "xã hội chiếm hữu nô lệ" ? 

* lỉirớnỊỊ (lẫn trù lời: 

Đó là một xà hội có 2 giai cấp cư bản là chù nô và nô lệ. quan hệ bóc lột clhù 
yếu ờ đả\ là quan hệ giữa chù nô với nô lệ. một xã hội cluì yếu dựa trên lao đlộing 
cua nô lộ và bóc lột nô lệ. 

Câu hôi: Ché độ chính trị cũa các quốc gia cổ (lạiphương Tây là gì? Có gì khưic 
so với các quốc gia cổ (lại phương Đông? 

* Hướng dẫn trá lòi: 

- Cho dộ chính trị cùa các quốc gia cỏ đại phương Tây là chế dộ chiếm hữtu mô 
lộ (chu nõ thống trị. bóc lột nô lộ: nô lộ phụ thuộc hoàn toàn vào chù). 

- Khác với các quốc gia cò dụi phương Dông là chế dộ quán chu chuyên icliie. 
dứng dầu là vua cớ quyền cao nhất, và chế dộ quân chu cha truyền con noi. (Ctỏn 
các quồc gia cô dại phương Tày. người dân tự do có quvcn cúng quý tộc hâm ra 
những người cai quan dắt nước theo thời hạn qu\ dịnh. 

Cân hòi: Chinh quyền ơ Hi l.ạp và Rô-ma cô (lụi có (liêm gì khác nhau? 

* Hướng (lẫn tra lời: 

0 I li Tạp. nen dân chu dược duy trì suốt các the ki tồn tại. 

(í Kó-ina thi thay dối dan và tứ cuối the ki I TCN-lhế ki V. thê clliế 
quân chú. dứng dấu là hoàng de. 

Câu hòi: Lập húng so sánh sự kluíc nhau giữa các quốc gia cô dại phmmg Dhĩmg 
và các quốc gia cô dại phương Tây llico mẫu sau: 

('ũc quốc gia cô (lại 
phương Tây 


ị Tòn quốc gia 

ị ! ‘ 

i...Ị----—-1 


Hình thái 
kinh té 


! 

Ilinh thái 
' nhà nước 


Các tầng lớp 
chính trong 
xã hội 




I uc íịiUK yut ta iiiti 

phương nòng 
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* Hướng (lần tra lòi: 


Nội dung 

( tu t/IIOi gliỉ L ù dtll 

phương Dóng 

< ‘ác 1/1100 gùi en dại 
phương Tây 

1 hời gian 

hình thành 

_ .. 

Thiên niên ki IV. dan thiên 

niên ki III TCN 

1 )àu thiên niên ki 1 TCN 

l ẽn quốc gia 

Ai Cặp. Lưỡng 1 la. \n l)ọ. 
Trung Quốc 

11| Lạp và Rô-ma 

Mình thái 
kinh te 

Làm nghe nông la chinh 

Nghe chính là thu công nghiệp 
\à thương nghiệp 

llình thái 
nhà nước 

Nhà nước quân chu cluiyén 
chế 

Chẽ dộ chiêm hữu nô lệ 

Các tầng lớp 
chinh trong 
xà hội 

Vua. quý tộc. nòng dãn cõng 
\à. nô lẽ 

- 

Chu nỏ s a nô lệ 

... _._... .. 


BÀI 6 

VĂN HÓA CÔ ĐẠI 

1. Các dần tộc phương Đông thòi cô đại dã có những thành tựu văn hoá 

gì? 

CÌII hôi: Vì sao các tlân tộc phươHỊi ĐÒI1ỊỊ cố dại sớm làm ra lịch? 

* Hướttg dẫn trử lời: 

Dè phục vụ yêu cẩu sán xuât nông nghiệp, cày cấy cho đúng thời vụ, người 
phương Dông phái thường XUN en theo (lòi hau trời, trăng sao. mặt trời... đè tinh 
toán cho đúng thời gian, gieo tròng cho họp thời vụ lịch ra dời. 

Càu hói: Người nông dân dựa vào dâu dê sáng tạo ra tịch? 

* Hướng dẫn trà lời: 

Đê cày cấy cho đúng thời vụ. những người nông dân phai: "trông trời, trông 
dât". Dân dân. họ biêt dược sự chuyên dộng cua Mật Trời. Mạt Trăng và các hành 
tinh khác dã ảnh hường tới việc "mưa thuận, gió hòa" hàng năm. Từ đó họ sáng tạo 
ra lịch. 

Cáu hoi: Hãy nêu những thành tựu văn hoá lớn cua các dân tộc phương Dông. 

* dương dẫn trá lời: 

Những thành tựu vãn hoá lớn của các dân tộc phương Dỏng là: 

- Chữ viết, chữ số. 
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- Toán học, phép đếm. sổ Pi. 

- Thiên văn và lịch. 

- Kiến trúc, điên khắc, toán học. 

Câu hỏi: Thành tựu trong tĩnh vực toán học là ctia dân tộc nào? 

* Hướng dẫn trá lời: 

- Trong lình vực toán học. người Ai Cập cố đại dà nghĩ ra phép dem đền I 0 Ví 
rất giói về hình học. họ dà tính được sổ Pi 3.1416. 

- Người Lưỡng Hà giói về số học. 

- Người Án Độ phát minh ra các chữ số, kế cá số 0. 

Câu hỏi: Ờ dân tộc nào ở phương Đông xuất hiện chừ viết sớm? Vào khđtảnị 
thời gian nào? Họ viết chữ vào đâu? 

* Hướng dẫn trả lời: 

* Các dân tộc phương Đỏng xuất hiện chữ viết sớm đó lá: Lưỡng Hà. Ai Cập 
Trung Ọuốc. 

* Vào khoảng thời gian: 

Lưởng Hà. Ai Cập: 3500 năm TCN 
Trung Quốc: 2000 năm TCN 

* Họ viết chữ vào: 

Người Ai Cập viết trên giấ> làm từ vò cây Pa-pi-rut (một loại cây sậy). 
Người Lường Hà viết trên các phiến đất sét ướt rồi đem nung khỏ.. 
Người Trung Ọuốc viết trên mai rùa, thê tre. trên mành lụa trang. 

Câu hói: Em hãy kể tên những công trình kiến trúc của các dân tộc phưưnị 
Đông cổ dại? 

* Hướng dẫn trá lời: 

- Ai Cập có các Kim tự tháp. 

- Lường Hà có thành Ba-bi-lon với cổng đền l-sơ-ta. 

2. Nguôi l li Lạp và Rô-ma đã có nhũng đóng góp gì về văn hoá ? 

Câu hỏi: Người Hi Lạp và Rô-ma co đại đã dựa vào đâu đế súng tạo ra lịclì ? 

* Hướng dẫn trá lời: 

Người Hi Lạp và Rô-ma cổ đại đã dựa theo sự di chuyển cùa Trái Đất qua> 
xung quanh Mật Trời đê làm ra lịch. Họ đã tính dược 1 Iiãm có 365 ngày (6 giờ 
chia thành 12 tháng. Đó là Dương lịch. 

Câu hởi: Người Hi Lạp vù Rô-ma đã có những thành tựu văn hoá gì ? 

* Hướng dẫn trù lài: 

Thành tựu văn hỏa cùa người Hi Lạp và Rô-ma là: 

- Thiên văn và lịch (Dương lịch). 

- Chữ viết: hệ chữ cái a. b. c. 

- Các ngành khoa học cơ bàn (Toán. Lý, Hóa. Sinh vật...) với nhiều nhà 
khoa học lớn. 

- Nghệ thuật: sân khấu (bi kịch, hài kịch), kiến trúc, diêu khẳc, tạo Itiình. 





Câu lioi: Người Hi Lạp vù Rô-ma dã ( ồ cúc nhà khoa học IIÔÌ danh tronii những 
lĩnh vực nào? Họ là ai? 

* Hướng dần tra lời: 

Các nhà khoa học nôi danh tron” nhưng lỉnh vực: Toán học, Vật lí. Triết học, 
Sư học và Địa lí. 

I lọ lá: 

Toán học: Ta-lét. 1’i-ta-go. < í-cơ-lit. 

Vật lí: Ác-si-mét. 

Triết học: Pla-tón. A-ri-xtot. 

Sư học: Hê-rõ-dòt I ti \i-dit 
Dịa li: StiT-ra-bôn. 

Câu hoi: lùn hãy kê tên những còng trìnli kiến trúc và diêu khắc cua Hi Lụp và 
Rô-ma thời cô dại vẫn còn dược hao tồn dơn ngày nay. 

* Hướng dần tra lời: 

Những công trình kiến trúc va diêu khắc cua Hi Lạp và Rô-ma thời cồ đại vẫn 
dược bao tồn dến ngày nav như: - dồn Pac-tỏ-nỏng trên đồi A-crô-pôn ờ A-ten (Hi 
I ạp). - Dấu trường Cô-lẽ-dê o Rô-ma. - l ượng lực sì ném đĩa, tượng thần Vệ nữ ở 
Mi-lô... 

Câu hoi: Nền văn học Hi Lạp dược ca thể giới hiết dền vửi những tác pham nào? 

* Hướng dẫn tra lời: 

Nền văn học Hi Lạp dược ca thế giới biết den với những tác phẩm: 

- Bộ sư thi nổi tiếng Ị-li-at. ()-di-xê cua Hô-nie. 

- Những vừ kịch tho dộc dáo Ô-rc-xti cua Lt-sin, ơ-díp làm vua cùa Xô-phô- 
clưv.v... 

Câu hoi: Tlico em, những thành tựu văn lioá nào cua thời cồ dụi còn dược sứ 
dụng dền ngày nay? 

* Hướng dẫn trá lòi: 

Những thành tựu văn hoá cua thòi cỏ dại còn dirợc su dụng đến ngày nay. dó là 

- Lịch 

- Chữ viết (a. b, c...) 

- Một số thành tựu khoa học cơ ban như phép dem đến 10, sổ Pi, các 
chừ số, kổ cà chừ số 0. các định lí như dinh lý Ta-lét, Pi-ta-go, dịnli luật 
Ac-si-mét... 

- Những công trình kiến trúc, diêu khấc: Kim tự tháp, đền Pac-tê-nông, 
tượng lực sĩ ném dĩa... là những kiệt lác có giá trị đen ngày nay thu hút 
khách du lịch gần xa. 

Câu nói: Nêu và mô tá một công trình nghệ thuật thời cô dại mà em thích. 

* Hướng dần trá lời: 

Em thích tác phẩm "Tượng lực sĩ ném đìa" (I li 1 ạp) 

Đây là pho tượng tuyệt tác bàng dá hoa. Nghệ thuật diêu khắc dạt tới trình dộ 
hoàn mĩ, diễn tá cái dẹp hiện thực, (tượng thằn má lại là người) sinh động, (tư thế 
mềm mại) khoe khoan cua thanh niên. Lá kiệt tác mau mực nhất về cái dẹp của 
diêu khắc Hi Lạp cò diên, là clniãn mực \c diêu khắc cho nghệ thuật phương Tây 
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suốt hàng chục thể ki sau. Nói lên tài năng, công sức lao dộng và sự phát triển cao 
cúa trinh dộ trí tuệ con người thời dó khiến cho người dời sau vô cùng thán phục. 

Câu hỏi: Em hãy kế tên 7 kì quan cua thỉ’ ỊỊÌỚi cô dại. 

* Hướng dẫn trá lời: 

Bay ki quan cua thế giới cổ dại dó lá: 

Tượng thần Dớt 
Lăng mộ Ha-li-cac-nat 
Ngọn hải dâng A-lêch-xan-đri 

Tượng khổng lồ trên đảo Rò dơ (tượng thần Mặt trời Hê-li-ôt) 

Kim tự tháp (Ai Cập) 

Dền Ac-tê-mi (Hi Lạp) 

Vườn treo Ba-bi-lon (Lưỡng Hà) 

3. Tv liệu về một số nhà khoa học và những tác phẩm nổi tiếng thòi €ổ đạ 

- Ta-lẻt (625 - 574 TCN). nhà triết học lli Lạp, sinh ờ Tiểu Ả. là người sáng 
lặp ra triết học Hi Lạp và dược xem là một trong bày nhà thông thái cùa Hi Lạp. 
Ta-lét nổi tiếng vì những hiếu biết cua ỏng về thiên văn học. sau khi ỏng dã dự 
đoán nhật thực xuất hiện vào ngày 28 - 5 - 585 TCN. Ỏng cũng là người mor dầu 
cho hình học Ili Lạp. 

- Pi-ta-go (580 - 500 TCN). là nhà toán học Hi Lạp, người đã thành ỉập 0 
Nam Ý một phong trào vào thế ki VI TCN nhấn mạnh đến việc nghiên cứu toán 
học như một phương tiện dê tìm hiếu tất ca những mối quan hệ trong thế giói tự 
nhiên. Những ngirời theo trường phái Pi-ta-go cho rànj» Trái Đất là một khối cầu 
xoay quanh Mặt Trời. Pi-ta-go là người đầu tiên chì ra rang: Tống sổ các góc trong 
cua cúc tam giác hằng I8Ờ'. Phương châm hành động và xử thế cùa ông là: Đừng 
nham mắt ngu nếu chưa soát lại tẩt cà những việc dã làm trong ngày qua. 

- Ơ-Cơ-Iít (330 - 275 TCN), nhà toán học Hi Lạp. tác già bộ sách cơ sở cùa 
các yếu tố, gồm 13 tập, được dịch ra nhiều thứ tiếng, hiện vẫn có giá trị sử dụng 

* như một cuốn sách giáo khoa cơ bản về hình học. 

- Ác-si-mct (287 - 212 TCN), sinh tại dào Sị-sin (nay thuộc l-ta-li-a). Cha 
ỏng lả một nhà thiên văn và toán học. Ác-si-mét có nhiều đóng góp lớn cho toán 
học. Ông dã tìm ra dịnh luật về sức đẩy của nước (í)ịnh luật Ác-si-mét). Ông còn là 
một công trình sư. một nhà dóng tàu thủy đầy sáng tạo, phát minh ra nhiều vũ khí 
và máy móc các loại. Câu nói nồi tiếng cùa ông là: Hãy cho lôi một điếm tựa. hôi sẽ 
nâng ca qua dốt này lên. 

- Pla-tôn (427 - 347 TCN). là nhà triết học nổi tiếng nhất cùa Hi Lạp cồ> đại. 
người dầu tiên sử dụng thuật ngữ "triết học" với nghĩa là "sự thông thái, uyên há í", 
Pla-tôn am hiêu nhiều lĩnh vực khoa học. suốt dời ông nghiên cứu học thuật, viết 
sách và dạy học. Di san tư tương cua ỏng rất phong phú và hầu hết dều dược báo 
tồn dến ngày nay. Đó là trường hợp hiếm có trong lịch sử vốn hóa cô đại Hi l.ạtp. 

- A-ri-xtốt (384 - 322 TCN), nhà triết học và tự nhiên học tiêu biêu nhấc cua 
Hi Lạp cổ, học trò cùa nhà triết học Pla-tôn. Các tác phẩm cùa ông là một hệ thống 
kiến thức phong phú về các ngành: sinh học, tâm lí, lí luận, triết học siêu hình, 
thẩm mĩ học, chính trị. thơ ca... 
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Ilê-iô-dốt (480 - 420 l('N). nha MI học lli I ạp. một trong những sư gia nôi 
tiéng nhất trong lịch sư thế giới co dại ()ng lừng (li chu (lu nhiều nơi: châu Au. châu A. 
chai Phi. và ghi lại nhùng tài liệu quv ve lịch sư. dân tộc học và khoa học tụ nhiên. 
Ong \icl nhiêu tác phàm lớn \c lịch sư Ih I ạp. Ai rập. Ra l ư. Ba-bi-lon. Trong dó. 
tác | hâm nói liếng nhát la ' Cuộc chiến tranh lli Lạp - Ra hr" (the ki V TCN). 

Các CUÔI1 sách cua õng cung cáp nlưeu thõng tin co giá trị vô lli Lạp cô. Băc 
Phi a I rung Dông. Ong dược tanii đanh hiệu " \Ịpriii cha cttít Sir hoc". 

Sto-ra-bôn (62 I c\ 24). nha (ha li. lịch sư lli Lạp Õng di nhiêu noi. 
quai sát va ghi chóp lại trong một hò sách lịch sư rãt có giá trị gôm 43 cuòn. Iliộn 
hộ sách này dà bị mắt mát kha nhiêu. Chi có bộ sách I 7 cuôn ghi chóp chi tiết các 
kiẽi thức cua ông vê dịa lí thế giỏi la hiện còn dirợc giữ lại nguyên vẹn. cung cáp 
nhiêu tu liệu quý giá cho ngành DỊa lí. 

Bộ sư thi nôi tiêng l-li-ai. O-ili-xi’ cua llô-mc: 

I heo truyền thuyết. I lò-mc là lèn nhà thơ dà sáng tác hai ban thiên anh hùng 
ca l-lt-ai và Ô-di-xờ. Cho dển nay. chưa ai biel gì về llô-me. và có hay không nhãn 
vật I lô-nic vần còn là một cáu hoi chưa co câu trã lới. Tuy nhiên, những bang 
chứng vè lịch sư và ngôn ngừ học cho phép người ta gia thuyết rang hai tác phàm 
trên dược sáng tác vào khoang thê ki IX trẽn bò l ây cùa Tiêu A, nơi lập nghiệp cua 
những cư dân I li I ạp cô. 

+- Anh hùng ca Ị-li-at (Khúc chiến trận) gồm khoáng 16.000 câu thơ kể về mối 
bất noà giữa A-sin. một vị tướng kiệt xuất cùa Hi Lạp. với chù tướng A-ga-mem- 
nòiụ.Trong một lần chiến thăng, quân Hi Lạp chia chiến lại phàm. A-ga-mem- 
nờtụ cậy thố chu tướng dã cướp doạl chiên lợi phàm cùa A-sin. Bất mân. A-sin rời 
kho liên minh bộ lạc. Nhưng cuộc chiên dàu kltôc liệt giữa quân Hi Lạp và quàn 
thành I ơ-roa (cuộc ('hiền tranh thanh ỉ a-rou 1260 1'CN) dien ra sau dó dã gan két 
họ lại va kết thúc băng clnẽn thăng cua quân lli I ạp. Cuối cùng, cá hai cùng nhân 
ra l( i lầm cua minh. 

Lác phấnt phê phán thói tham lam. ích kì cua A-ga-mem-nông và thói kiêu 
căng cua A-sìn. qua đó phàn ánh cụ thế. chân thực mặt trái cùa xã hội Hi Lạp dưới 
chế độ dân chù quân sự. Những cuộc chiên tranh hộ lạc và sự cướp bóc của giai 
cắp cầm quyền đã thúc dấy chế dộ công xà thị tộc lao nhanh vào con dường tan rã. 

I Anh hùng ca Ô-di-xữ (Khúc tro về) kê về nliôn vật O-đi-xê, sau mười năm 
chinh chiến xa quê hương mới (lược Irơ về tô quôc. Trên dường về. chàng đã phai 
dươig dầu với sự thù hận cua l liần Dại dương, bị phiêu bạt giữa bicn cà mênh 
mỏrg và bị các nữ thần cầm tù trên những hòn đảo xa lạ gần mười năm nữa. Cuối 
cùng, nhờ sự dũng cảm và mưu tri, ỏ-đi-xê dã vượt qua muôn vàn khó khăn mới 
đưọe dặt chân lên dất què hương. 

ỏ-di-xc là bàn trường ca về sinh hoạt hàng hài, tá những cuộc lữ hành trên 
biến, nhất là cuộc trờ về cua các chiến binh Hi Lạp từ thành Tơ-rơa (sau Cuộc 
chun tranh thành Tơ-rna). Chinh chiến và di biên là hai hoạt động chu yếu cua 
ngưíi Hi Lạp thời ấy. 

Hai ban anh hùng ca I-li-at vá ỏ-di-xì' dược nhân dân Hi Lạp yêu quý và tôn 
vin! ngay từ thời cô đại. 

- Vờ kịch thơ dộc dáo ()-rc-xli cua Kt-sin: 
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Kt-sin (525 - 456 TCN) là nhà tha bi kịch vĩ dại cua Mi Lạp cô. Òng đã có 
những dỏng góịỊ lớn lao dề bi kịch trở thành một thể loại văn chương nghệ thiuật 
cua Hi Lạp cô. Ong đã sáng tác 79 vờ kịch thơ nhưng hiện nay chi còn giữ lai 7 'VỜ. 
Trong đỏ. vờ Ô-rc-xli dược xem là một kiệt tác phàn ánh cuộc dấu tranh quyết Hiệt 
giữa che dộ phụ quyền trong thời ki công xà thị tộc, báo hiệu cho sự phát triển ccũa 
tư tường nhân loại khi chuyên mình sang một giai đoạn mới. 

- Vớ O-đíp Um vua cua Xp-phô-clơ: 

Xô-phư-clơ (946 - 406 TCN) là nhà tho nối tiếng cua sân khấu bi kịch I li I .ạp 
thời cổ đại. Thời trê, ông từng chiếm giai cao trong các cuộc thi âm nhạc và tthể 
thao. Năm 28 tuổi, Xô-phô-clơ đã nổi tiếng và giành giãi nhất trong cuộc thi bi 
kịch. Ong đê lại 123 vớ kịch, trong dó có 24 tân dạt giái nhất. Một trong những ttác 
phẩm xuất sắc nhất cua ỏng lã vở ơ-díp làm vua. Vớ kịch nói lên cuộc dầu tratnli 
chống lại số mệnh cua con người. 


BÀI 7 
ÔN TẬP 

Câu hói: Những dấu vết của Người tỗi cổ (Nguừi vượn) được phát hiện ớ dâìu? 
Vào khoảng thời gian nào? 

* Hướng dẫn trà lời: 

Dấu vết cùa Người tối cồ được phát hiện ở 3 địa điêm: Đông Phi, trên đlảo 
Gia-va (In-đô-nê-xi-a), gần Bắc Kinh (Trung Quốc) vào khoảng thời gian từ 3-4 
triệu năm trước đây. 

Câu hỏi: Người toi cồ chuyển thành Người tinh khôn vào khoảng thòi gian nàìo? 
Vì sao có được quá trình đó? 

* Hướng dẫn trá lời: 

Người tối cổ chuyển thành Người tinh khôn vào khoảng 4 vạn nãm trước đỉây. 
có quá trình chuyến biến đó là nhờ lao động san xuất. 

Cân hỏi: Những điểm khác nhau giữa Người tinh khôn và Người tối cồ tlhời 
nguyên thủy về các mặt: hình dáng con người, công cụ sản xuất và về tố chức xi 
hội là gì ? 

* Hướng dẫn trả lời: * 

Điểm khác nhau giữa Người tinh khôn và Người tối cổ: 

- về hình dáng con người: Người tinh khôn khác Người tối cổ: đứng thẳing 
trán cao, hàm lùi vào, răng gọn, đều, tay chân như người ngày nay. 

- Công cụ sản xuất và đồ dùng đa dạng, băng nhiều nguyên liệu khác nhau: cđá 
sừng, tre gỗ, đồng. 

- Tổ chức xã hội: Người tinh khôn sống theo chế độ thị tộc (gồm vài chục ịgia 
đình, có họ hàng gần gũi với nhau, làm chung, ăn chung, giúp đỡ lẫn nhiav 
trong mọi công việc). 

Câu hói: Thời cổ đại có những quốc gia lởn nào? 

* Hướng dẫn trà lời: 

- Ớ phương Đông có các quốc gia: Ai Cập. Lưỡng I là. Ân Dộ, Trung Quốc. 

- Ớ phương Tây có các quốc gia: Hi Lạp và Rô-ma. 
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( âu hoi: Hãy nêu cúc tông lóp chinh I) các I/UÕC pin ( í) dụi phtrưng Dông. 

* Hướng dân tru lòi: 

( ác tâng lóp chinh o các quóc gia cũ <1.11 phuơng Dỏng là: Vua-quỹ tộc. nóng 
dán cóng xà vá nô lộ. 

Câu hoi: Hãy nên các tâng lóp chinh ứ cúc I/IIÔC gia cô dại phương Túy. 

* Hướng dần tru lòi: 

Các tàng lớp chính ơ các quóc gia cũ dai phương Tày là: clui nó và nồ lệ. 

Căn liòi: Nêu diêm kliúc nlitiu vê nhà nước giữa cúc tịuôc gia cô dụi phương 
Dông vù phương Tùy. 

* Hướng dẫn tru lời: 

- () phương Dõng: nha nước chuyên chc do Vua dửng dâu. còn gọi là nhà 
nước quản chu Vua có quyên hành cao nhát trong mọi cõng việc từ việc đặt ra luật 
pháp, chi huy quân dội. dên \ ICC \ct \u những người có tội và dược cha truyên con 
nồi. 

- () phương l ã\: người dân tự do co quvcn cùng quý tộc hâu ra những người 
cai quan dắt nước theo thòi hạn quy dinh, dược gọi là nha nước dãn chu chu nỏ. 

Câu hoi: Hãy nêu những tliùnh tựu văn hoú cua người phương Dông cổ dụi. 

* Hướng dẫn trú lời: 

Những thành tựu vãn hoá cua người phương Dông cô đại như: chữ viết (chữ 
tượng hình), chữ số. thiên văn. làm lịch, kiến trúc, diêu khắc, toán học. dặc biệt họ 
tính dược số Pi (=3,14). 

Câu hôi: Hây nêu những thành tựu văn Itoú cùa người phương Tây cồ đại. 

* Hướng dẫn tr(i lừi: 

Những thành tựu vãn hoá cua người phương Tây cỏ dại như: nghiên cứu thiên 
vãn. làm ra lịch (dương lịch), chữ viết (hệ chữ cái a. b. c), các ngành khoa học cơ 
ban: số học. hình học, vật li. triết học. lịch sư. địa lí với nhiều nhả khoa học lớn. 
Nghệ thuật: sân khấu (bi hài kịch), kiến trúc, tạo hình... 

Câu hỏi: Em cho biết ý nghĩa cua việc sung tạo chữ viết ? 

* Hướng dồn tru lòi: 

Sự sáng tạo ra chữ \ ict là nhu cầu bức thiết cua con người nói chung và nhà 
nước nói riêng, dãy là một sư sáng tạo vĩ dại. một di san vô cùng quý giá cua thời 
cô dại. thê hiện tài năng cua con người. (ìiup con người ghi lại mọi kêt quà của quá 
trình tư duy, là nhu cẩu không thè thiêu dược cua xà hội phát trièn. 

Câu hói: Em hãy rút ru những tltínli giá về cúc thành tựu văn hoú thời cô đụi ? 

* Hướng dun tru lời: 

- Những di sàn vãn hoá cổ đại phong phú. da dạng, sáng tạo và cỏ giá trị thực 
tiền dã nói lên được tài năng, sự lao động nghiêm túc với trinh độ cao cua con 
người hỏi đó, nó không chi có giá trị cho đến ngày nay. 

- Văn hoá cồ dại đã để lại những kiệt tác khiển người dời sau vô cùng thản 
phục. Thành tựu cùa nền vãn hoá cô dại còn đặt nền móng cho nhiêu ngành khoa 
học và đặt nền tàng cho sự phát triển cùa văn minh nhân loại sau này. 
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PHẢNIIAI 

LỊCH Sử VIỆT NAM 
TỪ NGỦỒN GÓC ĐẾN THÉ KỈ X 


CHƯƠNG Ị 

BUỎI ĐÀU LỊCH SỬ NƯỚC TA 

BÀI 8 

THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐÁT NƯỚC TA 

1. Những dấu tích của Nguòi tối cổ được tìm thấy ở đẳu? 

Câu hòi: Tại sao một vùng rừng núi rậm rạp với những hang động, núi đá, 
nhiều dòng suối... khi hậu 2 ntùa nóng lạnh lại rất cần thiết đối với người ’ 
nguyên thủy? 

* Hướng dẫn trá lời: 

Bởi vì. lúổ bấy giờ Người nguycn thúy sống chù yếu dựa vào thiên nhiên. 

Câu hói: Người tối cô là những ngiríri như thế nào? 

* Hướng dẫn trá lời: 

Người tối cồ là người chì khác loài vượn chút ít, dã biết đi bàng hai chi sau. 
dùng hai chi trước để cầm nắm, trán nhô ra phía trơớc. biết sử dụng nhũng hòn dá, 
cành cây để làm công cụ. 

Câu hòi: Trên đẩt nước ta, các nhà kháo cổ đà phát hiện được ở đâu hàng loạt 
di tích về Người tổi cồ? 

* Hướng dẫn trá lòi: 

Trên dất nước ta, các nhà khảo cổ đã phát hiện được: 

- Chiếc răng cùa Người tối cổ ở hang Thẩm Khuyên, Thẳm Hai (Lạng Sơn). 

- Một số công cụ đá ghè đẽo thô sơ ờ núi Đọ, Ọuan Yên (Thanh Hoá), Xuân 
Lộc (Đồng Nai). 

- Những dấu tích đó cách đây khoảng 40 vạn năm. 

Câu hói: Nhìn vào lược đồ ở trang 26 SGK, em cồ nhận xét gì về dịu điếm sinh 
sống cửa Người tối cồ trên đốt nước ta? 

* Hướng dẫn trá lởi: 

Trên đất nước ta. Người tối cô sống khầp nơi từ Bắc, Trung. Nam. 

- ơ miền Bấc. Người tối cổ sống ơ Lạng Sơn. 

- Miền Trung. Người tối cồ sống ờ Thanh Hoá. 

- Miền Nam, Người tối cổ sổng ờ Đồng Nai. 

-> Ọua đó có thể nói: Việt Nam là một trong những cái nôi cua loài người. 



2. ()' giai đoạn dầu, Nguôi tinh khôn sống nhu thế nào ? 

Càu hoi: Trui qua hàng chiu vụn níiin hiu dộng, yguòi tôi cô dã mo rộng dân 
vùng sinh sống cua mình nhu thồ nào ? 

* Hướng dẫn tra lời: 

I rai qua hàng chục vạn năm. Nguôi toi có dã mo rộng dân wmg sinh sòng ra 
nhiêu nơi như: I hàm Om (Nghe An). Ilang Hùm (Ven Bái). Thung I ang (Ninh 
Binh). Keo I èng(l ạng Sơn). 

Câu hoi: yguòi tinh khôn trên dất nước ta xuất hiện vào thòi gian nào? Dầu 
tích cùa ygười linh khôn dược tìm thầy o dâu? 

* Hướng dẫn tra lòi: 

- Người linh khôn Miãt Inẹii trẽn dat nước ta xao khoang 2-2 vạn năm trước 
dãv 

- Dãn lích cua Người Imh klion dưoc tim tliãv o mái dà Ngirờm (Ị hai 
Nguyôn). Sơn \ | (Phu I ho), lai Châu. Sơn la. Bắc toang. Thanh llóa. 
Nghệ An 

Câu hoi: Công cụ san xuất cua \guoi tinh khôn giai doạn này có gì khác so với 

ygười tối cô? 

* Hướng dàn tra lòi: 

Người tinh khôn dà bicl cai tiên dần việc chè tác cõng cụ đa. làm tíìng nguồn 
thức ăn. Còng cụ chu vẽu cua họ là nhùng clìiẽc rìu hang hòn cuội, dược ghe deo 
thô sơ. cớ hình thú rò rang. 

Câu hoi: ỉim so sánh công cụ o hìnli 19 và hìnli 2111trang 22,22 , SGK)? 

* Hướng dần tra lời: 

- Còng cụ hình 1 (trang 22. S(ik) la rìu dá nui l)o ( I hanh lloa) rắt dơn gian, 
hình thù không rò ràng, chi ghe deo qua loa 

Cõng cụ hình 2 (trang 2T S( ik I la còng cụ ch. 1 t ơ Nạm I un (I ai Châu) tuv 
dược ghe deo thô so nhung có hình thu lõ lang hon 

3. (iiui đoạn phát triền cua Người tinh khôn có gì mới? 

Câu hoi: Địa diêm sinh sống cua yguòi tinh khôn giai doụn phát trlen dược tìm 
thấy o dâu trên dất nước ta? Cách dây hao nhiêu nòm? 

" Hướng dần tra lòi: 

- Những dịa dicm sinh sòng cua Ngưoi tinh khôn giai doạn phát tricn thrợc tim 
tliàv ơ Hoà Bình. Bắc Sơn (I ạng Son), t.íuvnh \ an (Nghệ An). Hạ l.ong (Ọuang 
Ninh). Bàn I ro (Quang Binh). 

- Ilọ sống cách dâ_\ lú I2000den 1000 năm 

Câu hoi: Công cụ cua ygười tinh khôn giai doạn phát triên có gì tiền hộ? 

* Hướng dan tra lói: 

l ông cụ cua Người tinh khôn giai doạn ph.It trien co nhieu tièn bó 
Irong chê lác cong cụ dá. ho dã bict mài Itrõi cho s;)c nhu riu ngân, riu có vai 
Ngoài ra còn có do gom X à lười cuós da (tim thãv o Bãc St> 11 . (,)||X Iih Vãn. I lạ I ong). 
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Câu hoi: Tại sao công cụ lao (IỘIIỊỊ cua \gaừi tinh khôn giai (loạn phát triên lạù 
có (lu ọc sự tiến hộ dó ? 

* IInóng dẫn tra lừi: 

Dâu óc họ phát trièn hơn. họ Iluìv rang cần cai tiên công cụ lao động mài cluo 
sắc đê dề làm hơn. lao động có hiệu qua hơn. tim ra nhiều thức An hơn. mới dànn 
bào cho sự tồn tại cua cuộc song cua mình. 

Câu hỏi: Theo em, giá trị cùa sự tiến hộ dó là gì ? 

* Hướng dẫn tra lời: 

Dỏ là những co gắng và sáng tạo trong ché tác cong cụ vừa tạo điều kiện imữ 
rộng san xuất, vừa nàng cao cuộc sống. 

Cân hói: So sánh công CỊÌ ớ hình 20 (trang 23, SGK) với các còng cụ ớ hình 211, 
22, 23 (trang 24, SGK). 

* IItrứng dẫn tra lời: 

- Hình 20 (trang 23. S(ik) "còng cụ chặt (T Nậm I U11 (l ai C hâu)” là chiếc rim 
băng hòn cuội dược ghe dèo thô sơ. có hình thù rõ ráng 

- Ilình 21 (Riu da lloà lỉinh). hĩnh 22 (Riu da Mac Sơn), hình 23 (Riu dá I llạ 
I ong): hình thú rò ràng hơn. lười Hư 'ác hơn \ ì thè lao dộng có hiẹu qua hơn. 

Câu hoi: lùn hãy lập hang tóm tĩu các giai (loạn phát triên cua thòi nguyên thtny 
ớ nước ta theo mẫu sau: 


.... 

Các giai (toan 

1 ... ._ 

Thin gian 

XI 1(11 hiện 

Diu (Hem lim thày 

Ị 

( ang cụ cho VCII 

Ị 

Người tòi cỏ 

' 

' 

1 

Người 
tinh khôn 




...... ... 

Người tinh 
khôn phát triên 

. 



* Hướng dẫn tra lời: 



( ác giai doạn phát triên cua người ngtợẽn thu\ ơ nước ta: 


('ác giai 
■ (loạn 

Thời gian 
xuất hiện 

Dịu (Hem tìm ilnn 

Còng cụ chu ven 1 

_... „. .. .. .Ị 

Ngtrời tỏi cò 

40-30 vạn 
năm. 

Núi Dọ Ọuan Yên 
(Thanh Hoá), Xuân 

1 ộc (Dong Nai). 

ị (Ong cụ da ghe deo í 
thô sơ. 

Người 
tinh khôn 


Mái da Ngtrờm (Thái 

(■ỏng cụ da: những j 

.3-2 vạn năm. 

Nguyên). Sơn Vi 

chiếc rìu bang hờn 


(Phú Thọ). 1.ai Châu. 

cuội, ghè dõo thô sơ. 
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có hình thù rò rang 


Ị 

Ị 


Người tinh 
khôn phát 
triên 


12000 đôn 
1000 năm 


Sun I . 1 , Mac ( nang. 

I hanh i lon. Nghệ An 

I loa Rinh. Băc Son 
(1 ạng Son). Ọuỷnh 
Vãn (Nghe An). Ilạ 
I ong (Ọuang Ninh). 
Man I ró (Ọuang Bình). 


ỉ Công cụ da. họ đà biết 
mài ở lười cho sac: rìu 
, săt. rìu ngăn, riu có 
; vai. cong cụ bằng I 
í xircrng. bang sừng, do 
gôm. hròi cuỏc đá._ 


BÀI 9 

ĐỜI SÒNG CỦA NGUỜI NGUYÊN THỦY 
TRÙN ĐA I NƯỚC TA 


1. Dõi sống vật chất 

Càu hoi: nếu thòi Hoù Hình - Hiu Sơn Hạ I.OHỊỊ, người nguyên thúy (tã biết 
hun những CÔ/IỊỊ cụ gì, dồ dùng gì mới, khtn so với thời hì Sơn Vi - Hoù Bìnli - 
Bắc Sơn 

* lỉướiiỊỊ dân tra lời: 

Nguôi nguyên 1 huy thoi kì llna Minh - Bãc Son - llạ l.ong dà biet mài dá. 
dung nhiêu loại dá khác nhau de lam cong cụ nlni rìu. bòn. chày. Biêt dùng tre. gô. 
\uong. sung lam còng cụ \a do dung can lluc! bicl làm dô gôm. 

Càu hoi: Theo em. trong sò còng cụ vù dô dùng dó, công cụ, dồ dùng nào quan 
trọng nhất '! 

* llướng dân tru lời: 

Cóng cụ. do dùng quan tiọng nhai là riu mai liròi và dô gốm. Iiròi CIIÓC dá và 

(lo gom. 

C âu hoi: Tàm do gốm có gì khới, so với làm dô dã 

* Hướng don tra lòi: 

I àm do g.òm khac so xói lam do da 

I riróc lièl. khác nhau xe Iiguuai hc .1 ! am do ọ. m thi phai phat hiện ra dât SCI 
(dày là một phát minh quan trong) Khi làm phai qua quá trinh nhào nặn thành dồ 
dựng nlur: vại. vó. chum roi dem nung cho khó cung, sau dó mui dùng. 

Câu hoi: Khi công cụ san xuất dược cai tiến dã có tác dộng dền sán xuất cùa 
người nguyên tliuy thòi kì này như thế nào ? 

* Hướng dẫn tra lời: 

Nhò có công cụ san xuàt dược cai tiên, nguôi nguyên thuy dã biẽt trong trọt va 
chăn nuôi. Nguõn thúc án ilirọc tăng lẽn. 

- Ngoái cây. cù kiêm dược, họ còn trông rau. dậu. bí. bầu... 

- Ngoài thú rừng săn được, họ nuôi thêm chỏ. lọn. 
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Câu hỏi: Theo em, kĩ thuật mài dá (rìu mải) và dồ ỊỊốm ra dời có ý nghĩa gì? 

* ìlirớitỊi dẫn tru lời: 

- Kì thuật mài đá (rìu dá) và dồ gốm ra dời có \ nghĩa lo lớn: clurng to trinh 
dộ chế tác công cụ. dồ dùng cùa người 'nguyên thuy thời ki I loà Bình - Bác 
Sơn - Hạ Long ngày càng phong phú. da dụng và tiến hộ. Còng cụ sán xuất 
dược cài tiến dà tác dộng dền sản xuất. Họ biết trồng trọt và chăn nuôi. 
Con người dã tự tạo ra lương thực, thức ăn cằn thiết. 

- Kĩ thuật mài đá (riu dá) và làm do gốm ra dời là những phát minh quan 
trọng, vì dó là điểm xuất phát của mọi sự dổi mới sau này. 

Câu hỏi: Việc người nguyên thúy hiết trồng trọt và chăn nuôi có ý nghĩa gì? 

* lỉ trứng dẫn trá lời: 

Dây là những phát minh quan trọng của người nguyên thủy. Từ cõng cụ san 
xuất dẽn việc phát minh ra trông trọt và chăn nuôi có ý nghĩa to lớn: con người tự 
tạo ra dược lương thực, thức ăn cần thiết de dam bào cuộc song cua mình. 

2. Tố chức xã hội 

Câu'hoi: Việc phát hiện trong nhiều hang dộng ơ IIoà Bình - 'Bắc Son nhĩrng 
íờp vỏ ốc dày .1-4 m chửa nhiều còng cụ. xương thít chững to diều gì ? 

* Hướng dẫn tru lời: 

Điều dó chửng to người nguyên thuy dà biết sống thành từng nhóm ư những 
vùng thuận tiộh. dịnli cư lảu dài ờ một nơi. 

Câu hỏi: Em hây cho biết diếm mới trong quan hệ xã hội thin kì này ? 

* Hưởng dần trá lài: 

Thòi kì này người nguyên thúy sống thành lừng nhóm, dịnli cư lâu dài ơ một 
nơi. so ngirời ngày càng tăng lèn bao gồm già. trò. gai. trai. 

Những người cùng huyết thống (cùng dòng máu. họ hàng) sống chung với 
nhau và tôn người mẹ lớn tuôi nhất lên làm chu. 

-> Dó là chế độ mẫu hệ. 

Câu hoi: Theo em, chế dộ thị tộc mầu hệ là gì ? 

* Hướng dẫn tra lời: 

Che dọ thị tộc mau hộ là những người cùng chung luiyèt thong chung NÕIUÍ voi 
nhau vá tôn thờ người 1110 lớn tuòi tih.It lẽn lam chu. 

3. Dõi sống tinh thần 

Câu hoi: Trong các hang dộng cua người nguyên tliny thời Hoà Bình - Bắc Sơn 
- Hạ Long, ngoài các còng cụ lao dộng, các nhà khao cô còn tìm thầy những gì ? 

* Hướng dần trá lòi: 

Irong các hang dộng cua người nguyên tliuy thời I lu.i Binh - Băc Son - Ilạ 
l.ong. các nhà khao cò con tim thày những vo ốc dược xuyên lo. những vòng tav 
dã. những chuỗi bang dat nung, dó là những dò trang sức. 
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( âu hoi: Theo em, sụ xuất liiẹu I liu nliũng dồ iriuiỊỊ sức nói trên có ỷ nghĩa gì ? 

* Hướng thin tra lời: 

Sự Miâl hiện cun những tlô tianụ súc mu lẽn răng nguôi nguyên thúy đã biêt 
lam dẹp cho minh Ngoai ctioc sóng \.11 chái, họ dà nghĩ dốn cuộc song tinh thân. 

Câu hoi: Tại sao người nguyên tliuy lại chôn cất người chét cân thận? 

* Hướng dãn tra lòi: 

I rong quan hẹ thi toc. linh mc con. anh cm nga\ cang gãn ho Khi một người 
mât di. tinh cam thương ticc cua IILỈIIOI sõng dôi voi người chêt dược biêu hiện O' 
chõ chon cát thi hái người chct chu dao. can thán. 

Câu hoi: Theo em, việc nguôi xu n chôn công cụ theo người chết có ỷ nghĩa gì? 

* Hướng dân tra lòi: 

Việc người xưa cliòn cõng cụ theo nguôi chót \ì người ta nghĩ răng: chót là 
chuvên sang một thô gioi khác \d con nguôi \ãn phai lao dộng dẻ sông, vì thè cản 
phai co công cụ dô san xuát. cho ncn người xưa chôn còng cụ theo người chét. 

Câu hoi: Quan sát hình 27 (trang 29, SGK), em có nhận xét gì về nghệ thuật 
khấc hìnli thòi ấy? 

* Hướng dần tra lòi: 

Hình 27 "llinh mật người khác tròn \ách hang Dõng Nội" (Hoà Bình): tranh 
vẽ sinh dộng, thú vị. nghệ thuật thè hiện dơn sơ. gian dị. hài hước (trên dâu người 
co sung) 

Câu hoi: Lập hang tóm tat những diêm mói trong dời sông vật chất và tinh thẩn 
cua người nguyên thuy thời Hoà Hình - Rắc Son - Hạ Long. 

Dời sồng cua người nguyên thuy 
thời Hoa Hình - Hat Son - Hạ Long 

Dời sõng V ật chàt 
Ị Dời so n g tinh thâ n 1 

* Hướng dẫn trà lời: 



Dời sống cua người nguyên thúy 
thòi Hoà Binh - Bấc Sơn - Hạ Long 

Dời sống vặt 

Họ dà biết chế tạo công cụ. làm các loại rìu ngan, rìu có vai 

chất 

(rìu mài lưỡi), bôn. chà> bàng nhiều loại đá khác nhau. 

Biết làm cõng cụ và dồ dùng bàng tre, gỗ. xương, sừng và 
biêt làm do gom. 

. , ....... 

Dời sõng 

1 lọ biẽt làm dẹp băng việc làm dỏ trang sức từ những vo ôc. 

linh than 

vòng tay dá. hạt chuỗi bàng đất nung. 

Bièt vẽ trên vách hang dộng những hình mô ta cuộc sông 
cưa minh. 

l ình cam gan bó uiửa những người cùng huyết thõng trong 
chẽ dọ thị tộc 


l ục chôn càt ngươi chết có chôn theo cõng cụ lao dộng. 
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CHƯƠNG II 

THỜI ĐẠI DựNG NƯỚC VÃN LANG - Âu LẠC 

BÀI 10 

NHŨNG CHUYẾN BIÉN TRONG ĐỜI SÓNG 
KINH TÉ 

1. Công cụ sản xuất được cải tiến như thế nào ? 

Câu hỏi: Những cư dân nguyên thúy trên dẩt nước tu sổng hằng những nghề 
gì? Nghề nào lù chinh? 

* Hướng dần trá lời: 

Những cư dân nguyên thuy trên đất nước ta sống hằng nglic trồng trọt và chân 
nuôi, làm do gom. I long dó nghé trông trọt vá chân nuôi là nghê chinh. 

Cáu hói: Qua các hình 2ỉf, 29, 30 (trung 30, 31 SGK), theo em có những công cụ gì? 

* Hướng dẫn tru lới: 

Quan sát các hình 28. 29. 30 em thấy có những loại công cụ: rìu dá. hôn dá. dò 
gốm cỏ hoa vản. 

Câu hói: So với cúc công cụ cua thời trước, em có nhận xét gì ? 

* Hướng dẫn trá h'ri: 

Nhận xét về các loại cõng cụ so vói công cụ thòi trước là: 

- Hình dáng càn xứng hơn. 

- Kì thuật mài: còng cụ dược mài nhẵn toàn hộ (trước đây chi mài lười). 

- Kĩ thuật làm dồ gốm: đẹp lum. có hoa văn hình chừ s - thê hiện một 
trình dộ tay nghề cao cua người thọ làm đồ gốm thời ấy. 

Câu hói: Những chuyến hiến mới trong dừi sống kinh tế ciiu người nguyên thúy 
trên dẩt nước tu dược phát hiện o dâu vù khoáng thời giun nào? 

* Hướng dần tru lời: 

Các nhà khao co dà tìm thấy nhiều hiện vật o nhiều dịa diêm mà tiêu hỉéu là 
Phùng Nguyên (Phú I họ). I loa I ộc (Thanh lloá). I.ung l.eng (Kon l um), có từ 
niên đại cách dâ\ 4000-3500 năm. 

Cữu hót: Cúc hiện vật dụ dược tìm thấy ớ Phùng Nguyên, Hoa Lộc, Lung Leng 
là gì? 

* Hướng dần trú lời: 

Hàng loạt cõng cụ: những riu dá. hôn dá dược mài nhẵn toàn hộ. đồ trang sức. 
những loại dồ gốm khác nhau: hình. vò. vại. hát. dĩa, cốc có chân cao... 

2. Thuật luyện kim dã dược phát minh như thé nào? 

Cũn hoi: Cuộc song cua người nguyên thúy thời Phùng Nguyên - Hoa Lộc có gì 
tliuy dối? 
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* Hướng dân tra lời: 

Cuộc sồng ngày cang ÔI 1 dinh hơn. dà xuất hiện những lảng bán đông dán ơ 
cac V ung ven sòng, dặc biệt la ven các con sông lớn như sủng Hồng, sõng Mã. sông 
C a. sông Dỏng Nai ,. gôm nhiêu gia dinh thuộc nhiều thi tộc khác nhau. Cuộc sõng 
dinh cu làu dai. lây trông trọt, chăn nuõi lam nghê chính 

Càn hoi: Tlico dê làm dồ ỊỊốin cân những gì? Qua những giai đoạn nào? 

* Hướng dần tra lời: 

l am dô gom phai tim dược nguyên liệu đất sót. phải trái qua quá trình nhào 
nặn thành hinh các dồ dựng, roi moi dem nung cho khỏ cứng. 

Câu hoi: Dồ gom chúng ta thường thấy là gì và rác dụng của nó? 

* Hướng dần tra lòi: 

- I)ò gôm thường thâv nlur bình. vo. vại. bát đĩa. côc có chân cao. 

- I ác dụng cua nó chu yêu lã dùng làm dồ dựng. 

( âu hoi: 11 sao nghề dồ gom phát triên tạo diều kiện phát minh ra thuật luyện kim? 

* Hướng dẫn tra lởi: 

- kim loại trong tụ nhiên tòn tại chu yêu 0 dạng quặng, không như đá. Muôn 
có kim loại nguvên chất, phai bièt lọc từ quặng. Chính trong quá trình nung 
do gom. con người dà phát hiện ra diêu này. Do dõng có nhiệt độ nóng chay 
thắp (800"C - 1 ()()()'('). nen vào thoi dó. dãy lá kim loại dược phát hiện và sư 
dụng dầu tiên. Ilon nữa. dõng thi không dèo hay mài dược nhu đá. vậy thì 
làm thè nao de có dược cõng cu dòng. 

- Nhơ nghề làm do gom. người ta bic't làm khuôn dúc bang dàt sét nung, l iếp 
dó. nung chay dong, rót vào khuôn dê tạo ra công cụ hay do dùng cần thiết. 
Thuật luyện kim dà dược phát minh như vậy. 

Câu hoi: Vậy những công cụ dồng dầu tiên mà các nhà kháo cô tìm thay dược là gì? 

* Hướng dẫn trá lời: 

Những công cụ đồng đau tiên dó là: cục dông, xi đông, dãy dông, dùi đông. 
Câu hỏi: Theo em, việc phát minh ra thuật luyện kim có ỷ nghĩa gì? 

* IItrứng dẫn trá ITri: 

Việc phát minh ra thuật luyện kim có ý nghĩa hết sức to lớn không chi đối với 
người thời dó mà ca đổi với các thoi dại sau này. Nhờ thuật luyện kim mà có được 
công cụ khá cứng, cỏ thê thay thế dồ đá. Dúc dược nhiều loại hình công cụ, dụng 
cụ khác nhau. Hình thức công cụ dẹp hơn. chất liệu bền hơn, mơ ra con dượng tìm 
nguyên liệu mới. 

3. Nghe nông trồng lúu nuóc ra đòi o dâu \ à trong diều kiện nào ẻ ì 

Câu hoi: Những dấu rích nào chứng to người thời hầy giờ dữ phát minh ra nghề 
nâng trồng lúa? 

* Hướng dần trú lời: 

Người ta tìm thấy 0 các di chi I loa 1 ộc. Phùng Nguyên hàng loạt lười cuốc đá 
được mài nhẵn toàn bộ. dấu vết gạo cháy, dấu vết thóc lúa bên cạnh các bình, vò 
dất nung lớn. chứng to nghe nông trong lúa dà ra dời. 
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Câu hôi: Ngươi nguyên thủy thường trồng lúa ờ dâu, trong diều kiện như thế nào, 

* Hướng dẫn trá lới: 

Người ta thường trồng lúa ở ruộng, ỡ những vùng đất đồng bằng ven sông, 
ven biển, cả ở những vùng thung lùng, ven suối, ở những nơi cỏ đủ nước tưới tiêu 
cho cây lúa mọc và phát triển. 

Cău hòi: Vì SIIO con người lại dịnli cư lâu dài ớ các dồng hằng ven sông lởn? 

* Hướng dẫn trá lời: 

- Dong bang ven sông là vùng dắt phù sa màu mờ. thuận lợi cho sự phát triên 
san xuất, trồng nhiều loại cây. cu cùng như thuận lợi cho việc di lại và xây dụng 
nhà ờ. 

- Dong bang ven sõng thuận lợi cho nghe nông trồng lúa nước. Con người dà 
đủ sức rời khỏi vùng núi. trung du tiến xuồng dồng bằng dê ổn định cuộc sống lâu 
dài cùa mình. 

Câu hỏi: Theo em, nghề nông trồng lúa nước ru dời có ý ngliỉa gì? 

* Hướng dẫn trá lời: 

Nghề nông trổng lúa nước ra dời có ý nghĩa cực kì quan trọng dối với cuộc 
sống cùa con người. I.úa gạo là nguồn lương thực chính cùa người Việt chúng ta. 
Con người cũng chù dộng hơn trong trồng trọt và tích luỳ lương thực, từ dó người 
ta có thê định cư lảu dài. xây dựng xóm làng \à tăng thêm các hoạt dộng giai trí. 
vui chơi. 

Câu hỏi: Theo em, hai phút minh lớn góp phần tạo ra hước chuyến biến lớn 
trong đỉri sồng kinh tể của con người thời kì này là gì? 

* Hướng dẫn tra lời: 

Mai phát minh lớn lạo ra chuyên biến trong dời sổng kinh tế cua con người 
thời kì này là: thuật luyện kim và nghề nông trồng lúa nước. 

Câu hỏi: Lập háng so sánh về dời sống kinh tể cùa người Hoà Bình - Bắc Sơn 
với người Phùng Nguyên - Hoa Lộc theo mẫu sau dế tliẩy dược sự thay doi 
trong đời sổng kinh té cùa người Phùng Nguyên - Hoa Lộc với thòi kì lỉoà Bình 
- Bac Sơn. 


ẸfâjBỄBBỀ 

Người lỉoà Bỉnlì-Bủc Strn 

Người Phùng Ngiiyẽn-Iloa l óc 
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Ngành nghề 
sinh sống 



Nghề 
thu cõng 
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* Hướng (lãn tra lời: 


Sòi (hmg 
so sánh 

Người l/oà Ỉhnh-Hùc Son 

\gười Phùng Nguycn-lỉoa Lộc 

('ông cụ 
san \uat 

Công cụ dà: làm rìu. 
chày (mài dá) 

Dùng tre. gỗ. xương, 
sừng làm cóng cụ va dô 
dùng cần thiẽt 

- Công cụ đá: rìu. bôn dược mài 
nhẵn toàn bộ, cỏ hình dáng 
cân xưng. 

- Thuật luyện kim ra dời 

-> công cụ đồng: cục dòng. XI 
đỏng, dây đòng, dùi dông. 

Ngành nghề 
sinh sống 

Trồng trọt 

Chăn nuôi 

- Trồng trọt: dặc biệt nghề nông 
trồng lúa nước ra đời 

- Chăn nuôi 

- Đánh cá 

Nghê 
thu công 

l.àm dồ gồm 

Làm do trang sức 
(vòng đá. cluiòi hạt 
bàng đất nung, vo ốc). 

Làm dô gôm có nhiêu hoa vãn 
- Làm đồ trang sức 


BÀI 11 

NHỮNG CHUYẾN BIÉN VÈ XÃ HỘI 

1. Sự phân công lao động đã dược hình thành như thế nào? 

câu hỏi: Em hãy nhắc lại những phát minh lớn của người nguyên thúy thời 
Phùng Nguyên - Hoa Lộc? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Người nguyên thủy thời Phùng Nguyên - Hoa Lộc có hai phát minh tạo ra 
chuyển hiến lớn trong đời sống kinh tê cua con người thòi kì này là: thuật luyện 
kim và nghề nông trồng lúa nước. 

Câu hói: Em có nhận xét gì về việc (lác một dồ dùng hằng dồng liay làm một 
hình dẩt nung so với việc làm một công cạ dã? 

* Hướng dẫn trá lời: 

- Đe có được một công cụ bằng dá. người ta chi cần lấy đá. ghè dèo dá. mài đá 
theo hình dáng như ý muốn cua mình. 

- Đồng thi không thê đèo hay mài dược như dá, muốn có dược công cụ đồng 
nẹười ta phai lọc quặng, làm khuôn đúc (khuôn bằng đất sét), nung chay 
đỏng, rót vào khuôn đè tạo ra công cụ hay đồ dùng cần thiết. 

- Dê có được một bình đất nung, người ta phai tim ra dât sét. tiếp đó phai nhào 
nặn, dưa vào nung cho khỏ cứng. 

Câu hói: Việc đúc một công cụ hang dồng có phái (IÌ cũng làm dược không? 

* Hướng dẫn trả lời: 
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Không. Bởi vì, việc đúc các công cụ bằng đồng phải qua nhiều giai đoạn 
không phải ai cũng có thể lảm được, một người không thể đảm đương được. Bời 
phải qua nhiều công đoạn (lọc quặng, làm khuôn, nung chảy đồng...) Công cụ càng 
phức tạp đòi hòi chuyên môn hoá càng cao. 

Câu hoi: Vậy, đế có được thỏc lúa em có biết người nông (lân phái làm những 
việc gì? Làm như thể nào không? 

* Hưởng dẫn trả lòi: 

Để có được thóc lúa, nj|ười nông dân phai làm rất nhiều việc: cày bừa đất cho 
tơi xốp, gieo mạ, nhổ mạ, cấy lúa, chăm bón lúa. làm có. đưa nước vào ruộng, gặt 
lúa, đập lúa, xay, giã lúa thành gạo... Những việc làm dó không thê làm một lúc mà 
chia làm nhiều giai đoạn, không phài ai cũng có thể làm được mà phải có sự phân 
công hợp lý mới tạo ra hiệu quà trong lao động (ví dụ: đàn ông cuốc đất cày bừa. 
đàn bà nhổ mạ, cấy lúa...) 

Câu hỏi: Vì sao cần có sự phân công chuyên môn hoá trong lao động? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Sản xuất càng phát triển thì lao động càng phức tạp. Trong nòng nghiệp, 
không phải chi xới đất trồng cây mà phải chia ra nhiều bước như làm đất, san đất, 
gặt lúa. đập lúa... Một người không thẻ đàm đương và thông thạo được tât cả các 
khâu, vi vậy phái phân công nhau. 

Khi nghề làm dồ gốm và đặc biệt là đúc dồng ra đời, công việc càng phức tạp, 
đòi hỏi phải có chuyên môn hoá, thù công tách khỏi nông nghiệp. 

Câu hỏi: Khi sán xuất phát triển, sự phân công trong lao động diễn ra như thế nào ? 

* Hướng (lẫn trà lời: 

Khi sàn xuất phát triển, trong lao dộng người ta có sự phản còng: 

- Phụ nữ: làm việc nhà. tham gia sán xuất nông nghiệp, làm đồ gốm, dệt vài. 

- Nam giới: chế tác công cụ lao dộng, đúc đồng, làm đồ trang sức, làm nông 
nghiệp, săn bắt, đánh cá (công việc nặng nhọc hơn). 

2. Xã hội cỏ gì đổi mỏi? 

Câu hỏi: Với sự phân công lao động sân xuất ngày càng phét íriển, cuộc sống 
cùa con người ngày càng ôn định, xã hội cà ahững thay đổi như thể nào? 

* Hướng dẫn trù lậi: 

Khi sản xuất phát triển, cuộc sống ổn định hơn, dân số tăng lên trên các đồng 
bằng ven sông lớn, hàng loạt làng bàn (gọi là chiềng, chạ) hình thành. Các làng bàn 
ờ vùng cao cũng nhiều hơn trước. Dân dân hình thành các cụm chiêng, chạ hay 
làng, bàn có quan hệ chặt chè với nhau được gọi là bộ lạc. 

Câu hói: Trong lao động nặng nhọc: luyện kim, cày bừa, dánli cá..., ai làm là 
chinlí ? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Trong lao động nặng nhọc: luyện kim, cày bừa, đánh cá..., người dàn ỏng 
đóng vai trò chính. 
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Câu hoi: Khi sán xuất nâng nghiệp (tòng vai trò chú đạo tliì vị tri người đàn ông 
trong xã hội thay (tôi như the nào? 

* Hướng (lẫn tra tời: 

Khi san xuất nông nghiệp dóng vai trú chu đạo, vị tri người đàn ông ngày càng 
cao hơn trong xà hội cũng nhu trong gia dinh, láng han. Chê độ phụ hệ dân dân 
thay thố chế dộ mầu hệ. 

Cứu hoi: Thế nào là ché dộ phụ hệ? Tại sao chế độ phụ hệ lại thay thế cho chế 
độ mẫn hệ? 

* Hướng dẫn trà lời: 

Trong chế độ phụ hệ đàn óng đóng vai trò trụ cột gia đình, làm chù gia đình. 
Voi con cái, uy tín cua người cha rất lớn. Che dộ phụ hệ thay cho chế dộ mầu hệ vì 
lúc náy san xuất phát tl iên, những cõng V iệc nặng nhọc đêu do đàn õng dam nhiệm, 
uy tín cua người cha dôi với con cái vá gia dinh cao hơn người mẹ. Người cha dân 
dan trữ thành chu thị tộc. chu gia dinh Chê dộ mẫu hệ được thay thê băng chê độ 
phụ hệ. 

Câu hoi: Khi định cư lâu dài, con người sống thành các làng bàn. Nhiều làng 
hán họp lại thành gì? Đứng dầu làng hán là ai? 

* Hướng dẫn trá lời: 

- Khi định cư lâu dài, con người sống thành làng bản. Nhiều làng bản họp lại 
thành bộ lạc. 

- Đứng đầu làng bán là những người già, những người có nhiều kinh nghiệm 
trong sản xuất, cỏ sức khoẻ được bâu làm người quàn lý làng bàn. 

Câu hói: Ớ những di chỉ thời này, người ta phát hiện nhiều ngôi mộ không có 
cửu cài mang theo, song cũng có một số chôn theo nhiều công cụ và đô trang 
sức. Theo em, sự khác nhau dó là do dâu? Em nghĩ gì về sự khác nhau giữa các 
ngôi mộ này? 

* Hướng dẫn trá lời: 

- Theo em. sự khác nhau đó là do trong xã hội đà có sự phân hoá giàu nghèo. 

- Mặc dù trong xã hội lúc dỏ mọi người dều hình đẳng nhưng những người 
dứng đầu làng ban dược chia phàn thu hoạch nhiều hon và khi sàn xuát phát triên. 
có lương thực cua cài dư thừa, các gia dinh cùng có thu nhập khác nhau. Lúc chét, 
người ta chôn cho người chêt dó những cua cai mang theo vì họ nghĩ răng có thê 
giới bên kia và người đỏ vần tiép tục sòng và làm việc. Cho ncn trong các ngôi mộ 
trên, cỏ mộ không có cùa cai (lúc sòng họ nghèo hèn), có mộ có công cụ và đô 
trang sức chôn theo (lúc sống họ là những người giàu có). 

3. Birửc phát triên mới về xã hội dược nay sinh như thế nào? 

Câu hỏi: Từ thế ki vin dền thẻ ki I TCN, trên dất nước tu đã hình thành những 
nền văn hoá phát triến, dó là những nền văn Itoá nào? 0 dâu? 

* Hướng dẫn trá lởi: 

Từ thế kỉ VIII đến thế ki I TCN. trên dất nước ta đã hình thành 3 nên văn hoá 
phát triển cao như: Óc Eo (An Giang), Sa Huỳnh (Quang Ngãi), Đỏng Sơn ờ Bắc 
Bộ và Bãc Trung Bộ. 
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Câu hoi: Nen văn hoá Dông Sơn hình thành trên những vùng nào? Chú nhtìn 
của nó là ai? % 

* Hướng tlẫn trá lời: 

Nen vãn hoá Dỏng Sơn hình thành chú yếu ơ vùng đồng bảng sông Mồng, 
sông Mà. sông Cả. Chù nhản cùa nên vãn hoá Dông Sơn là người Lạc Việt. 

Câu hói: (ỉuan sút cúc hình 31, 32, 33, 34 (trang 34, SGK), em cho biết các côtig 
cụ sdn xuất cùa nền văn hoá Đông Sơn có dặc diếnt gì? 

* Hưímg dần trá lời: 

Ọuan sát các hình 31. 32. 33. 34 ta thấy nền vãn hoá Dỏng Sơn cỏ dặc diêm: 

- Số lượng các công cụ bằng đồng ngày càng tăng nhanh. 

- Các công cụ ngày càng phong phú. da dạng về hình loại. 

- Các công cụ thê hiện sự tiến triển về trình dợ kĩ thuật và mì thuật. 

Câu hoi: Theo em, những công cụ nào góp pliần tạo nên bước chuyên hiến 
trong xã hội? 

* Hướng dẫn tni lời: 

Những công cụ góp phan tạo nên btrớc chuyển biến trong xã hội: cõng cụ 
đồng thay the hãn công cụ dá: có vũ khí dồng, lười cày đồng. 

Câu hỏi: Em hiếu gì về nền văn lioá Dông Sơn? 

* Hướng dần trá lài: 

- Dỏng Sơn là một vùng dất ven sông Mã, thuộc Thanh Hoá, nơi phát hiện 
hàng loạt đồ dồng tiêu biểu cho một giai đoạn phát triển cao cùa người nguyên 
thủy thời đó, do đó dược dùng để gọi chung nền văn hoá đồng thau ớ Bác Việt 
Nam chúng ta. 

- Dây là nền văn hoá dã tạo ra những công cụ. vũ khí bằng đồng, đồ đồng gần 
như thay thế dồ đá (như lưỡi cày, lưỡi riu, mũi giáo, mũi tên...) góp phần tạo nên 
bước chuyển biến trong xã hội nước ta lúc bấy giờ. 

Câu hòi: Em hây điểm lại các hiến chuyển chỉnh về mặt xã hội cua nước ta tliừi 
văn hoá Đông Sơn. 

* Hướng dẫn trá lời: 

Các biển chuyển chính về mặt xã hội dó là: 

- Sự phân công trong lao dộng dà dược hình thảnh. 

- Hình thành hàng loạt làng bản (chiềng, chạ). 

- Hình thành các cụm chiềng, chạ hay làng bản được gọi làc bộ lạc. 

- Chế độ phụ hệ thay thế cho chế độ mẫu hệ. 

Câu hỏi: Nêu những dẫn chứng nói lên trình độ phát triển của nền sân xuất 
thời văn hóa Đông Sơn. 

* Hướng dẫn trả lời: 

Những dẫn chứng chứng tỏ trình độ phát triển cùa nền sàn xuất thời văn hóa 
Đông Sơn: 

- Sản xuất nông nghiệp lúa nước ngày càng phát triển - trong sàn xuất có 
sự phân công trong lao động. 

- Công cụ sản xuất phát triển hơn trước: công cụ bầng đồng: lưỡi cày, lưỡi 
rìu, lưỡi giáo... 
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4. Vài nót về văn hóa Dông Son 

Vãn hóa Dõng Son co men dai khoang ÚI ihc ki \ li! It N dèn I hê ki II sau 
( ‘N. Dãy là giai đoạn chuyên licp tu dò (long sang so ki dô sắt Văn hoa Dong Son 
(lưọc dặt tên theo di chi Dóng Son tluiọc I hanh I lóa. co (lịa han phán hò tương ứng 
SUI1LÍ Hác Hộ \a Hãc I mng Ho IUIOC la Itgav na\. chu \cu tập trung trong các dong 
hãn ti thuộc lưu \ ục song I long. sông. Ma. song ( a 

Do dòng Dõng Son phai 1 11 c 11 MIC rò dạt dcn múc hoan hao vẽ mặt ki thuật 
cũng như về mật nghệ thuật t o hon x() loại hinh VÓI nhiên kiẽu dáng khác nhau: 
lười càv. lưỡi CIIÕC. riu clìiên. tròng dòng, tượng dông... Nong nghiệp dùng cày với 
những lưỡi cày hăng kim loại dà thay the dan nong nghiệp dung CIIÒC. 

Vù khi Dõng Son vừa nhiêu \ẽ sò lương. \ tra da dạng \á dộc dáo vê loại hình: 

"Hộ vù khí Dông Sơn voi nhùng lười riu chiên cong vút. nhùng thanh kiêm 
ngăn, lưỡi dao găm chác khoe, những mùi dao sác nhọn du kích cờ dược tra láp 
những can bàng cày song nhẹ. chác. hèn. deo. những mùi tên dồng ha cánh hình 
múi khẽ... dà mách clu SO' trường dánlì gân. tái cung no cua chu nhân nó". 


HÀI 12 

NU ÓC VĂN LANG 


I. Nhà nuóc Văn l.ang ra đòi trong hoàn canh nào? 

Câu hoi: Vào khoang các thế ki VIIl-l II 7Y7V vùng dồng hằHỊỊ ven các sông lớn 
tliuộc Rắc hộ và Bắc Trung bộ ngày nay tình hình kinh tế xả hội ttlur thế nào? 

* ì lương dần trá lởi: 

Vào khoảng các the ki VIII-VII TCN, vùng dông hăng ven các sông lớn thuộc 
Bắc Bộ và Hắc Trung Bộ ngày nay dà dần dằn hình thành những bộ lạc lớn, sàn 
xuất phát triển, sự phân hoá giàu nghèo ngày càng sáu sắc. 

Câu hói: Việc mở rộng nghề nông trồng lúa nước ớ vùng dồng hằng ven các 
sông lớn có thuận lọi và khó khăn như thế nào (lối với cư (lân Lạc Việt? 

* Hướng dẫn trá lời: 

Việc mở rộng nghề nông trồng lúa nước ờ vùng dồng băng ven các sông lớn 
có thuận lợi và khó khăn như sau: 

- Thuận lợi: Dồng bàng ven các sông lớn có thuận lọi là đất trồng trọt phù sa 
màu mỡ, mềm, xốp, dễ canh tác. cho năng suất cao. nước tưới du quanh năm. 

- Khó khăn: lũ lụt thường xuyên xay ra, anh hường dển san xuất và cuộc sổng. 

Câu hói: Theo em, truyện Sơn Tinli-Thuy Tinh nói lên hoạt dộng gì cua nhân 
dân Itồi đó? 

* Hướng dần trá lời: 

Truyện Sơn Tinh-Thuy Tinh nói về hoạt động chống lũ lụt, bảo vệ san xuât 
nông nghiệp, nó còn thể hiện sự đoàn kết cua nhân dân Lạc Việt trong việc chống 
lại thiên nhiên đê bào vệ cuộc sống cùa mình. 
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Câu hói: lùn itỊỊlũ gì về vũ khí trong hình 31, hình 32 (trang 34, hài ì ĩ SGK)? 

* //trứng dẫn trá lời: 

Dây là mũi giáo dồng và dao gám dồng, vũ khí dè tụ vệ. đe chiến dấu khi có 
xung dột giữa các bộ lạc. giữa người Lạc Việt với các tộc người khác. 


Câu hơi: Theo em, truyện Thánh (Hóng nói lên hoạt động gì cửa cư dân Lạc 
Việt thời kì dó? 


* Hướng dẫn trá lởi: 

Truyện Thánh Gióng chứng tó rang trong xã hội đã có sự tranh chấp, xung 
dột. Truyện nói lên ý thức tụ vệ chong xàm lược cua cư dân Lạc Việt thòi ki đó. 

Câu hói: Vậy, Nhà nước Vãn Lang ra dời trong hoàn cánh nào? 


* Hướng dẫn trá tời: 

Nhà nước Văn Lang ra dời trong hoàn cánh: 

- Mâu thuẫn giữa người giàu và người nghèo dã nảy sinh và ngày càng tàng lèn. 

- Cân phải giái quyẻt các xung đột giữa các bộ lạc Lạc Việt, giữa người Lạc 
Việt với các tộc người khác. 

- Do nhu cầu trị thủy, bào vệ mùa màng mọi người cùng hợp sức nhau lại mới 
cỏ thể giải quyết được -> Nhà nước Vãn Lang ra đời trong hoàn cành đó. 


2. Nước Văn Lang thành lập 

Câu hỏi: Bộ Lạc Văn Lang sống ở đâu? Đời sống của họ như thế nào? 

* Hưởng dẫn trả lời: 

*BỘ lạc Văn Lang sổng ỡ vùng đất ven sông Hồng từ Ba Vì đến Việt Tri. là 
một trong những bộ lạc giàu cỏ và hùng mạnh nhất. 

Đời sống cùa họ sớm phát triền, có nghề đúc đảng và cư dân đông đúc) 

Câu hài: Nhà nước Văn Lang ra đời vào thời gian nào? Đứng dầu là ai? Đóng 
đô ở đâu? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Nhà nước Văn Lang ra đời vào khoảng thế ki vu TCN. 

Đứng đầu nhà nước Văn Lang là Hùng Vương. Đóng đô ờ Văn Lang (Bạch 
Hạc-Phú Thọ)J 

Câu hôi: Truyền thuyết Âu Cơ-Lạc Long Quân nói tên điều gì? 

* Hưởng dẫn trá lởi: 

Truyền thuyết Âu Cơ-Lạc Long Quản nói về việc 50 người con theo mẹ Âu 
Cơ lên vùng cao (vị trí cùa nước Vãn Lang là ờ vùng cao) đã tôn thờ người anh ca 
lèn làm vua. hiệu Hùng, đặt tên nước là Văn Lang. Dây là một cách phàn ánh quá 
trinh hình thành cùa nhà nước Văn Lang với ý nghĩa dại diện cho ca cộng dồng các 
dân tộc trẽn đất nước ta. 

Câu hói: Em có biết ngày giỗ tổ Hùng Vương hàng năm là ngày nào? Em hãy 
đọc hai câu thơ nói lên ngày giỗ tô vua Hùng. 

* Hướng dần trá lời: 

- Hàng năm, ngày giỗ tô Hùng Vương là ngày mồng 10 tháng 3. 
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"1)11 (II (h Iioirni \ c xuôi 
SI I, 'r ngày gi(> tò Iinhig mười thõng hu" 

câu hoi: Các vua Hùng (lã có công 1(10 gì vói (lất IIIIóc KI? Bác Hồ dã căit dặn 
chủng ta như thế nào nhân (lịp Bác về thâm dền llùng Phú Thọ? 

* Hướng dẫn tra lời: 

- Các vua Hùng dã có còng dung nước Vãn I ang. nha nước đau tiên của người 
I ,ạc V iệt. 

- Bác Hồ dã càn dặn: 

"Các vua Hùng dã có công dựng nước 
Bác cháu ta phai cùng nhau giũ lã\ nước". 

3. Nhà nước Văn I.anịỊ được tò chức nhu thế nào? 

Câu hoi: Hùng Vương lên ngôi, dặt tên nước là Văn Lang, chia nước như thế 
nào, dóng dô o dâu? 

* Hướng dân tra lòi: 

Ịllung Vương lòn ngôi, dật tcn nước là Văn l.ang. chia nước làm 15 hộ. dóng 
dô ứ Bạch Hạc (Việt Tri-Phú Thụ).f 

Câu hói: Vẽ sơ dồ tố chức nhà nước Văn Lang. Nội dung sau dày: 

Nhà nước chia thành 3 cấp: 

Trung ương do vua Hùng dứng dầu, có Lạc hầu, Lạc tướng giúp đỡ. 
Bộ do Lạc tướng dứng dầu. 

Làng, hán (chiềng, chạ) do Bồ chinh dứng dầu. 

* Hướng dẫn trá lòi: 

Sơ dồ tổ chức nhà nước Văn Lang: 
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Câu hói: lũn cá nhận xét ỊỊÌ về tô chức nhà mrức Vãn Lang? 

* Htrứng tlẫn trá lừi: 

-j Nhà nước Văn Lang tỏ chức rắt don gian, chia làm 3 cắp (chi có vài chức quan) 
* I rung Ương do \ lia I lùng dứng dâu. có I ạc hau. I ạc tướng giúp 
1 Bộ do I ạc tướng dứng dâu. 

-t l.áng. han (hay chiêng. chạ) do Bô chính dứng dầu. 

- Nhà nước chưa có quân dội. chưa có luật pháp. 

- Nhá nước Vãn Lang tuy đơn gian nhưng dà là tổ chức chính quyền cai 
quán nhà nước. 

Câu hói: Nhà nước chirtt có luật pliúp, vậy aigiái quyết mọi công việc? 

* Ị ỉ trứng dẫn trà lời: 

Nhá nước chưa có luật pháp nhưng tùy theo việc lớn, nhò đều có người giai 
quyết khác nhau, người có quyền cao nhất là Hùng Vương.I 

4. Một sổ truyền thuyết dùng dế sử dụng dạy và học 

CON RÒNG CHÁU TIÊN 

- Vào khoang năm 2879 TCN, thu lĩnh vùng đất Lĩnh Nam là Lộc Tục lên làm 
vua, lấy hiệu là Kinh Dương Vương. Ông đà lấy Thân Long (con cùa chúa 
hồ Động Dinh) và sinh dược con trai dặt tên là Lạc Long Quân và kết duyên 
cùng nàng Âu Cơ (con cùa Đế Lai) và sinh được "Bọc trăm trứng", sau I1Ơ ra 
100 người con khoe mạnh. 

- 50 người con đà theo Âu Cơ lẽn vùng đất Phong Châu (Phú Thọ) nối đời 
dựng nước, lấy hiệu là Hùng Vương. 

SƠN TINH THỦY TINH 

Cuối thời Hùng Vương, vua có con gái gọi là Mị Nương muốn tìm người dế 
ga con. Bỗng có hai người từ ngoài đến yết kiến. Một người xưng là Sơn Tinh, một 
người xưng là Thúy Tinh. Vua nói: "Ta có một con gái, làm sao lấy được cả hai 
chàng. Hẹn nếu ai dem lễ vật dến trước, sẻ gà". Hôm sau Sơn Tinh đến trước sắm 
dù lễ vật. châu báu, vàng bạc, chim thú rừng không gì không có. Vua y lời hẹn, gà 
cho. Sơn Tinh dỏn Mị Nương về Tản Viên ờ trên núi cao. Thủy Tinh đến muộn hận 
là không kịp, bèn dâng nước tràn lên, dẫn các loài thủy tộc đuối theo. Nhà vua 
cùng Sơn Tinh chảng lưới ngang thượng lưu huyện Từ Liêm chặn lại. Thúy Tinh 
theo đường sông khác từ Lý Nhân vào chân núi Quáng Oai đi men bờ lẽn cưa sòng 
Hát. ra sông Cái vào sông Dà. dánh núi Tản Viên. Đi đến đâu cũng tạo thành dầm 
#vực. tích nước đế đánh Sơn Tinh. Sơn Tinh biết phép biến hóa thần thông, sai 
người Man dan tre thành phên ngăn nước, dùng nỏ bẳn ra, các loài có vây bị trúng 
tên chạy trốn. Cuối cùng Thùy Tinh không đánh được. 
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Ilil1 ĩ 

DỜI SÒNG VẠT CHAT VẢ TINH THẢN 
CÚA ( lí |)ÂN Văn lang 

1. Nóng nghiệp và các nghe thu công 

Câu lioi: Nghè chinh cua en (lân l ăn l.atìị’ là ỵt? 

* /1 trớn ị’ (lẫn tra lòi: 

Nghe chinh cua cư dàn Vãn I ang la imhc nòng tròng lúa IUIỚC. 

Câu hoi: Qua hình 33 (tranịt 34, SCK) hài 11 mà CIU (lã học. em hãy cho biết 
UỊỊUỜi t 'ăn LuitỊt xói (hít (lê ịỊĨeo, cây lìăny côttịỊ cụ yi? 

* II trớn ỉi (lân tra lòi: 

Ọun hình 5 ' (trang I. S( ik) hai I i ma em dã học. em thâ\ ngưừi Văn I ang với 
dãt dè gieo. cây hãng cõng cụ: lười cà\ dõng. I lọ dà hiêt sư dụng trâu hò dè kéo cày. 

Câu hoi: Thòi kì Iiày , lưưtiỊỊ tltục chu yêu cua cu (lân Vãn Tu nịt là ỊỊÌ? Ngoài ra, 
họ còn trông thêm loại cây nào? 

* Hướng (lân tra lòi: 

I hói ki này . lương thực chu yêu cua cư dãn Ván I ang lá thóc lúa. Ngoài ra. họ 
con trông thèm khoai, dậu. cà. hâu. hi. chuôi, cam 

Cân hoi: Ngoài cây lương thục và hoa màu, cir (lán Vàn VatiỊỊ còn biết trổng cây 
gì mà thời kì nguyên thuy chua có? 

* Hưởng (lẫn tra lời: 

Ngoài các cây lương thực và hoa màu. cư dan Vãn Lang còn biết trong dâu. 
nuôi tăm dè dệt vai. 

Câu hói. Qua cúc hìnli 36, 37, 3S em thay (tylie nào /thát triên nhất? 

* IItrớnf> (lần tra lòi: 

Ọua các hình Mì. 37. ảX em thày nghe luyện kim (dúc dồng) phát triẽn nhất. 

Câu hoi: Theo em, việc tìm thây trôttịỊ dồnịỊ o nhiều noi trên (lất nước ta và ca ớ 
nước nỊỊoùi thế hiện (liều Ị>ì? 

* llttứnỵ (lẫn tru lời: 

- Trinh dộ phát triên cua kì thuật luyện kim dồng thau và tài năng tuyệt vời 
cua cư dân Văn Lang (họ hát dầu biết lèn sắt). 

- Trống dồng là vật tiêu biểu cho nền vãn hoa cua người Lạc Việt (nền văn 
hoá Dông Sơn), chửng lo cư dàn Văn Lang dã có một nen văn hóa phát triển và có 
sụ buôn hán. trao dôi với các nước. 

2. Dời sổnjỊ vật chất cua CU' dân Văn Lang ra sao? 

Câu hói: Nhà o phô hiến cua cu dân Văn LatiỊi là loại nhà ỊỊÌ? Nhà được lùm 
hằiiỊỊ IIfỉuyên liệu ỊỊÌ? 

* lỉưỚHỊỊ (lun trú hũ: 
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- Nhà ở phô biến cùa cư dân Văn l.ang là nhà sàn mái cong hình thuyền h.ay 
mái tròn hình mui thuyền. 

- Nhà được làm bàng gồ. tre. nứa. lá. có cầu thang tre (hay gồ) đê lèn xuống. 

Câu hòi; Tliửc ăn chính cun cư dân Vùn Lung là gì? 

* Hướng dẫn trà lời: 

Thức ăn chính của cư dân Văn Lang là cơm tè, thịt cá. Mọ còn biêt làm muôi, 
mẳm cá và dùng gừng làm gia vị. 

Câu hoi: Cư dũn Văn Lung đi lại chù yếu hằng phương tiện gì? 

* Hướng dẫn tni lời: 

Phương tiện di lại cùa cư dàn Văn Lang giữa các làng, chạ chủ yếu bằng thuyền. 

Câu hỏi: Cách ăn mặc thường ngày cùa cư dân Văn Lang như thế nào? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Cách ăn mặc thường ngày của cư dân Văn Lang có nhiều tiến bộ: 
t Nam: đóng khố. minh trần, đi chân đất. 

+ Nữ: mặc váy, áo xè giữa, có yếm che ngực. 

3. Dời sổng tinh thần ciia cư dân Văn Lang có gì mới? 

Câu hỏi: Xã hội Văn Lang dã chia thành nhiều tầng lớp khác nhau như thế nào? 

* Hướng dẫn trá lời: 

Xã hội Vãn Lang da chia thành nhiêu tâng lớp khác nhau: những người quyền 
quý. dân tự do, nô tì. 

Câu hỏi: Nét mới trong dời sổng tinh thần cùa cư dân Văn Lung là gì? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Nét mới trong đời sổng tinh thằn cua cư dân Văn Lang dó là: 

- Người dân Vãn Lang thường tố chức lễ hội, vui chơi sau nhừng ngày lao 
động mệt nhọc, họ quây quần bên nhau, ăn mạc dẹp. nhảy múa. ca hát 
trong tiếng trống, tiếng khèn. Mọ còn tổ chức dua thuyền, giã gạo. 

- Tín ngưỡng, tục lễ: họ thờ cúng các lực lượng tự nhiên: núi, sõng. Mặt 
Trời, Mặt Trăng, đất, nước. Người chết được chôn cất có kèm theo công 
cụ và đồ trang sức. 

Câu lidị: Quan sát hình 38 (trang 39, SGK) em có nhận xét gì? 

* Hướng dẫn trứ lòi: 

Đây là những hình ảnh trang trí trên trống dồng, phan ánh cuộc sống, những 
sinh hoạt lễ hội cùa cư dân Văn Lang: những bộ áo quần dvp. canh nhay múa vui 
chơi, cành chèo thuyền, dua ghe... 

Câu hỏi: Cức truyện “Trầu cau" và “Rành chưng, hãnh giầy” cho ta hiét người 
Văn Lang dã có những tục gì? 

* Hướng dẫn trà lời: 

Các truyện Trầu CƠII và Bánli chưng, hãnh giầy cho ta biết một số phong tục 
tập quán: người Văn Lang dã biết ăn trầu cau. gói bánh chưng, bánh giầy trong 
những ngày lê hội. ngày Têt đê thờ cúng ông bà, tô tiên. 
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(thi hoi: I:m có hiêt nguôi UIII thường lòm litũ loại htinh, (ló lò hãnh gì? Các 
loại hành tirọitg trưng cho (li,'II gì? 

* Htrứng (lân tru lòi: 

Ngươi \ưa thường lam hai loại hanh hanh chung \ à hành giầ\. 

Hanh chưng tưọng trưng chu măt đ;it 
Hành giàỵ t II ọ liu tiung cho hau uói 
( ÔII hoi: knt có biết côn CII (lao nào nói vế trần can khàng? 

* Hướng (lẫn tra lời: 

* Những cân ca dao nói \c tiãu can 
"Hòm t/iai cm (li hiu (làn 
Cụp Ihiì anh à\ dưa Iran I ha an 
I hưu răng hái IIIC tai rán 
l.àm thán can gái ( hãng ăn trăn người". 

(Ca dao Hác hò khtọcn người con gái giữ gìn đức hạnh cua minh). 
"Ru CIIÌ. CIII ngu I ha muôi 
Ih' III I di clia mua vài án trâu 

Mua vài cha Chan ( ha ('liu 
Mua cau Xam Phò mua trau cha Pinh" 

{Ru can - ca dao I hứa Ihicn-llnc). 

( ân hoi: Quan sát hình .17 (trang .1'), S(ih), CIII có nliụn xét gì về hình (hing 
trông (lằng Xgọc Lũ? 

1 Hướng dần tra lời: 

- Trông dõng Ngọc I II co Innh dang cán doi. hài hoà. ùrng chài. 

Mặt trông co hình ngòi sao o giữa trỏng tượng trưng cho thần Mặt Trời mà 
người dãn Văn l.ang tôn thờ. 

Câu hòi: Quan sút Itoa văn trang tri trùn mặt trong, em có nhận xét gì? 

" Hướng (lun trá lời: 

- Iloa vãn tinh tế. san phàm cưa lao dộng sáng tạo. 0â\ là một tác phẩm 
nghệ thuật với những hình trang tri sinh dộng phan ánh cuộc sống cưa con 
người thói bầy giờ {chèo thuyên, giã gạo. vui choi,..). 

- Thê hiện tín ngưỡng cua cu dãn Vãn I ang (ngôi sao giữa mặt trống tượng 
trưng cho thần Mặt Tròi). 

Câu hói: Em liãy (liếm lại những nét chinh trong (lòi sống vật chất vù tinh thần 
cua cu (lân Vàn Lang theo mẫu san (lây: 

; ( uôc song cua cu dãn Văn I ang 

I Tuộc sòng I - Việc ăn 

ị vặt chất Ị - Vi ộc o 

I - Việc mặc 

Viộc di lại 

1 Cuộc sống I - Phong tực 

Ị tinh thân I - l ập quán 

1 ị - Tín ngưỡng 
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* ỉỉtrớnỊỊ (lẫn trà lời: 

( 'nộc song CIUI cư ilãn Vãn Lang 



Việc ăn 

1 - Cơm nếp. cơm te. rau. cà. cá. thịt. 


Việc ơ 

1 - Nhá sàn làm bầng gỗ. tre. nứa. lá. có cầu 

Cuộc sồng 


thang lẽn xuống. 

vật chất 

Việc mặc 

- Nam: dóng khô. mình trằn, di chân dắt. 

- Nữ: mặc váy. áo xé giừa. cỏ yếm che ngực. 


Việc di lại 

- Di lại bang thuyền. 


Phong tục 

- Lễ hội. vui chơi, ăn trầu cau, gói bánh chưng. 

Cuộc sống 
tinh thần 

Tập quán 

bánh giầy. 

- Chôn người chết kèm theo công cụ và đồ 



trang sức. 


Tín ngưỡng 

- Thờ cúng: núi. sông. Mặt Trời. Mặt Trăng. 


Cữu hòi: Những yếu tổ IIÙO tạo nên tình cám cộng dồng cua cư dân Văn Lang? 

* Hướng dẫn trá lời: 

Những yếu tổ tạo nên tinh cam cộng đồng cua cư dân Văn l.ang dó là: Dôi 
sống vật chất và tinh thẩn dặc sắc nói trên dà hoà quyện nhau lại trong con ngưùrị 
Lạc Việt dương thời, tạo nôn tinh cam cộng dồng sâu săc. Tinh cam gắn bó với 
nhau giữa những người sõng lâu trong một vùng. làng. han. 

4. Một sổ truyền thuyết dùng dể sứ dụng dạy và học 
BÁNH CHUNG BÁNH GIÀY 

Sau khi Hùng Vương phá giặc Ân rồi. trong nước thái bình mới lo việc truyền 
ngôi cho con. hội hai mươi hai vị công tư lại mà bào rằng: "...Đốn kì cuối năm. ai 
biết dem trùn cam mĩ vị dờn dâng cúng Tiên vương dè tròn dạo hiểu thì la sẽ truyền 
ngôi clto". 

Bay giò. công từ thử chín là Lang Liêu được thằn mách bảo: "Vạn vật trên đòi 
là do trời đất sinh ra. Công ơn sinh thành và dường dục cúa cha mẹ sánh bang tròi 
đất. Mà trong tròi đất không có vật gì quý bằng gạo, vì gạo là cùa dề nuôi song con 
người, người ta ăn mãi không chán, không có vật gi đứng trước dược. Nếu lấy gạo 
nếp hoặc gói làm hình tròn dể tượng tròi hoặc gói làm hình vuông dề tượng đất. o 
trong làm nhân cho thật ngon, bát chước hình trạng tròi dất bao hàm vạn vật. ngụ ý 
cám ơn tròi dát phát dục vạn vật. như thố thi lòng cha sỗ vui. tôn vị chắc dược" . 

Sự TÍCH TRẢUCAU 


Dời xưa. có một chàng tôn là Quang Lang, dicn mạo cao lớn nôn dược nhà v ua 
dặt cho họ Cao. Cao Quang Lang có hai người con trai sinh dôi. người dầu té +1 là 
l àn. người thứ tôn là Lang. Cá hai cùng theo học vói thầy đạo sì họ Lưu. 

Nhà họ Lưu có người con gái tuồi chừng mười bay, muốn tìm đôi bạn nhưng 
không bict người nào là anh. ben bưng một bát cháo và một dõi dũa mời hai người 
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;111. I hay người cm nhướng cho người anh ãn (rước, nàng liên xin vói cha mọ cho 
kct thành vọ chông với người anh 

Sau đo. người cm không tháy anh dôi \u vói minh băng lúc xưa. dem lung 
hờn giận, mới bo di. Dell một nơi thôn dà, có một con suôi lớn mà không có thuyên 
de sang, người em tui thân ngồi khóe ròng roi chết, hóa thành một cái cây. Người 
anh bò vợ di tìm. thâv em dã clièt bèn gieo minh bên gốc cây mà tự vẫn. hóa thành 
táng dá bên gôc cây. Sau dây. người vợ cũng đi tìm chồng, ôm lây tang dá mà chết, 
hóa thành một sọi dây leo quấn quýt trên đá. lá có mùi thơm và cay. Cha mẹ Lưu 
Ihị di tìm con, dến dỏ cũng than khóc rồi lập đen thờ. Người đương thời đi qua ai 
cũng đốt nhang vái lạy, khen là anh em hòa thuận, vợ chồng tiết nghĩa. 

Tháng ba> năm đó. vua I lung Vương đi tuần hành ngang qua dã dừng lại nghi 
chẵn đê tránh năng. Thây trước dền. cây lá phù trùm, hòi ra sự việc liền sai cận 
thẩn hái một trái cây và hái một lá dây leo. Vua thân nhai đi rồi nhổ trên đá, thấy có 
săc do tươi, biêt là vị ngon mới đem ve bào lay lưa nung dá làm vôi. cùng với trái 
cây . la dây. hợp lại làm một mà án. thay \ ị béo. thơm cay. mỏi do. Vua truyền ban 
ra nhiên hạ. phàm nhùng le hội lớn deu lấy vật này làm trước. Từ đẩy. nước Nam 
mó i co tục ăn trau can như vậy. 

QUẢ DUA MAU 

Dời Húng Vương có một người tên là Mai An Tiêm diên mạo khôi ngô. dược 
vua rất yêu quý. dặt tên là Yên, thường dùng bên minh đế sai bào, sau còn ban cho 
mộ't người thiếp. Dần dần. Yên trờ nên phú quý, không thứ gì là không có, sinh ra 
kiê u mạn. thường tự bao rằng: 

- Cùa cai này lcà vật tiền thân cùa ta. ta không từng trông nhờ vào ơn chúa. 

Vua Hùng nghe dược, ca giận nói rang; 

- I.àm thần tư mà nó không biết ơn chúa... Hây giờ ta dem bò nó ra ngoài 

biểin. ra cái chỗ không người ấy coi thư nó còn lảm cái vật tiền thân của nó nữa hay 
không? . 

Mèn dày Mai Yến ra ngoài bãi cát cưa biển Nga Sơn (Thanh lloá). tứ phía 
không có dâu chân người den, chi dê cho lương thực dù dùng trong bốn nănTtháng 
mà thói. Tiêm không to ve lo sợ. tự bao. 

- I rời dà sinh thi trời phai dưỡng, có gi lo? 

í) chưa dược bao lâu. dcn tháng tư. bỗng thấy một con bạch hạc phương tây 
bay lại làm roi các hạt nho trẽn mặt cát. Cát hạt dâm chồi nay lộc. lan trên cát, xanh 
tốt ỉkct thánh trái nhiều không kê xiết. 

An l iêm bỏ ra ăn thứ thay mùi vị thơm tho. ngọt ngào thì rắt vui mừng liền 
nhâm rộng ra mài. ăn không hết thi đem dôi lấy gạo. Nhân thấy do chim tha hạt từ 
phurơng tây đen nên dặt tên qua là l ây qua. Tiếng dồn đến tai nhân dàn xa gần, trên 
rirnig dưới bến tranh nhau mua hạt bắt chước trồng tia khắp nơi và suy tôn An Tiêm 
là "Tây qua phụ mầu". 

Biết chuyện, vua Hùng cho triệu An Tiêm về, trả lại quan chức, cho dặt tên 
chỗ) An Tiêm ờ là "An Tiêm Sa Châu", thôn ấy gọi là Mai An. 
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BÀI 14 

NƯỚC ÂU LẠC 

1. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần đã diễn ra như thế nào? 

Câu hỏi: Vào cuối thế ki /// TCN, dời vua Hùng thứ 18, tình hình đất nước Văn 
Lang như thể nào? 

* Hướng dẫn trà lời: 

Vào cuối thố ki III TCN. dời vua Hùng thứ 18. đất nước Văn Lang không còn 
hình yên: vua không lo sửa sang võ bị. chi ham ăn uống, vui choi. Lụt lội xây ra, 
đòi sống nhãn dân gặp nhiều khó khăn. 

Câu hoi: Khi quân Tần tẩn công xâm lược vùng Bắc Văn Lang, những ai trực 
tiếp đương đầu vói quân xâm lược? 

* Hướng dẫn tru lời: 

Khi quàn Tần tan công xâm lược vùng Bắc Văn Lang, người l ây Âu và Lạc 
Việt đã cùng nhau chống lại cuộc tắn công cua quản Tần. 

Câu hoi: Người Tây Âu và Lạc V'iệt dã dành giặc như thế nào? Tại sao họ 
không dầu hàng? 

* Hướng dẫn trá lừi: 

Người Tây Âu và Lạc Việt đà trốn vào rừng, không ai chịu đế quân Tần bắt. 
Họ dặt người tuấn kiột lên làm tướng, ngà) ơ yên, dêm đến ra đánh quân Tần. Dây 
là chủ trương kháng chiến lâu dài với lối dánh du kích. 

Hụ không dầu hàng do ý chí quyết tâm bảo vệ nền độc lập dân tộc và tinh thẩn 
sáng tạo cùa nhân dân Tày Âu và Lạc Việt. 

Câu hỏi: Ai lù người lãnh đạo cuộc kháng cliién chống Tần thắng lợi? 

* Hướng dẫn tra lời: 

Người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống rằn thang lợi là: Thục Phán. Thục 
Phán là người tài giỏi, mưu lược. 

Câu lidi: Em nghỉ sao về tinh thần chiến dấu cua ngtcời Tây Âu - Lạc Việt? 

* Hướng dẫn trủ lởi: 

Người Tây Âu - Lạc Việt chiến dấu rất dùng cam. mưu trí. biết dựa vào (lịa thế 
rừng núi. ngày ớ yên "ngày ấn", đêm dến ra đánh quân Tần "đêm hiện", dánh lâu 
dài với giặc khiến chúng gặp nhiều khó khán, chán nàn. mất hét ý chí xâm lược, 
phai rút quân. 

Câu hỏi: Vì sao cuộc kháng chiến chổng quân Tần của nhân dân Tây Âu - Lạc 
Việt thắng lợi? 

* Hướng dần tră lời: 

Cuộc kháng chiến chong quân Tần cua nhản dàn Tây Âu - Lạc Việt thang lựi: 

- Do sự đoàn kêt và tinh thân chiên đâu dũng cảm cùa nhân dân Tây Au và 
Lạc Việt. 

- Sự lành dạo tái giòi cùa Thục Phán với lối đánh du kích lâu dài "ngày ấn" 
"đêm hiện". 
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2. Nưóe Ảu Lạc ra đòi 

Câu hoi: Nước Âu Lục dược thành lụp trong hoàn cành nào? 

* Hướng dần trú lời: 

- Vua llimg Vương thứ IX "không lo sửa soạn võ bị. chi ham ăn uống vui 
choi". 1 ụt lội thường xuycn xay ra. dời song nhân dân gặp nhiêu khó khăn 
trong khi dó quân Tằn kéo \ào xàm lược Vãn I ang. nhân dàn dua Thục 
Phán lên làm tướng. 

I hục Phán tái gioi, mưu lược lành dạo nhân dân dánlì hại quân 'l ân. 

Kháng chiến thang lọi vo vang, rhục Phán, nhãn đỏ. nám 207 TCN dà 
buộc vua Mùng phai nhường ngôi cho mình. I hục Phán lên làm vua. lây 
hiệu là An Dương Vương, dõi tôn nước là Au Lạc. 

Càu hoi: Tên nước Au Lục có ý nghỉu gì? 

* ỉ ỉ trứng dẩn tru lòi: 

l ên nước Au l .ạc là sự ghép nôi tôn cua hai cư dân Tây Au va Lạc Việt má thí 

Câu hoi: An Dương Vương dóng dô ờ dâu? 

* Hướng dồn tru lời: 

An Dương Vương đỏng dô ơ Phong Khê (nay là vùng Cô Loa, huyện Đòng 
Anh - l là Nội). 

Câu hỏi: Vì sao An Dương Vương lụp kỉnh dô mới ớ vùng Phong Khê? 

* Hướng dẫn tru lời: 

An Dương Vương lập kinh dỏ mới ỡ vùng Phong Khò là vì: Dây là vùng dât 
có vị trí trung tâm dất nước, dần cư dỏng đúc. gần các sông lớn. thuận tiện cho việc 
di lại. 

Câu hòi: Vẽ sơ dồ hộ máy nhà nước Âu Lạc. Tồ chức nhà nước Âu Lạc có gì 
khác so với nhà nước Văn Lang không? 

* Hướng dẫn trá lời: 

Sơ dồ bộ máy nhà nước Âu Lạc: 








Nhá mrớc Au l.ạc võ tổ chức nhà nước không có gì thay đôi so với nhà Iitrớic 
Văn Lang, chi khác người dứng dầu nhà nước Au Lạc là An Dương Vương và 
quyền lực cùa vua lúc này dã cao hơn trước. 


3. I)át nưtVc thòi Âu Lạc có gì thay đối? 

Câu hói: Từ khi Iiirớc Vãn Lang thành lập cho dến khi nước Âu Lạc ru í/ừi trui 
qua hao nhiên thế ki? 

* HtrtỲng dẫn trù lời: 

Từ khi nước Văn Lang thành lập cho đến khi nước Âu Lạc ra đời-trái qưa hơn 
4 thế ki. (Thế ki VII TCN đến năm 207 TCN) 

Câu hòi: Càn cứ vào dâu đế nói: đất nước thời Âu Lạc đã phát triển có nhiều 
tiến hộ hơn so với thời Văn Lang? 

* Hướng dẫn tru lời: 

Căn cứ vào các yếu tố sau đây: 

- Trong nông nghiệp: lười cày đồng được cải tiến và dùng phổ biến hơn, 
trồng trọt phát triển. 

- Chăn nuôi, dánh cá. săn bắt đều phát triền. 

- Nghề thù công làm do gốm. do trạng sức đều tiến bộ. 

- Dặc biột phát triển là ngành xảy dựng và luyện kim. 

- Giáo mác. mùi tên dồng, rìu dồng, cuốc sất. riu sắt san xuất ngày căng nhiều 

Câu hỏi: Theo em hiếu, tụi sao có sự tiến hộ này? 

* Hướng dần trà lời: 

Sơ dì có sự tiến bộ này là do những nguyên nhân sau: 

- Dân sổ tăng nhanh, tinh thần vươn lên trong lao động sàn xuất cùa nhân dãn. 

- Do nhu cầu xây dựng và bào vệ dắt nước. 

- Tích luỳ dược nhiều kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển đất nước. 

Câu hói: Cuộc kháng chiến ciia nhân dân Tây Âu và Lạc Việt chổng quân xăm 
tược Tần dã diễn ra như tlié nào? 

* Hướng dần tru lừi: 

Sau khi thống nhát đắt nước năm 218 TCN. nhả Tần cho quân đánh xuống 
phương Nam dề mơ rộng bớ còi. Sau 4 năm chinh chiến, quân Tằn kéo dcn vùng 
Hắc Văn Lang, nơi ớ cua người Lạc Việt vá Tây Âu. Trước tinh hình dó, người Tay 
Au và Lạc Viột hợp sức với nhau doàn kct chong giặc. Mặc dù thu lỉnh cùa Tây Âu 
bị gict nhưng nhàn dân Tây Âu và Lạc Viột không chịu dầu hàng, họ đà dưa Thục 
Phán lên làm người chi huy. Với tài cam binh mưu lược cua Thục Phán, với cách 
dành "ngày ân.alõm hiỳn". với tinh thần chiến dâu kiên cường, nhân dân l ây Au 
vá Lạc Viột dà ìlánh bại quân xâm lược Tần sau 6 năm chiến dấu đà giành thang lợi 
hoàn toàn. 
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(ân hoi: l ụp hitHỊ’ tliônỊ’ kĩ' so sánh sụ tiên họ ir kinli tì' tlnói thoi ÌII ỉ ỊIC \ <ì 
l ủn Í.UIIỊỊ? 


.Vò/ iIuiiịỉ Sỉ) sánh 

\i ót ỉ ủn / Iiiiít 

Xước í II l.ục 

1 

Công cụ san xuãt nóng nghiệp 



* 

San phàm nòng nghiệp 

! 


ị 

Các nghê thu công 




* HướìtỊỊ (lẫn trá lòi: 


Xôi ilmiỊi 
so sánh 

Xước văn /.<///;_' 

Xước Au hạc 

Cõng cụ 
sàn xuất nòng 
nghiệp 

Sư dụng lưỡi cày dòng 

Lưỡi cà) dõng dược cai tiến 
và dược dùng phò biên hơn 

Sản phãm 
nòng nghiệp 

l.úa, gạo. khoai, dậu. rau cu 

Lúa. gạo. khoai, dậu, rau cu... 
ngày một nhiêu lum 

Các nghề 
thù công 

Nghề gốm. dệt. làm dồ trang 
sức, đóng thuyền, luyện kim 

Nghè gốm, làm dồ trang sức. 
dỏng thuyền đều tiến bộ. 

Ngành xây dựng và luyện kim 
dặc hiệl phát triôn. 


4. Một số truyền thuyết dùng dc sú (lụng (lạy và học 

THẢNH <;i()N(; 

Thời Hùng Vương, lurơng Phù Dông, hộ Vù Ninh (nay lá íìia l.âm llà Nội) 
có mộl nhà sinh ra dứa con ha môi ma không hicl nói cười, (iặp khi nước có giặc. 
\ lia sai lìm người dành giặc, em bé hỏng bật lẽn liếng nói. ,\in mẹ mời sứ gia đến: 
"Ta dược Iiiột thanh kiếm, một con ngụa thi nhà vua không phai lo”. Nhà vua y lời. 
lòn bé nhay lèn lưng ngựa, vung kiếm lao ve phía trước, quan quân chạy theo sau 
đánh nhau vói giặc ơ núi Vũ Ninh I hang trận, om bé nha) lên lưng ngựa, bay lên 
không trung rồi biến mất. Nhà \ lia sai lập dèn thờ ơ hương Phù Đong. Sau vua Lý 
Thái Tồ phong làm Thiên Thần Vtrong. 
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BÀI 15 

NƯỚC ÂU LẠC 

(tiếp theo) 

3. Thành cổ Loa và lực lượng quốc phòng. 

Câu hói: Đẽ tăng cường phòng thú, háo vệ kinh dô cổ Loa, An Dtrơng Vương 
dữ tàm gì? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Đẻ tăng cường phòng thù, bào vệ kinh đô, An Dương Vương đã cho xây dựng 
thành Cổ Loa kiên cố, xảy dựng lực lượng quân đội lớn, gồm bộ binh và thủy binh 
được trang bị nhiều loại vũ khí. đặc biệt là nò. 

Câu hòi: Thành cổ Loa được xây dựng theo hình gì? Vì sao ctí tên là cổ Loa? 

* Htrởng dẫn trà lời: 

Thành cổ Loa được xây dựng theo hình xoáy trôn ốc nên gọi là Loa thành 
(hay thành cố Loa) 

Câu liõi: Dựa vào hiểu biết cùa nùnli và sư đồ hình 41 (trang 44 SGK) em hây 
mô tá thành cổ Loa? 

* Hướng dẫn trả lới: 

Thành dược đắp bảng đất (như hình trôn ốc) có 3 vòng khép kín với: 

- Tổng chiều dài chu vi 16.000 m. Chiều cao 5-10 m. Mặt rộng trung binh 
I Om. Chân rộng tù 10-20 m. 

- Quanh thành có hào bao quanh và thông nhau nối với Đầm Cá ớ giữa thành 
Trung và thành Ngoại, vừa nói với sông Hoàng. 

- Bên trong thành Nội là khu nhà ờ cùa gia đình vua và các Lạc hầu. Lạc tướng. 

Câu hói: Em có nhận xét gì về việc xây dựng công trình thành cổ Loa vào thể kỉ 
IH-H TC.\ cùa nhân dân Ẩu Lạc? 

* Htrứng dẫn trá lởi: 

- Thành Cô l.oa lã một công trinh kiến trúc to li'rn vào thời điềm cách dây hơn 
2000 năm. khi trinh dộ kì thuật chung còn rất thấp kém. 

- Thành cố Loa là một công trình kiến trúc dộc dáo và sáng tạo cùa nhân dân 
Âu Lạc. có vai trò như một căn cứ quân sự lợi hại và là một vị tri phòng thu kiên cố. 

- Thành Cô Loa còn thc hiện trình độ phát triền cao cua nước Âu Lạc. dược 
xem là một biêu tượng cua nền văn minh Việt cô. 

Câu hói: Vì sao Cô Loa còn dược xem là một quân thành? 

* Hưởng dẫn trá lời: 

Cô Loa con dược xem là một quân thành bơi \ì: ơ dây có một lực lượng quân 
dội lớn gồm bộ binh \à thúy binh dược trang bị các vù khi báng dông như giáo, rìu 
chiến, dao găm. dặc biệt là no. Viộc bố trí trong thành là một căn cứ lợi hại. là một 
vị trí phòng thú kicn cố. bao vc dược sự tấn cõng từ bên ngoài vào. 
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4. Nhà nước Âu Lạc sụp đố trong hoàn cánh nào? 

Câu hoi: Vì sao (/UÍIII (lân Ân Lạc d(ì nhiều lần đánh hại các cuộc tiến công cùa 
quân Triệu? 

* Hướng dần trá lời: 

Quân dân Au Lạc đà đoàn kết trên dưới một lòng với vũ khí tốt và tinh thân 
chiến đầu dũng cam kiên cường, quyết liệt dà đánh bại các cuộc tấn công cua quản 
'I riệu, giữ gìn nen độc lặp cua Tổ quốc. 

Câu hòi: Theo em, truyện My Châu - Trọng Thúy nói lên điều gì? 

* Hướng dẩn trá lời: 

Truyện My Châu - Trọng Thủy nói về việc sau nhiều lần đánh không được 
nước ta. Triệu Dà dã dùng mưu kế: gia vờ xin giang hòa và tìm cách chia rè nội bộ 
nước ta |)o nhẹ dạ. ca tin. cha con An Dương Vương đà mắc mưu ke thù. chịu dè 
mẳt inrớc. 

Câu hoi: Vậy, qua nội dung câu truyện My Châu - Trọng Thúy, em thay Triệu 
Dà có dạt dược ỷ muốn dó không? 

* Hướng dần trá lời: 

Qua nội dung câu truyện Mỵ Châu - Trọng Thúy chúng ta thảy Triệu Đà đã 
dụt được ý muốn cua mình trong việc dùng mưu kế thâm hiếm dè tranh thũ hòa 
hoàn, tìm cách chia rẽ nội bộ nước ta và dã đánh bại cuộc kháng cliiến cua nhàn 
dán ta. 

Câu hỏi: Em hãy đọc 4 câu thơ cua nhà thơ Tổ Hữu nói về hài học rút ru được 
từ sự thát hụi của cuộc kháng chiến chống xâm Urợc Triệu Đù. 

* Hướng (lần tru tời: 

"Tôi kẽ người nghe truyện Mỵ ('hâu 
Trái lim làm chò (lẽ trên dầu 
No than vỏ V trao tuy giặc 
Nên nôi cơ dò dăm hè sâu ", 

Câu hỏi: Dựa vào tư liệu lịch sư và truyền thuyết, em húy trình hày nguyên nhân 
thất hợi cùa An Dưtmg Vumig trong cuộc kháng chiến chống xâm lược Triệu Dà? 

* Hướng (lẫn trá lời: 

Cuộc kháng chiến chống xàm lược Triệu Dà cùa An Dương Vương thất bại do 
những nguyên nhân sau: 

- Au Dương Vương dã chu quan, quá tin vào lực lượng của mình (quá tin 
vào no thần); 

- An Dương Vương đà bị mác mưu kẽ thù. nộr bộ không thống nhất đế cùng 
nhau chống giặc nên de "cơ đồ đắm biển sâu", đất nước rơi vào thời kì den 
tối kéo dài hơn 1000 năm. 

Câu hói: Theo em, sự thẩt hại cùa An Dương Vương đà đê lại cho đời sau 
những hài học gì? 

* Hưởng (lẫn trả lời: 

Sự thắt bại cùa An Dương Vương dã đe lại cho đời sau những bài học kinh 
nghiệm vô cùng quý báu. đó là: 
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- I inh thần canh giác đô không mác mưu ké thù; 

- c huấn bị lục lượng mạnh, vù khi tốt; 

- I inh thần (loàn kết trôn dưới một lòng mói có đù sức mạnh chống ngoại xàm. 

Dây là hài học lớn về chong ngoại xâm cua lịch su dân tộc. hài học dầu tiêm 

vô công cuộc giữ Iiirớc. 

5. Mội sổ truyền thuyết dùng đề sử dụng dạy và học 
SỤ TÍCH CO LOA VÀ CHUYỆN Mf CHÂU - TRỌNG THUỶ 

Sư cù chép rang: Vua xây thành ơ dắt Việt Thường rộng 1000 trượng xoáy 
quanh như hình trôn ốc. gọi lã Loa Thành, còn gụi là thành Tư Long. 

Mói dầu vua xây Loa Thành, xảy đến đâu lại bị dố đến dó. Vi a rất lo bcn ăn 
chay cầu khán rồi lại xây. Đốn khi ấy có vị thần hiện lên ớ cửa thành. Vua mài và <0 
hoi, thân rang: "Dại Thanh Giang sứ dồn”. Sáng hôm sau. Vua dậy ra thành, thấy 
có con rùa vàng bơi từ phía dông sông tới xưng là Thanh Giang sứ. biết nói tiéng 
người. noi v iệc tương lai. Vua vui mừng dặt vào mâm vàng rồi hoi nguyên do 
thánh bị dò. Rùa vàng rang: "Tinh núi Thất Diệu Cạnh dó có cái quán, chú quán có 
IIUÕI một con gà trắng, yêu tinh ay nhập vào thường hay hại người di dường. Yêu 
khi ngày càng mạnh cho nên có thê dạp dô thánh Ncu giết chết dược con gà thì 
thanh sẽ tự dứng vững. 

Nhờ sự giúp dừ cua Rùa vàng, thành chi xây trong nửa tháng là xong. Vua 
cam tạ và xin cho kế sách chong giặc ngoại xâm. Rùa vàng tuốt móng trao cho và 
nói: "Ọuòc gia yên nguy tự có sô trời, người cùng phải đẽ phòng, khi giặc đên dùng 
cái móng dó lãm lẫy nò bản vảo quân giặc thì không lo gi nữa”. Vua sai bầy tôi là 
Cao Lồ làm no thần, lấy móng làm lầy no là gọi là nó thần Linh Quang móng vàng. 

Nám 207 TCN. Triệu Đà đem quân sang xâm lấn, dóng quân ở núi Tiên Du, 
Bẩc Ninh. Thục Phán dỏm quân đến đánh. Triệu Dà rút về núi Vũ Ninh, sai sứden 
xin hoà. cho con là Trụng Thuỳ làm con tin, nhân dó cầu hỏn. Sừ cũ chép: Dà đến 
xâm lược, dóng quân ờ Bắc Giang, đánh nhau với vua. vua lấy I1Õ thần bân, Dá 
thua chạy. Dà biết vua có thần nỏ. không địch nôi. mới mưu thõng hiếu. Lúc ây. 
vua đem con gái MỊ Châu gà cho con cua Dù là Trọng Thuy. Trọng Thuỹ dụ dỗ Mị 
Châu lay no thằn cho xem. rồi ngấm ngầm làm hóng lẫy mà dôi di. rồi nói thác là 
vồ BÁC thăm cha. Khi tạm biệt Mị Châu. Trọng I huy nói lằng: “Ngày khác ta sè 
den. vạn nhất hai nước có sự hất hoà thi lúc ấy làm thế nào dê nhận dược nhau?". 
MỊ Châu (láp: " Thiếp có chiếc (lộm băng lõng ngỗng, thường khoác trên mình, khi 
di (lốn dường rẽ sẽ rác lông ngỗng làm dấu. nhận dấu ấy sè biết nơi thiếp ớ”. 

Năm 179 TCN. 'Triệu Dà lại (len xâm lược. Nam quân tan vờ. vua chạv ra 
biên. Sứ cũ viết: Vua không biết lầy nò thằn dà mất. ngồi (lánh cờ cười mà lằng: 
“Dã không sợ la có no thần hay sao ’”. Quàn cưa Dà kéo sát tới nơi (làn trận, vua 
dương no. lay no gày. quàn lan vỡ. Vua liên cứng Mị Châu lẽn ngựa chạy ve phía 
nam. Trọng I huy nhận ra lông ngồng đuôi theo. Vua (lẽn bò biên hết dường, vội 
váng gọi: “ Thanh Giang sứ ơ dâu?”. Rùa vàng hiện lẽn mặt nước noi: “Người ngôi 
phía sau ngựa là giặc dấy, sao không giết di”. Vua rút gươm toan giết Mị Châu. MỊ 
Châu khấn rang: "Tôi một lòng trung tín bị người ta lừa dối. xin hoá thành ngọc 
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trai dc rua Inôi thù này". Khâu xong de cho vua chem clict máu chay xuõng nước, 
con trai Itgam lá> lioá thánh ngọc trai. Vua cam vãn tc bay tâc nhay xuông hiên 
chét I rụng I huy tới IHTÌ. thây Mị ( hãn clict. khóc I It tham tlnrơng. ôm xác Mị 
Châu \ : chon o Loa I hành, đcn chõ Mị Chau tlnrớng lãm gội. thương tiòc C|uá. bén 
nhay xuõng giêng chót. Ngtrời dời sau hãt dược hạt ngọc minh châu lĩ biên Dòng 
lãx nước giêng này rưa thi ngọc lại càng sáng. 


BÀI Kì 

ÔN TẬPCHƯƠNC; 1 VA II 

câu hoi: Những dấu tích cùa Người tối cô ơ nước tu dược tìm tluiy ó dâu? 

* llicớng dẫn tru lòi: 

Những dấu tích cua Người tối cô ơ nước ta dược tìm thấy ở: 
llang Thâm Khuyên. Thẩm Mai (l.ạng Sơn) 

Núi Dọ. Quan Yên (Thanh Hóa) 

Xuân Lộc (Dồng Nai) 

Câu hoi: Thời ỊỊÌttu sinh sống cun Người tôi cô cách dây hao nhiêu năm? 

* Hướng dẫn tru lời: 

I hói gian sinh song cua Người tơi cô cách dãy 40 - 30 vạn năm. 


Câu hoi: Xù hội nguyên thúy I lệt Nam trui Ifuư những giai doạn nào? Em liãy 
diền vào hung dưới dây về cúc giai dttạn dó. 


Xùi (lung 

1 hời gian 
xuất hiện 

Người 
lòi cô 

Xgtrừi 
linh khôn 

Xgưtn Hòa Hình 
- Hác San 

Người Phung 
Nguyên - Hoa Lộc 

Dịa diêm 





Công cụ 
sán xuất 






* IItrứng dần tru lời: 



Xgười 

Xgưừị 

Người 

Người Phùng 

Nội dung 

lồi cò 

tinh khôn 

Hòn lỉình - 

Nguyên - 



(giai (loan ( 1 ( 111 / 

Hat San 

Hoa Lộc 

1 hỡi gian 

40-30 vạn 

3-2 vạn năm 

10 000 - 

4.000 - 

xuất hiện 

năm cách 

cách ngày nay 

4.000 năm 

.3.500 năm 


ngày nay 


cách ngáy nay 

cách ngày nay 


- Thấm 1 lai. 

- Núi dá Ngtrứm 

- 1 lòa Mình 

- Chùng Nguy cn 


1 hàm Khuy cu 

( 1 hái Nguyên) 

Mac Sơn 

(Phu Thọ) 


(1 ạng Sơn) 

- Son Vi 

(1 ạng Sơn) 

- 1 loa 1 ộc 

Dia diêm 

-Núi Do. 

(1’liú Tho). 

. ' 

- Quỳnh Văn 

(Thanh 1 loa) 
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Quan Yên 
( Thanh Hoá) 

- Xuân Lộc 
(Dồng Nai) 

-Lai Châu. 

Bắc Giang. 
Nghệ An 

(Nghệ An) 

- Hạ Long 

- Lung Leng 
(Kon lum) 


Công cụ đá. 

- Công cụ dá đâ 

- Công CỊI đá: 

- Riu dá, bôn 


ghè đẽo thô 

mài lưỡi cho sẳc 

riu, chày 

dá dược mài 

Công cụ 

sơ 

như: riu ngăn. 

- Tre, gỗ. 

nhẵn toàn bộ 

sản xuât 


rìu cỏ vai, lưỡi 
cuốc 

- Công cụ bằng 
xương, bằng 
sừng 

- Đồ gốm 

xương, sừnịỊ 
- Làm dồ gốm 

- Đồ gốm 
nhiều loại và 
có hoa văn 

- Đồ trang sức 


Câu hỏi: Nhũng điều kiện nào dẫn dến sự ra đời cùa nhà ntrớc Văn Lang và 
nhà nước Âu Lực? 


* Hướng (lẫn trá lời: 

Những đicu kiện dẫn đến sụ ra dời của nhà nước Văn Lang và nhà nước Au I .ạc: 

* Vùng cư trú: Vùng đồng bằng châu thổ các con sông lớn ớ Bấc Bộ và Bấc 
Trung Bộ. 

* Cơ sở kinh tể: 

- Nông nghiệp: Nghề nông trồng lúa nước đã trở thành ngành chính, chăn 
nuôi cũng phát triển. 

- Thù công: Nghề luyện kim phát triển dạt dến trình độ cao, nhất lả nghề 
đúc đồng, làm ra nhiều công cụ cần thiết phục vụ cho sàn xuất vả cuộc 
sổng: lưỡi cày, lưỡi rìu, lưỡi cuốc, dặc biệt là trổng dồng v.v... 

* Các quan hệ xã hội: 

- Dân cư ngày cảng đông, quan hệ xã hội ngày càng rộng. 

- Xuất hiện sự phân biệt giàu nghèo ngày càng rõ. 

* Tình cảm cộng dồng: nhu cầu hợp tác trong sàn xuất, trong chiến dấu bào vệ 
dộc lập dân tộc. 

Câu hỏi: Em hãy nêu những công trình văn hoá tiêu hiểu cùa thời Vãn Lang - 
Âu Lạc. 

* Hưởng dẫn trá lới: 

Những công trinh văn hoá tiêu biều của thời Văn Lang - Âu Lạc là: 

- Trổng dồng Dông Scm biều hiện trình dộ cao cùa thuật luyện kim thời Văn 
Lang - Âu Lạc. Hình ảnh hoa văn trên trong đồng phản ánh những hoạt 
động tinh thần, cuộc song cùa người Việt thời Vãn Lang - Âu Lạc. Trống 
đồng còn là nhạc cụ được sir dụng trong những lỗ hội. 

- Thành cổ Loa: là một công trinh kiến trúc dộc dáo. sáng tạo cùa nhân dân 
Âu Lạc, nó còn the hiện trinh độ phát triển cao của cư dân Âu Lạc, được 
xem là biểu tượng cùa nền văn minh Việt co. 
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Câu hoi: lùn hãy (liền nhữuỊ’ sự kiện chinh vào hanỵ (lưới đây về thòi kì đầu 
(lựUỊỊ nước vù "/'/? nước cua (lân tộc? 


Thòi kì (hiu ilưny nước và yiữ 
nước 

. 


Xhữnx KI1 kicn chinh 

VII ICN 


\ 

. . .. . 1 

2 1 X ICN 



207 TCN 



1 79 TCN 




* llưứiiỊỊ 1 lẫn tra lời: 

Tliời ki (lầu 
(hrny nước vù 
ịỊiữ nước 

Xluìny sư kiựn chinh 

' 

VII ICN 

Nhá nước Vãn Lang ra dò 1 . 

X 

2 1 X 1 ( N 

t uộc kháng chiên chong quân xăm lirợc lân cua (lan Vãn 

1 .ang. 

207 TCN 

1 hục Phán lập nước Au 1 ạc. 

Cuộc kháng chiến chống Triệu l)à cua nhàn dân Au Lạc thang 
lợi. 

- ... 1 

P9 |( N 

Cuộc kháng chiến chong 1 nại Da cua An Dương Vương thất 
hại. 
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CHƯƠNG /// 

THỜI KỲ BÁC THUỘC 
VẢ DẢI ỉ TRANH GIÀNII Độc LẶP 

BÀI 17 

CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRUNG 
(năm 40) 

1. Ninh* Âu Uạc từ thế ki II TCN dcn thế ki I TCN có gì thay dổi? 

Câu hòi: Năm 1 79 TCN Triệu Dù sát nhập dốt dai Âu Lạc vào Nam Việt »ứ chia 
Âu Lạc thành mẩy quận? Dó là những (/nặn nào? 

* llirứiiỊỊ dẫn tra lừi: 

Năm 170 TCN. Triệu Dà sát nhập (lất dai Âu l.ạe vào Nam Việt và chia Au 
l.ục thánh 2 quận dỏ là Giao Chi và Cừu Chân. 

Càu hoi: Dẻn năm III TCN, nhà Hán chiếm Âu Lạc và chia thành mmyqitậtt, 
dó là những quận nào? Và gộp với 6 quận cua TruttỊỊ Quốc thành ỊỊÌ? 

* Hướng dẫn trú lời: 

Dell năm I I I LCN. nhà I lán chiêm Au I ạc và chia thành 3 quận, dó Sà Ciiiao 
Chi, Cửu Chân và Nhật Nam. 

Gộp với 6 quận cua Trung Quốc thành Cháu Giao. 

Câu hói: Nhà Hâu dã tồ chức việc cai trị Âu Lục như thế nào? 

* Hướng dần trá lòi: 

Sau khi chiếm dược Âu Lạc. nhà llún chia Âu Lạc thành 3 quận, và gtộpvtới 6 
quận Trung Ọuồc thành Châu Giao. 

Dứng đau châu là Thứ sử. đúng dầu mỗi quận là Thái thú coi việc chíih trị. 
Dô uj coi việc quàn sự. những viên quan này đều là người Mán. 

Dưới quận là huyện. các Lục tướng vẫn trị dân như cũ. 

Câu hói: Nhà Hán dã gộp Âu Lạc vửi 6 quận cùa Trung Quốc thành Chùu Giao 
nhằm âm mưu gì ? 

* Hướng dần trá lời: 

Nhà I lán dà gộp Au Lạc vói 6 quận cua Trung Quốc nhăm mục dich chiiẽn d<ong 
lâu dài vá \oã len inróc ta. hiên nước ta thành bô phận lành thô cua Trung Quôc . 

Cân hoi: lim có nhận xét gì ve cách dặt quan lại cua nhà Hán? 

* Hướng dẩn tra lừi: 

Nhà Mán bo trí người Mán cai trị đen cấp quận, còn cấp dưới quận làhtuyen. xà 
chúng chưa thô vươn tới nen buộc phai sử dụng Lạc tướng người Au l.ạc tậ idán 
như cũ. 
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Câu lui: Im hãy rút ra nliận xét về chinh sách thống trị cua nhà Hán Itôi vói 
nhân utn Châu Giao lúc bay giò: 

* Hướng (lẫn tra lời: 

( l inh sách thông trị cua nhà Hán đôi vơi nhan (lán ( lum (liao hiên hiện: 

- Nhan đan Châu (hao phai chịu nhiêu thử thuc va cong nạp nặng nô (cõng 
lạp cua ngon vạt lạ tròn rưng, dưới bicn). chung vo vét dàn ta dôn tận 
-ương. tuv 

- Dira người llan sang o lằn voi dân ta. hãt nhãn dãn ta phai theo phong tục 
(lia người I lán. 

- Bọn quan lại người Hán rất tham lam tan hao.(hen lưnh là I õ Djnh. 

Câu lưi: Nhân (lân Châu Giao bị nhà Hán hóc lột nhu the nào? 

* Hirửig (lẫn tra lời: 

Nkân dân Châu Giao bị nhà Hán dối MI rất tan tệ. phai nộp nhiều loại tluie. 
phai lêt rừng, xuống biền rất nguy hiếm dền tính mạng đê tìm kiếm cùa quí liiêm 
đem ccng nộp. 

Câu lui: Nhà Hán (lua người Hán sang ớ Châu Giao nltằnt mục đích gì? 

* Htrứig (lẫn trá lời: 

Nùt Hán dưa người Hán sang ờ Châu Giao nhằm mục đích đồng hoá dân tộc 
ta (bắt dân ta phai theo phong tục Hán). 

Câu lui: Nhân (lân ta phái cồng nộp cho nhà Hán nltững sản vật quý gì? 

* Hirớtg (lẫn tra lòi: 

Ntân dân ta phai cống nộp cho nhà Hán những san vặt quý giá như: 

- Ngà voi. sừng tê. ngọc trai, dồi môi 

- Rượu gạo, trâu bò 

- Các loại thuế (thuế muối, thuế sắt) 

2. Ciúc khỏi nghĩa Hai Bà Trtrng 

Câu lui: Vi sao hai gia đình Lạc tưởng ở Mê Linh và Chu Diên lại liên kết với 
nhau (C chuẩn bị nồi dậy chống nhà Hán? 

* Hirứig (lẫn trá lời: 

B«i vi ách dô hộ thống trị tàn bạo cua nhà Hán đã làm cho các tầng lớp nhân 
dân la ke cã những Lạc tướng bất bình, căm phần vì thế họ hợp sức liên kết nhau 
dê nổi iậy chống lại. 

Câu lui: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng nỏ ra vào thòi gian nào? Hai Bà Trưng 
dựng lở khới nghĩa ớ đâu? 

* Hirớtg (lẫn tra lòi: 

Mìia Xuân năm 40 (tháng 3 dương lịch), llai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa o 
Hát M»n (Hà l ây). 
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Câu hói: Ngày xuất quân, Bù Trưng Trắc đã dọc lời thè: 

"Một xin rữa sạch nước thù, » 

Hui xin dem lụi nghiệp xưa họ Hùng 
Ba kèo oan ức lòng chồng, 

Bốn xin vẹn vẹn sớ công lênh này. 

(Thiên Nam ngữ lục, áng sử ca dân gian TK VIII) 

Qua 4 câu thư trên, em hãy cho biết mục tiêu của cuộc khới nghĩa là gì ? 

* Hướng dần trá lời: 

4 cảu thơ trên trích trong Tliiên Nam ngữ lục là lời thề của nghĩa quân trước 
lúc lên dường, 4 câu thơ dã nói lên mục tiêu cùa cuộc khởi nghĩa là: 

Dánh đuổi quân xâm lược, giành lại dộc lập cho dất nước. 

Nối lại sự nghiệp cua các vua I lùng. 

Tra thù nhà (tra thù cho chồng là Thi Sầch bị giết hại). 

Câu hỏi: Việc khắp nơi dều kéo quân về Mề Linh nói lên diều gì? 

* Hướng dẫn trá lời: 

Khấp nơi đều kco quân về Mê Linh hường ứng Hai Bà Trưng chứng tò ách 
thống trị cùa nhà Hán đối với nhân dân la rất tàn bạo. khiến mọi người đều căm 
giận và nổi dậy chống lại. 

Câu hỏi: Em có nhận xét gì về nliTntg lực lượng tham gia khới nghĩa cùng Hai 
Bà Trưng? 

* Hưởng dẫn trả lời: 

Lực lượng tham gia khởi nghía đông dảo. trong đó phụ nữ đóng vai trò <quan 
trọng , có 5 chù tướng chi huy là nữ. 

Câu hỏi: Em hăy sắp theo thứ tự những nơi dã diễn ra cuộc khới nghĩa Hui Bà 
Trưng. 

* Hướng dẫn trả lời: 

Những nơi đã diễn ra cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng theo thứ tự như sau: 

Hát Môn - Mê Linh - cổ Loa - Luy Lâu. 

Câu hỏi: Nguyên nhân thẳng lợi cùa cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng? 

* Hướng dẫn trà lời: 

Nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là: 

- Do sự hường ứng nhiệt liệt cùa nhân dân khẩp nơi trong cả nước. 

- Tinh thần yêu nước và đoàn kết cùa nghĩa quân. 

- Tài chi huy cùa Hai Bà Trưng. 

Câu hòi: Em hây nêu kểt quà và ý nghĩa cùu cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.. 

* Hướng dẫn trả lời: 

- Két quá: Cuộc khởi nghĩa thảng lợi. dộc lập dân tộc được khôi phục sau 
hơn hai thế kỉ bị phong kién nước ngoài dô hộ. 
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) ngliìci + I hô hiện tinh thằn yêu nước, ý chi quật cường hát khnát cua ca 
dân tộc trong cuộc dấu trang chong giặc ngoại xâm bao vệ dât nước. 

^ I hô hiện tinh than dùng cam, kiên cưỡng không sọ hi sinh gian 
khò cua ngiròị phụ nữ Việt Nam. 

Cân lioi: Em có suy hịịIiĩ ỊỊÌ về lời Iiliậii xét cùa nhà sư học Lê Văn Hưu (trang 
49, SCK) khi nói về cuộc khới nghĩa cua Hai Bà Trưng? 

* Hướng dân tni lời: 

I )ưới ách áp hức. hóc lột tàn bạo cua nhà Hán, nhãn dân ta khãp noi dà san 
sàng nổi dậy. Khi llai lỉà Trưng phắt cò klúri nghĩa, nhân dân cả nước dêư 
hường ứng. khói nghĩa nhanh chóng thang lợi. 

Cuộc khai nghĩa này háo hiệu thế lực phong kiến phương Bác không thê 
cai trị vĩnh viền nước ta dược. 

Câu hói: Đất nước và nhân dân Âu Lạc dưới thời thuộc Hãn có gì thay dồi ? 

* Hưởng dân tra lời: 

l)ât nước và nhãn dãn Aư 1 ạc dirói thói thuộc Hán có thay dôi: Nhà Hán chia 
Âu Lạc thành 3 quận: (iiao Chi. Cưu ( hãn và Nhật Nam. gộp với 6 quận cưa 
I rưng Ọưoc thành Châu Cìiao. 

- Dứng (lau châu là Thứ sư. 

- Dứng dằu quặn là Thái uý (coi việc chính trị). Dô ưý (coi việc quân sự), 
l ắt ca dều là người I lán. 

- Dứng dầu huyện là I .ạc tướng (người Viột trị dân như cũ). 

Nhàn dàn nộp những thứ thuế, những sàn vật quý như ngà voi, sừng tê, ngọc 
trai, dồi mồi... de cống nạp cho nhà Hán. 

- Bằt nhân dân theo phong tục người I lán. 


BÀ! 18 

TRUNG VƯƠNG VÀ cuộc KHÁNG CH1ÉN 
CIIỎNG QUẢN XÂM LƯỢC HÁN 


I. Ilai Bà Trưng dã làm gì sau khi giành lại dược dộc lập? 

Cân hói: Sau khi giành lại đirợc dộc lập, Hai Bà Trưng dã làm gì? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Sau khi giành lại được dộc lập: 

Trưng Trác lên làm vua (Trưng Vương), đỏng dô ờ Mè Linh và phong 
chức tước cho người có cóng, lập lại chinh quyền. 

Trưng Vương xá thuế 2 nãm liền cho dân. 

Bãi ho luật pháp hả khấc và các thứ lao dịch nặng nề cùa chính quyền 
dỏ hộ. 
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Câu hói: Diều nào chứng tỏ nhà nirức Trưng Vương là nhà nước (lộc lập? 

* Hướng (lần trả lời: 

Những diều sau dây chứng tỏ nhà nước Trưng Vương xây dựng là nhà nước 
dộc lập: 

Trưng Trấc được suy tôn làm vua. 

Nhà nước không chịu sự chi huy cùa người Hán. 

Lạc tướng người Việt cai quản các huyện. 

Câu hỏi: 

"Dô Kì dóng cãi Mê Linh 
Lĩnh Nam riêng một triều đình nước tu”. 

(Trích "Dại Nam quốc sử diễn ca”) 

Em hãy cho hiết ý nghĩa cùa hai câu thư trên. 

* Hướng (lẫn trá lời: 

I lai câu thơ trôn muốn nói lẽn sau khới nghĩa I lai Bà Trưng thang lợi. Trưng 
Trắc dược nhân dân suy tôn lên làm vua. Bả dà dứng ra lập lại chính quyền, chính 
quyền độc lập của người Việt không phụ thuộc vào người Hán. Dất nước có kinh 
đô ờ Mê Linh, có Vua (Trưng Vương), là nhà nước độc lập. 

Câu hỏi: Dược tin cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng thắng lợi. vua Hán đã tó thái 
độ như thế nào? 

* Hưởng (lẫn trà lời: 

Được tin cuộc khời nghĩa Hai Bà Trung thẳng lợi, vua Hán đã tò thái độ nổi 
giận, hạ lệnh cho các quận miền Nam Trung Quốc khẩn trương chuẩn bị để đàn áp 
nghĩa quán. 

Câu hòi: Vì xao vua Hán không tiến hành đàn áp ngay cuộc khởi nghĩa Hui Bà 
Trưng mà chỉ hạ lệnh cho các quận miền Nam Trung Quốc khăn trương chtiân bị? 

* Hướng dẫn trà lời: 

- Vì lúc này ờ Trung Quốc, nhà Hán pliai lo dối phó với cuộc dấu tranh cùa 
nông dân và thực hiện việc bành trướng lãnh thố vè phía l ây và phía Bắc. 

- Sau những tốn thất do cuộc khới nghĩa năm 40 gáy ra. nhà I lán muốn tranh 
thù thêm thời'gian đe chuân bị lực lượng. 

2. Cuộc kháng chiến chổng quân xâm lirợc Hán (42-43) đã diễn ra như 
thế nào? 

Câu hôi: Năm 42, vua Hán dã lựa chọn ai dế chi huy dạo quân tấn công chiếm 
lại nước ta? 

* Hưởng dẫn trú l('rí: 

Năm 42. vua Hán đã chọn Mã Viện, một viên tướng đã từng chinh chiến ỡ 
phương Nam. dế chi huy dạo quân xâm lược tấn cống chiếm lại nước ta. 

Câu hòi: Vì sao Mã Viện lại dược chọn lùm chí huy đạo quân xâm lược? 

* Hướng dẫn trá lòi: 

Vì Mã Viện là vicn tướng lão luyện, noi tiếng gian ác, lại lam mưu, nhiều ke. 
quen chinh chiến ở phương Nam. 
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Câu hoi: Vua Hán dã sư dụng một lực lượng như thế nào dê tấn công nước ta? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Vua Hán đã sử dụng một lực lượng gồm hai vạn quân tinh nhuệ, hai nghìn xe, 
thuyền các loại và nhiều dân phu đề tấn công nước ta 

Câu hỏi: Cuộc chiến đấu dã diễn ra như thế nào? f)ịa danh nào là nỗi kinh 
hoàng của Mã Viện khi nhớ lại sau này? 

* Hướng dẫn trá lời: 

- Cuộc chiến dấu cua quân dân ta dà diễn ra quyết liệt, quân cùa Hai Bà Trưng 
ra sức cản địch, giữ từng xóm làng, từng tấc dất. ke thù sọ hãi trước tinh thần chiến 
đấu dũng căm, hất khuất cùa dân ta. 

- Vùng Lâng Bạc là nỗi kinh hoàng sọ hãi cùa Mã Viện sau này khi nhớ lại 
cuộc giao chiến giữa hai bên: tinh thần chiền đấu kiên cường bất khuất của nghĩa 
quân I lai Bà Trưng, một tên tướng giặc dà bo mạng. 

Câu hói: Tại sao Hai Bà Trưng phái tự vẫn? 

* Hướng dân tra lời: 

Trước sự tấn công, truy đuôi ráo riết cua Mã Viện, Hai Bà Trưng phải rút về 
Cam Khẽ (thuộc Ba Vì-Hà Tây). Tại dây. mặc du quán ta ra sức càn địch, giữ từng 
xóm làng, từng tấc đất nhưng kè thù quá mạnh, biét không thê nào địch nổi, đê giữ 
trọn khí tiết cùa mình, không đế rơi vào tay giặc, Hai Bà Trưng đã tự vẫn. 

Câu hoi: Nêu ỷ nghĩa và tác dụng cùa, cuộc khơi nghĩa Hai Bà Trưng và kháng 
chiến chống quân xâm lược Hán thời Trưng Vương. 

* Hướng dẫn trà lời: 

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và cuộc kháng chiến chống xâm lược Hán thời 
Trưng Vương tiêu biểu cho ý chí quật cường bất khuất cùa dân tộc ta. 

Hai Bà Trưng là những vị anh hùng của dân tộc. Tấm gương chiến đấu và hi 
sinh của hai bà dược các thế hệ con cháu luôn cám phục, noi theo và biết ơn Hai Bà 
Trưng. 

Câu hỏi: Hàng năm, chúng ta kì niệm Hai Bà Trưng vào ngày nào? 

* Hướng dẫn tru lời: 

- Hàng năm. chúng ta ki niệm Hai Bà Trưng vào ngày 6 và 8 tháng Hai (Ảm 
lịch) và vào dịp ki niệm ngày 8 tháng 3. 

Câu hói: Việc nhân dân ta lập dền thờ Hai Bà Trưng và các vị tướng ờ khắp nơi 
dã nói lên diều gì? 

* Hưởng dẫn trà lời: 

Việc nhân dàn ta lập dền thừ Hai Bà Trưng và các vị tướng ờ khấp nơi đã nói 
lên: Nhân dân ta thương tiếc, kính trọng, ghi nhó công ơn Hai Bà Trưng và những 
người dã hi sinh vi độc lập, tự do cùa đất nước; Khăng định tinh thần không chịu 
mất nước, không chịu làm nô lệ cùa dân tộc ta. 
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BÀI 19 

TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐÉN TRƯỚC LÝ NAM ĐÉ 
(giữa thế kỉ I - giữa thế kỉ VI) 

1. Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối vói nước 
ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI 

Câu hỏi: Em hãy cho biết miền dẩt Âu Lạc trước đây bao gồm những quận nào 
của Châu Giao? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Miền đất Âu Lạc trước đây bao gồm: quận Giao Chi, quận Cửu Chân và quận 
Nhật Nam thuộc Châu Giao. 

Câu hỏi: Miền đẩtẲu Lạc cũ đến thời nhà Ngô (Tam quốc) được gọi là gì? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Miền đất Âu Lạc cũ đến thời nhà Ngô (Tam quốc) được gọi là Giao Cháu. 

Câu hỏi: Sau khi đàn áp được cuộc khới nghĩa Hai Bà Trưng, nhà Hán đủ có 
thay đổi gì về bộ máy cai trị so với trước? 

* Hướng dẫn trá lời: 

Bộ máy cai trị đã có sự thay đổi khác trước: Thời Triệu Đà, các Lạc tuớng là 
người Việt vẫn nắm quyền cai trị dân ờ cíc huyện; đển thời nhà Hán, các Hiuyện 
lệnh là người Hán trực tiếp cai quản các huyện. 

Câu hỏi: Em có nhận xét gì về sự thay đổi này? 

* Hướng dẫn trả lời: 

- Việc thay đổi, đưa các người Hán trực tiếp cai quản các huyện thay cho 
người Việt, nhằm loại bò người Việt ra khỏi bộ máy cai trị để chúng dễ bề áp 'bức, 
bóc lột nhân dân ta. Đây cũng là mưu đồ của nhà Hán trong việc thôn tính vĩnh 
viễn nước ta, thực hiện chính sách "đồng hoá" dần dần "Hán hoá" dân tộc ta. 

Câu hỏi: Nhà Hán đã bóc lột tàn bạo nhân dân ta như-thế nào? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Nhà Hán đã bóc lột nhân dân ta rất dã man và tàn bạo: Nhân dân ta pLài nộp 
nhiều thứ thuế (nhất là thuế muối, thuế sắt), nhân dân phải làm lao dịch và cống 
nạp. Cống nạp là cách bóc lột chủ yếu cùa bọn đỏ hộ đối với nhân dân ta, cống nạp 
sàn vật quý hiếm: sừng tê, ngà voi... sàn phẩm thù công và cả thợ khéo tay. 

Câu hòi: Em cỏ nhận xét gì vè chính sách bóc lột của bọn đô hộ? 

* Hướng dẫn trà lời: 

Chính sách bóc lột của bọn đô hộ vô cùng tàn bạo, đẩy người dân lâm va.) icành 
khốn cùng, đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến các cuộc khởi nghĩa sau này 
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Câu hói: Ngoài việc hóc lột tàn bạo nhân dãn ta, nhà Hán còn thực hiện ăm 
mưu nham hiểm gì? 

* Hướng dẫn trá lời: 

- Ngoài việc bóc lột tàn bạo nhân dân ta, nhà Hán còn thực hiện âm mưu nham 
hiêm là "đồng hoá" dân tộc ta, việc tiếp tục đưa người Hán sang ở nước ta đã 
chứng minh điều đó. 

Câu hỏi: Vì sao phong kiến phương Bắc tiến hành đồng hoá dân tộc ta? 

* Hướng dẫn trả lời: 

- Phong kiến phương Bắc tiến hành "đồng hoá" dân tộc ta là vì chúng thực 
hiện âm mưu xoá bỏ nước ta, dân tộc ta bằng nhiều biện pháp hiểm độc nhằm biến 
nước ta thành một bộ phận cùa Nhà Hán. 

Câu hói: Nhà Hán dã dùng những thú đoạn gì để "đồng hoá" dân tộc ta? 

* Hướng dẫn trá lời: 

- Chính sách "đồng hoá" cùa người Hán được thực hiện triệt đề trên mọi 
phương diện: 

+ Từ tỏ chức sắp xếp bộ máy cai trị đến việc tồ chức bóc lột triệt đẽ mọi người 
dân Âu Lạc. 

+ Từ việc loại trừ người Âu Lạc ra khỏi bộ máy cai trị đến việc đưa người Hán 
sang nước ta, tìm cách xoá bỏ mọi phong tục, tập quán của người Âu Lạc để dần 
dần "Hán hoá" dân ta. 

Câu hỏi: Vì sao nhà Hán tiếp tục thi hành chủ trương đưa người Hán sang ở 
nước ta? 

* Hưởng dẫn trá lời: 

Nhà Hán tiếp tục thi hành chù trương đưa người Hán sang ở nước ta là để thực 
hiện âm mưu mà chúng mong muốn là "đồng hoá" dân tộc ta, buộc dân ta phải học 
chữ Hán và tiếng Hán, tuân theo pháp luật và phong tục tập quán cùa người Hán. 

2. Tình hình kinh tế nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI có gì thay đổi? 

Câu hoi: Vi sao nhà Hán giữ độc quyền về sất? 

* Hướng dẫn trà lời: 

Nhà Hán giữ độc quyền về sắt bởi vì: 

- Công cụ sàn xuất và vũ khi được chế tạo bằng sắt thì sắc, nhọn hơn công 
cụ và vũ khí bằng đồng. Do vậy sàn xuất đạt năng suất cao hơn, chiến đấu 
có hiệu quả hơn. 

- Nhà Hán giữ độc quyền về sắt,'về mặt kinh tế, để hạn chế phát triển sàn xuất ờ 
Giao Châu, về mặt an ninh, để hạn chế được sự chống đối cùa nhân dân. 

Câu hỏi: Căn cứ vào đâu để khẳng định rằng mặc dù nhà Hán giữ độc quyền về 
sắt, đánh thuế sắt rẩt nặng nhưng nghề rèn sắt lúc bấy giờ rất phát triển? 

* Hướng dẫn trà lời: 

Căn cứ vào những di chi, mộ cổ thuộc thế ki [-V1 tìm thấy nhiều công cụ sắt, 
vũ khí bằng sắt: kiếm, giáo, lao, kích... nhiều đinh sắt, lưới sất v.v... và íruyên 



thuyết Thánh Gióng chứng tỏ nghề rèn sắt iúc đó vẫn phát triển, do yêu cầu cùa 
cuộc sống và cuộc đấu tranh giành lại độc lập của nhản dán ta lúc bấy giò. 

Câu hỏi: Những chi tiết nào chứng tó mặc dù nhà Hán giữ độc quyền về sốt 
nhưng nền nông nghiệp Giao Châu vẫn phát triển? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Những chi tiết chứng tỏ nền công nghiệp Giao Châu vẫn phát triển: 

- Biết dùng trâu, bò kéo cày. 

- Biết đẳp đê phòng chống lũ lụt, làm thủy lợi. 

- Biết trồng hai vụ lúa một năm. 

- Có đủ loại cây trồng, đặc biệt trồng cam, biết dùng kĩ thuật "đùng còn 
trùng diệt côn trùng". 

Câu hỏi: Nghề thủ công cỗ truyền cùa nhân dân ta thể kỉ l-Vl là gì? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Nghề thủ công cổ truyền của nhân dân ta thể kì I-VI là: 

- Nghề rèn sắt. 

- Nghề gốm có tráng men, sản phẩm đồ gốm ngày càng phong phú, đáp ứng 
nhu cầu sinh hoạt và xây nhà. 

- Nghề dệt các loại vải bằng tơ. 

Câu hỏi: Những biểu hiện về sự phát triển của thương nghiệp nước ta thời kì này? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Thương nghiệp nước ta thời kì này rất phát triển: 

- Các sản phẩm nông nghiệp, hàng thủ công nghiệp được đem trao đổi buôn 
bán ờ các chợ làng. 

- Thương nhân nước ngoài có người Trung Quốc, Gia-va, Ẩn Độ đến buôn 
bán ờ Luy Lâu, Long Biên... 

Câu hỏi: Trong các thế kỉ I-Vl, chế độ cai trị cùa các triều đại phong kiến 
phương Bắc đối với nước ta cổ gì thay đồi? 

* Hưởng dẫn trà lời: 

Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc rất nham hiềim và tàn 
bạo: chúng âm mưu thực hiện chính sách "đồng hoá" dân ta: 

- Thay đổi bộ máy cai trị đến chức huyện lệnh là cùa người Hán. 

- Bẳt dân ta học chữ Hán, xoá bỏ phong tục tập quán cùa người Việt. 

- Bắt dân ta phải cống nạp sàn vật quý hiếm. 

- Thực hiện chính sách cướp đoạt, bẳt dân ta phải nộp đù thứ thuế và làm các 
công việc lao dịch nặng nề. 

- Chúng còn giữ độc quyền về sắt để kìm hãm sự sản xuất cùa nhân dân ta... 
-> Những việc làm đỏ chứng tỏ chể độ cai trị của các triều đại phong kiến 
phương Bắc trong các thế ki i-VI là rất nguy hiểm và tàn bạo. 
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BÀI 20 

TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐÉ 
(giữa thế kỉ I - giữa thế kỉ VI) 

(tiếp theo) 

3. Nhũng biến chuyển về xã hội và văn hóa nước ta các thế kỉ I-VI 

câu hòi: Em hãy cho biết xã hội thời Văn Lang - Âu Lạc đã hịphân hoá thành 3 
tầng lớp nào? Xã hội đã có sự phân biệt giàu nghèo chưa? 

* Hướng dẫn trả lời: 

- Xã hội thời Văn Lang - Âu Lạc đã bị phân hóa thành 3 tầng lớp: quý tộc, 
nông dân công xã và nô tì. 

- Xã hội đã có sự phân biệt giàu nghèo, địa vị sang hèn. Bộ phận giàu chì có 
số ít gồm Vua, Lạc tướng, Bồ chính, gọi chung là quý tộc, họ chiếm địa vị 
thống trị, và bóc lột đông đảo thành viên công xã. 

Câu hỏi: Bộ phận đông đảo nhất của xã hội Âu Lạc là ai? Họ có địa vị như thế 
nào? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Bộ phận đông đào nhất cùa xã hội Âu Lạc là thành viên công xã, bao gồm 
nông dân và thợ thủ công. Họ là tầng lớp làm ra cùa cải vật chất cho xã hội. Họ bị 
bóc lột, phải nộp một phần thu hoạch của mình và làm tạp dịch cho các gia đình 
quý tộc. 


Câu hôi: Quan sát sơ đồ sau, em có nhận xét gì về sự chuyển biển xã hội ở nước ta ? 


Thời Văn Lang -Âu Lạc 

Thời kì bị đô hộ 

Vua 

Quan tại đô hộ 

Quý tộc 

Hào trưởng Việt Địa chủ Hán 

Hông dân công xã 

Nông dân công xã 

Nông dân lệ thuộc 

Nô tì 

Nô tì 


* Hướng dẫn trả lời: 

Xã hội nước ta từ khi bị phong kiến phương Bắc thống trị lại tiếp tục phân hoá: 

+ Tầng lớp thống trị có địa vị và quyền lực cao nhất là bọn quan lại, địa chủ 
người Hán. 

+ Tầng lớp quý tộc người Âu Lạc bị mất quyền lực, trờ thành những hào 
trường. Họ bị quan lại và địa chủ người Hán chèn ép, khinh rẻ nhưng vẫn giữ vai 
trò quan trọng ờ địa phương và có uy tín trong nhân dân. 

+ Nông dần công xã trước đây, bao gồm nông dân và thợ thù cóng. Từ khi bị 
đô hộ, một số giàu lẻn, song cũng có người nợ nần túng thiếu (do bj tước ruộng đất, 
bị tô thuế nặng), một số trờ thành nô tì hoặc nông nô, nông dân lệ thuộc -> sổ này 
gọi chung là tầng lớp nghèo. 
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Câu hòi: Theo em, việc chính quyền đô hộ mở một sổ trường học ở nước ta 
nhằm âm mưu gì? 

* Hưởng dẫn trả lời: 

Chính quyền đô hộ mở một số trường học ờ nước ta nhăm mục đích: 

- Tạo ra một tầng lớp người Việt nhằm phục vụ cho chính quyền đô hộ. 

- Tuyên truyền luật lộ, phong tục tập quán cùa người Hán. 

- Tuyên truyền tôn giáo (Nho giáo, Đạo giáo) là công cụ phục vụ cho mục 
đích xâm lược của chúng. 

Câu hỏi: Việc mở trường học, tuyên truyền các tôn giáo và một sổ phong tục tập 
quán, luật lệ Hán... được truyền vào nước ta nhằm mục đích gì? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Tất cả những việc làm: mờ trường học, tuyên truyền tôn giáo, phong tục tập 
quán, luật lệ Hán cùa nhà Hán nhằm "đồng hoá" dân tộc ta. 

Câu hỏi: Những việc làm nào chứng tỏ nhân dân ta vẫn giữ được nếp sống của 
mình? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Những việc làm chứng tỏ nhân dân ta vẫn giữ được nếp sống cùa mình: 

- vẫn sử dụng tiếng nói của tổ tiên mình. 

- vẫn sinh hoạt theo nếp sổng riêng với những phong tục cổ truyền như: 
nhuộm răng, ăn trầu, xăm mình, làm bánh chưng, bánh giầy... 

- Học chữ Hán nhưng vận dụng theo cách đọc riêng cùa mình. 

Câu hỏi: Vì sao người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói của tổ 
tiên? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói riêng của tổ tiên bời vì: 
Trường học được mờ chi cỏ tầng lớp trên mới cỏ tiền cho con em mình 
đi học, còn đại đa số nông dân lao động nghèo khổ, không cỏ điều 
kiện, do vậy họ vẫn giữ được phong tục, tập quán, tiếng nói cùa tổ tiên. 
Phong tục, tập quán và tiếng nói cùa tổ tiên đã được hình thành và xác 
định vững chắc từ lâu đời, nó trở thành đặc trưng riêng cùa người Việt, 
bản sác dân tộc Việt và cỏ sức sống bất diệt. 

4. Cuộc khỏi nghĩa Bà Triệu (248) 

Câu hỏi: Thái thú Giao Chì là Tiết Tổng tâu lên vua: "Giao Chỉ... đất rộng, 
người nhiều, hiểm trở độc hại, dân xứ ẩy dễ làm loạn, rất khó cai trị". Lời tâu 
cùa Tiết Tổng nói lẽn điều gì? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Lời tâu cùa Tiết Tổng muốn nói rằng: do chính sách thống trị dã man, tàn bạo 
cùa chính quyền đô hộ, nhân dân ta căm thù quân đô hộ, không cam chịu áp bức, 
bóc lột đã nồi dậy ờ nhiều nơi. 
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Câu hoi: Em hãy tóm tắt vài nét về Bù Triệu. 

* Hưởng dẫn trá lời: 

Bà Triệu tên là Triệu Thị Trinh, la em gái lì'icu Ọiióc Dạt. một hào trường ở 
huyện Quan Yên, thuộc quận Cừu Chán. Bà la ngươi cỏ sức klioé, có chí lớn và 
giàu mưu trí. Từ lúc 19 tuổi bà đã cùng anh trai tập hợp nhiều nghĩa sĩ trẽn núi 
Nưa, mài gươm, luyện võ, chuẩn bị khởi nghĩa. 

Câu hôi: Câu nói của Bà Triệu (trang 56, SGK) có ý nghĩa gì? 

* Hướng dẫn trà lời: 

- Câu nói cùa Bà thể hiện ý chí, nguyện vọng thiết tha cùa Bấ là: "giành lại 
giang sơn cời ách nỏ lệ". 

- Bà Triệu, một con người khảng khái, giàu lòng yêu nước, có chí lớn, Bà là 
tiêu biểu cho ý chí bất khuất cùa người phụ nữ Việt và dân tộc Việt trong 
việc kiên quyết đấu tranh chống quân đô hộ giành lại độc lập cho dân tộc. 

Câu hỏi: Em hãy trình bày tóm tắt diễn biến của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu. 

* Hướng dẫn trả lời: 

Tóm tắt diễn biến của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu: 

Năm 248, cuộc khới nghĩa bùng nổ từ căn cứ Phú Điền, Bà Triệu lãnh đạo 
nghĩa quàn tiến về phá các thành ấp cùa giặc ờ quận Cưu Chân rồi đánh khấp Giao 
Châu. Được tin, nhà Ngỏ cử viên tướng Lục Dận đem 6000 quán sang Giao Châu, 
chúng vừa đánh, vừa mua chuộc, tìm cách chia rẽ nghĩa quân. Thê giặc mạnh, 
nghĩa quân chổng đờ không nổi, cuộc khởi nghĩa bị dàn áp, Bà Triệu đã anh dũng 
hi sinh trên núi Tùng. 

Câu hởi: Em hãy mô tả hình ảnh Bà Triệu khi ra trận. 

* Hướng dẫn trà lời: 

Khi ra trận, Bà Triệu thường mặc áo giáp, cài trâm vàng, đi guốc ngà, cưỡi voi 
trỏng rất oai phong lẫm liệt. Đúng như khí phách câu nói cùa Bà vậy. 

Câu hỏi: Qua câu ca dao (trang 57, SGK), em thấy thái độ của nhân dân ta đối 
với cuộc khởi nghĩa Bà Triệu như thể nào? 

* Hướng dẫn trà lời: 

Câu ca dao nói lên niềm tự hào cùa nhân dân ta vê bà Triệu và tinh thần sẵn 
sàng hường ứng cuộc khởi nậhĩa cùa Bà - người phụ nữ chẫm lo việc gia đình cho 
người chồng yên tâm di chiên đâu đê đánh đuổi quàn xâm lược "giành lại giang 
sơn, cởi ách nô lệ". 

Câu hỏi: Hai câu thơ sau đây: 

"Vung giáo chống líố dễ 
Giáp mặt "Vua Bà" khó" 

Theo em, "Vua Bà" trong hai câu thơ trên là ai? Hai câu thơ muốn nói 
điều gì? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Theo em, "Vua Bà" nói về Bà Triệu. 

Hai cảu thơ muốn nói lên khí phách kiên cường bất khuất, dũng mãnh cùa Bà 
Triệu khi ra trận. 
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BÀI 21 

KHỞI NGHĨA LÝ BÍ - NƯỚC VẠN XUÂN 
(542 - 602) 

1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào? 

Câu hôi: Điều nào chứng tỏ nhà Lương siết chặt (ích dô hộ đổi với (lăn ta ? 

* Hưởng dẫn trả lời: 

Nhà Lương siết chặt ách dô hộ đối với nhân dàn ta thể hiện: 

- Nhà Lương chia lại các quặn, huyện và đặt tên mới để cai trị. 

- Phân biệt đối xử rất gắt gao: người Việt không được giữ những chức vụ 
quan trọng. 

- Tiến hành bóc lột dã man tàn bạo, đặt ra những thứ thuế hết sức vô lí, tàn bạo. 

Càu hỏi: về mặt hành chinh, nhà Lương đã chia nước ta như thế nào? 

* HướnỊỊ dẫn trả lời: 

- Ve mặt hành chính, nhà Lương đã chia lại các quận huyện và đật tên mới: 
Giao Châu (đồng bàng và trung du Bắc Bộ), Ái Châu (Thanh Hỏa), Đức Châu, Lợi 
Châu, Minh Châu (Nghệ Tĩnh) và Hoan Châu (Quàng Bình). 

Câu hỏi: Vì sao nhà Lương chia nhỏ nước ta như vậy? 

* Hướng dẫn trả lòi: 

Nhà Lương chia nhò nước ta như vậy để dễ bề cai trị và quản lý chặt chẽ hơn 
-> siết chặt ách đô hộ. 

Câu hỏi: Chính sách bóc lột dã man, tàn bạo của nhà Lương đối với dân ta biếu 
hiện như thế nào? 

* Hướng dẫn trà lời: 

Chính sách bóc lột dã man, tàn bạo cùa nhà Lương đối với dân ta được biểu 
hiện: Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế: thuế muối, thuế chợ, thuế đò... và có những 
thứ thuế -hết sức vô lý: trồng cây dâu cao một thước (khoảng 40 cm) đều phải nộp 
thuế, bán vợ, đợ con cũng phải đóng thuế. 

Câu hòi: Em cỏ nhận xét gì về chính sách cai trị của nhà Lương đổi với Giao Châu? 

* Hưởng dẫn trà lời: 

Chính sách cai trị cùa nhà Lương đối với Giao Châu vô cùng tàn bạo, lòng dân 
oán hận. Đây chính là nguyên nhân dẫn tới các cuộc khời nghĩa cùa nhân dân 
chổng lại ách đô hộ cùa nhà Lương. 

Câu hỏi: Em hãy đọc phần chữ nghiêng trong SGK trang 58, em nghỉ gì về thái 
độ cùa nhà Lương đổi với dân ta? 

* Hướng dẫn trà lời: 

Đoạn chữ nghiêng nói về Tinh Thiền là người nước ta, học giòi, vãn hay. 
nlurng chi được giữ chức "gác cống thành", thể hiện sự phản biệt đối xử trăng trợn, 
không cho người Việt giữ những chức vụ quan trọng. Coi thường người Việt dù 
người đó có học rộng tài cao cũng chi được giữ chức "gác cổng thành" mà thôi. 
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2. Khói nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân thành lập 
câu hòi: Dựa vào SGK em hãy tóm tắt vài nét về Lý Bí. 

* Hướng dẫn trú lời: 

Lý Bí (còn gọi là Lý Bôn), quê ở Thái Bình. Tô tiên ông là người Trung Quốc 
nhưng sang nước ta lập nghiệp từ lâu. Ông được giữ chức chi huy quân đội ờ Đức 
Châu (Nghệ Tĩnh). Vì căm ghét bọn đô hộ, ông đã từ quan về quẻ, ngâm ngâm liên 
lạc với hào kiệt địa phương đổ chuẩn bị khởi nghĩa. 

Câu hòi: Khới nghĩa Lý Bi nổ ra năm nào? Những hào kiệt nào hướng ứng 
cuộc khới nghĩa? 

* Hướng dẫn trá lời: 

- Khới nghĩa Lý Bí nô ra vào mùa xuân năm 542. 

Hào kiệt khắp nơi hướng ứng: ớ vùng Chu Diên có Triệu Túc (con Triệu 
Quang Phục), ỡ 'Phanh Trì (Hà Nội) có Phạm Tu, ờ Thái Bình có Tinh Thiều. 

Câu hói: Lực lượng của Lý Bi rộng lớn thế nào? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Lực lượng của Lý Bí rộng lớn khắp cả nước (tại Giao Châu, Ái Châu, Lộc 
Châu, Minh Châu. Hoàng Châu nhân dân đều nô nức hường ứng) 

Cáu hỏi: Vì sao hào kiệt và nhân dân khắp nơi hướng ứng cuộc khới nghĩa của 
Lý Bí? 

* Hướng dẫn trà lời: 

Do chính sách bóc lột tàn bạo của quân Lương đối với dân ta, dân ta oán hận 
quân Lương, nổi dậy khởi nghĩa với mong muốn lật đổ ách thống trị tàn bạo cùa 
nhà Lương giành lại độc lập cho Tổ quốc. 

Câu hói: Cuộc khói nghĩa của Lý Bi dã diễn ra như thế nào? 

* Hướng dẫn trà lời: 

Năm 542, Lý Bí phất cờ khới nghĩa, hào. kiệt và nhân dân khắp nơi hường ứng 
nghĩa quân đánh đâu thắng dấy. Chưa dầy ba tháng, nghĩa quân dã chiếm được hầu 
hết các quận, huyện. Tiêu Tư hoàng sợ, vội bỏ thành Long Biên chạy về Trung 
Quốc. Trong 2 năm 542 và năm 543 nhà Lương hai lần tổ chức tấn công, quân Lý 
Bí giải phóng Hoan Châu đánh địch tận Hợp Phố, quân Lương thất bại, cuộc khởi 
nghĩa hoàn toàn thẳng lợi. 

Câu hỏi: Em có nhận xét gì về tinh thần chiến đẩu cùa quân khởi nghĩa? 

* Hướng dẫn trà lời: 

Quân khởi nghĩa đã chiến đấu dũng cảm, kiên cường và tài giỏi vì thế cuộc 
chiên đấu diễn ra trong thời gian ngắn và đã giành thắng lợi. 

Câu hỏi: Sau khi khởi nghĩa thắng lợi, Lý Bí đã làm gì? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Sau khi khởi nghĩa thẳng lợi, Lý Bi đã lên ngôi vua, lấy hiệu là Lý Nam Đế, 
đặt .niên hiệu là Thiên Đức, đặt tên nước là Vạn Xuân, dựng kinh dò ờ vùng sông 
Tô Lịch (Hà Nội). 
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Câu hôi: Ý nghĩa to lớn cùa những việc làm cùa Lý Bí sau khi đảnh bại quân đỏ 
hộ? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Việc Lý Bí lên ngôi, việc đặt tên nước, xây dựng kinh đô có ý nghĩa to lớn: 
chứng tỏ nước ta cỏ giang sơn, bờ cõi riêng, có thể sánh vai và không lệ thuộc vào 
Trung Ọuốc. Đó là ý chí độc lập tự chủ của dân tộc ta. 

Câu hỏi: Em cỏ suy nghĩ gì về việc đặt tên nước là Vạn Xuân? 

* Hưởng dẫn trả lời: 

Từ "Vạn Xuân" đặt cho tên nước thể hiện lòng mong muốn cho sự trường tồn 
của dân tộc, của đất nước. Khẳng định ý chí giành độc lập của dân tộc, mong đất 
nước mãi mải thanh binh, yên vui, tươi đẹp như một vạn mùa xuân. 


BÀI 22 

KHỞI NGHĨA LÝ BÍ - NƯỚC VẠN XUÂN 
(542-602) 

(tiếp theo) 

3. Chổng quân Lương xâm lược 

Câu hòi: Tháng 5 năm 545 quân Lương lại tấn công xâm lược nước ta, đây là 
lần thứ mấy? Kết quả của những lần tẩn công trước đó như thể nào? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Tháng 5 năm 545 quân Lương lại tấn cônẹ xâm lược nước ta lần thứ 3 (lần thứ 
nhát là tháng 4 năm 542 và lần thứ hai là đâu năm 543). Cả hai lần trước quân 
Lương đều bị quân cùa Lý Bí đánh cho thất bại nặng nề. 


Câu hỏi: Em hây trình bày tóm tắt diễn biến cuộc chiến đẩu chổng quân Lương 
xăm lược theo bảng sau: 


Thời gian 

Diễn biến cuộc chiến đấu chống quân Lương xâm lược 

Quân Lương 

Quân Lý Nam Đe 

Tháng 5 - 
545 









Đầu năm 
546 
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Nám 548 

. 








* Hướng (lẫn trả lới. 


Thời gian 

Diễn biến cuộc chiến dấu chống ( Ịuân Lương xăm lược 

Quán Lương 

, 

Quân Lý Nam Đê 

Thang 5 - 545 

* Trần Bá Tiên chi huy hai 
cánh quân đánh vào nước ta: 
theo hai đường thủy và bộ. 

- Đường thủy: hướng Vịnh 
Bắc bộ tiến vào đất liền. 

- Đường bộ: men theo ven 
biên rỏi xuỏng sông 
Thương. 

* Lý Nam Đế chi huy đón 
đánh địch ở vùng Lục Đẩu 
(Hài Dương). 

- 1 ui quân về giữ thành ờ 
cưa sông Tô Lịch (Hà Nội) 

- Thành vỡ. lão tướng 
Phạm Tu tử trận. 

- Nhiều cuộc chiến đấu ác 
liệt diễn ra -> Lý Nam Đế 
thua, rút quân về Gia Ninh. 

Đầu năm 546 

* Quân Lương chiếm thành 
Gia Ninh. 

Trần Bá Tiên chỉ huy quân 
đánh vào hồ Điển Triệt. 

* Lý Nam Để chạy đển Phú 
Thọ sau đó đưa quân đóng ờ 
hồ Điển Triệt. 

Quân Lý Nam Đế tan 
vỡ chạy vào động 
Khuất Lão. 

Anh trai Lý Thiên Bào 
và Lý Phật Tử lui quân 
về Thanh Hóa. 

Năm 548 

* Quân Lương chiếm được 
hồ Điển Triệt. 

* Lý Nam Dế mất. 


Câu lui. Theo em, thất bại của Lý Nam fìế cỏ phải lù sự sụp đổ của nước Vạn 
Xuâm thông? Tại sao? 

* Hurớtẹ dẫn trả lời: 

Tkất bại cùa Lý Nam Đế không phải là sự sụp dồ cùa nước Vạn Xuân. Bời vì: 
Lực lượng cùa Lý Thiên Bảo, Lý Phật Tử vẫn còn ờ Thanh Hóa. 

Lực lượnệ cùa Triệu Quang Phục vẫn còn ờ Hưng Yên. 

Cuộc chiến đấu cùa nhân dân ta còn tiếp diễn dưới sự lãnh đạo cùa 
Triệu Ọuang Phục. 
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Câu hỏi: Vì sao cuộc kháng chiến cùa Lý Nam Đe thất bại? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Cuộc kháng chiến của Lý Nam Đế thất bại là do: nước Vạn Xuân vừa mới 
thành lập, chưa được cùng cổ vững chắc về mọi mặt, lực lượng còn non trẻ. trong 
khi lực lượng quân địch mạnh. Nhà Lương dồn sức vào cuộc tấn công xâm lược 
cho nên quân ta tuy chiến đấu dũng cảm nhưng lực lượng hao mòn dần sau thất bại 
ở hồ Điền Triệt. 

4. Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào? 

Câu hỏi: Triệu Quang Phục là ai? 

* tìướng dẫn trà lời: 

Triệu Quang Phục là con trai Triệu Túc, quê ờ vùng Chu Diên, ông theo cha 
tham gia khởi nghĩa Lý Bí ngay từ đầu. Ỏng là một tướng giỏi, có nhiều công lao 
trong khởi nghĩa nên được Lý Bí rất yêu quý và trọng dụng. 

Câu hỏi: Vì sao Triệu Quang Phục chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến và 
phát triển lực lượng? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Triệu Quang Phục là người vùng Chu Diên, rất thông thạo thủy thồ vùng này 
và cả vùng Giao Châu. Ông đã phát hiện những ưu điểm cùa vùng Dạ Trạch (đầm 
lầy, rộng mênh mông, lau sậy um tùm...) rất lợi hại cho cuộc chiến tranh du kích và 
phát triển lực lượng để tiếp tục kháng chiến chổng quân Lương xâm lược. 

Câu hỏi: Triệu Quang Phục đã đánh bại quân Lương như thể nào? 

* Hướng dẫn trả lời: 

- Triệu Quang Phục được Lý Nam Đế trao quyền chi huy cuộc kháng chiến 
chống‘quân Lương, ông quyết định lui quân về vùng Dạ Trạch (Hưng Yên). 
Ông chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiếavà phát triển lực lượng. 

- Triệu Quang Phục đã bí mật đem quân đóng trên bãi nổi (giữa đầm Dạ 
Trạch): Ban ngày, nghĩa quân tắt hết khói lửa, im hơi lặng tiếng. Đêm đến, 
nghĩa quân chèo thuyền đánh úp trại giặc, cướp vũ khí, lương thực. 

- Quân Lương tăng cường lực lượng bao vây Dạ Trạch và cố sức tấn công. 
Nghĩa quân anh dũng chống trả, ttnb-thế giằng co kéo dài. Đến năm 550, nhà 
Lương có loạn, Trần Bá Tiên bỏ về nước. Chớp thời cơ đó, nghTa quân phàn 
công, cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi. 

Câu hỏi: Cách đầnh tiêu biểu cùa Triệu Quang Phục trong cuộc kháng chiến 
chống quăn Lương là gì? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Cách đánh tiêu biểu cùa Triệu Quang Phục là sử dụng lối đánh du kích lợi hại: 
ban ngày ẩn nấp, ban đêm đánh úp trại giặc, cướp vũ khí, lương thực, gây cho địch 
nhiều khó khăn, tổn thất và chán nản. 
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Câu hỏi: Em hãy nêu nguyên nliân thắng lợi cùa cuộc kháng chiến chống quăn 
Lương do Triệu Quang Phục lãnh dao? 

* Hướng dẫn trà lời: 

Nguyên nhân thang lọi cua cuộc kháng chiền chống quân Lương do Triệu 
Ọuang Phục lãnh đạo: 

- Cuộc kháng chiến dược nhàn dân hết lòng úng hộ. 

Biết tận dụng ưu thế của căn cú Dạ Hạch để tiến hành chiến tranh du kích 
và xảy dựng lực lượng. 

- Quán Lương gặp nhicu khó khán, ton thất và chán nàn, luôn bị động trong 
chiến đấu. 


5. Nuó'c Vạn Xuân độc lập dã kết thúc như thế nào? 

Câu hỏi: Sau khi kháng chiến chống quân Lương thắng lợi, Triệu Quang Phục 
đã làm gì? Nước Vạn Xuân tồn tại dưới triều Triệu Quang Phục được bao nhiêu 
năm? 

* Hướng dẫn trả lời: 

- Sau khi kháng chiến chống quản Lương thẳng lợi, Triệu Quang Phục lên 
ngôi vua, hiệu là Triệu Việt Vương, tồ chức lại chính quyền, tiếp tục xây dựng đất 
nước. 

- Nước Vạn Xuân độc lập. tồn tại dưới triều Triệu Việt Vương được 20 năm. 

Câu hởi: Vì sao sử cũ gọi Lý Phật Tứ là Hậu Lý Nam Đế? 

* Hưởng dẫn trả lời: 

Sừ cũ gọi Lý Phật Tử là Hậu Lý Nam Đe bời vì: Triệu Việt Vương làm vua 
được 20 năm, đến năm 571, bị Lý Phật Tứ đánh úp, chiếm toàn bộ quyền hành. Lý 
Phật Tử lên làm vua cũng xưng là Lý Nam Đế nên sử cũ gọi là Hậu Lý Nam Đế. 

Câu hói: Vì sao nhà Tuỳyêu cầu Lý Phật Tử sang chầu? Và thái độ cùa Lý Phật 
Tử như thế nào? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Cũng như triều đại nhà Lương, nhà Tùy vẫn âm ríìưu thôn tính và đồng hoá 
dân tộc ta. Do vậy, việc nhà Tùy đòi Lý Phật Tử sang chầu, để nhân dó có thể bát 
ông, rồi lập lại chế độ cai trị ờ nước ta như trước. 

Lý Phật Tử không chịu khuất phục, nên đã thoái thác không đi và tích cực 
chuẩn bị lực lượng đề phòng. 

Câu hỏi: Nước Vạn Xuân sụp do trong Itoàn cảnh nào? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Sau khi nhà Tùy yêu cầu Lý Phật Tử sang chầu, Lý Phật Tử không chịu khuất 
phục, thoái thác không đi. Năm 603. mươi vạn quân Tuỳ tấn công Vạn Xuân, quân 
ta chiến đấu dũng cảm, ngoan cường nhưng không chống đỡ nổi, Lý Phật Từ bị 
bẳt, cuộc kháng chiến kết thúc, nước Vạn Xuân sụp đỏ, tiếp tục rơi vào ách thống 
trị của các triều đại phong kiến phương Bấc. 
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Câu hỏi: Vì sao nhăn dân ta biết ơn Lý Nam Đe và Triệu Quang Phục? 

* Hướng dẫn trà lời: 

Nhân dân ta biết ơn Lý Nam Đế và Triệu Ọuang Phục bời vì: Lý Nam Đe và 
Triệu Quang Phục với tài cầm quân, chi huy cùa mình đã lãnh đạo cuộc l^jiáng chiér 
chống quân xâm lược Lương giành lại dộc lập cho dân tộc, lập ra nhả nước Vạn Xuân 
độc lập, đưa nhân dân thoát khỏi chính sách đô hộ tàn bạo cùa nhà Lương. 


BÀI 23 

NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN 
TRONG CÁC THẾ KỈ VII - IX 

1. Dưới ách đô hộ của nhà Đường, nước ta có gì thay đổi? 

Câu hòi: Dưới ách đô hộ cùa nhà Đường, về mặt hành chính nước ta có thay 
đổi như thế nào? 

* Hướng dẫn trà lời: 

về mặt hành chính, nhà Đường chia lại khu vực hành chính và đặt tên mới. 
Nhà Đường đổi Giao Châu thành "Giao Châu đô hộ phù", đến năm 679, đổi thành 
"An Nam đô hộ phủ" và chia thành 12 châu. Ngoài ra còn có Châu Ki-mi ờ miền 
núi Bắc Bộ và Trun| Bộ. 

Đứng đầu An Nam đô hộ phủ là một viên đô hộ người Hán. 

Đứng đầu Châu là một viên Thứ sử người Hán. 

Dưới châu là huyện, dưới huyện là hương, xã. Các Huyện lệnh do 
người Hán nắm. Còn hương, xã do người Việt tự quản. 

Nhà Đường nấm quyền cai trị trực tiếp tới huyện. 

Câu hòi: Vì sao nhà Đường nắm quyền cai trị đến tận huyện? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Nhà Đường nấm quyền cai trị đến tận huyện để dễ bề kiềm soát, áp bức nhân 
dân ta -> thể hiện sự siết chặt ách đô hộ cùa chúng đối với nhân dân ta. 

Câu hỏi: Vì sao nhà Đường chú ý sữa sang các con đường từ Trung Quốc sang 
Tổng Bình đến các quận, huyện và xây thành đắp luỹ? 

* Hướng dẫn trả-lời: 

- Nhà Đường coi An Nam đô hộ phù là một trọng trấn. Để có thể đàn áp nhanh 
các cuộc nổi dậy của nhân dân, bảo vệ chính quyền đô hộ, nhà Đường đã cho xây 
thành, đắp lũy và tăng cường chiếm đóng, sửa sang các con đường từ Trung Quốc 
sang Tống Bình và từ Tống Bình đến các quận, huyện. 

Câu hòi: Em có nhận xét gì về tình hình nước ta dưới ách đô hộ cùa nhà 
Đường? 

* Hướng dẫn trà lời: 

- Nước ta dưới ách đô hộ của nhà Đường bị nhà Đường siết chật ách đô hộ rất 
tàn bạo: cai trị trực tiếp đến huyện, đồng thời xây thành, đắp lũy, làm đường giao 
thông để có thể nhanh chóng đàn áp những cuộc nổi dậy cùa nhân dân ta. 
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( âu hỏi: Nhà Đường tiến Itànlì hói lột nhản dân ta như thế nào? 

* Hướng dần trá lời: 

Nhà Đường bat nhản dân ta dóng nhiều thứ thuế, cống nạp các thứ quý 
hiêm: vàng bạc. ngà voi. ngọc trai... Nhân dàn ta phái đôi mặt với bao hiểm 
nguy, tính mạng. 

Bọn thông trị vơ vét đèn cùng kiệt tài nguyên cua nước ta, chúng băt nhân 
dân công nộp cả qua vai. Việc phai di phu đê gánh vài trên con đường vạn 
dặm tù nước ta đên 1 rường An lá cóng việc dây gian nan khồ cực. 

Câu hỏi: Theo em, chinh sách hóc lột cua nhà Dường có gì khác so với các thời 
kì trước? 

* Hường dẫn trú lời: 

Nhà Đường chia lại khu vực hành chính, đặt tên mới, nắm quyền cai trị đến 
tận cấp huyện. 

nến hành bóc lột nhân dân ta hãng các hình thức tỏ thuế và cống nạp rất 
nặng nê. đặc biệt là cống nộp qua vai gánh đến tận kinh đô Trường An 
Trung Quốc 

chính sự bóc lột tàn bạo cua chinh quyền dô hộ đã dẫn tới những cuộc nổi 
dậy cùa nhân dân ta. 

2, Khói nghĩa Mai Thúc Loan (722) 

Câu hòi: Em hãy tóm tắt vài nét về tiếu sử của Mai Thúc Loan? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Mai Thúc Loan người làng Mai Phụ (Thạch Hà - Hà Tĩnh). Sau, ông theo mẹ 
sang sống ứ Ngọc Trừng (Nam Đàn, Nghệ An). Từ nhỏ, Mai Thúc Loan đã phải 
kiếm củi, chăn trâu, cày ruộng cho nhà giàu, ỏng là người mạnh khoẻ, da đen, tóc 
xoăn, rât khôi ngô, tuấn tú, được mọi người quý mến. 

Câu hỏi: Vì sao Mai Thúc Loan kêu gọi mọi người khới nghĩa? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Do chính sách thống trị bóc lột tàn bạo cua nhà Dường ctối với nhãn 
dân ta trong đó cỏ gia dinh Mai Thúc I oan 

Chính sách tàn bạo, độc ác cùa vua quan nhà Dường trong việc bắt dân 
ta công nộp và di phu gánh vai sang Trường An đường xa muôn dặm 
cực khô đã đay Mai Thúc I oan kêu gọi mọi người đứng dậy khởi 
nghĩa và mọi người đồng lòng với Mai Thúc I oan. 

Câu hói: Em hãy trình bày tóm tắt diễn hiến cuộc khới nghĩa Mai Thúc Loan. 

* Hướng dẫn trả lời: 

Tóm tắt diễn biển khời nghĩa Mai Thúc Loan: 

- Cuộc khởi nghĩa nổ ra vào những năm 10 của thế ki VIII. Nghĩa quân nhanh 
chóng chiếm thành Hoan Châu. Nhân dân Ái Châu, Diễn Châu nồi dậy hưởng ứng. 
Mai Thúc Loan chọn vùng Sa Nam (Nam Đàn) xảy dựng căn cứ. Ỏng xưng đế gọi 
là Mai Hãc Đê (Vua Đen). Sau đó ông lại liên kết với nhân dân khắp Giao Cháu và, 
Chăm Pa, kéo về tấn công Tống Bình, đuổi quân xâm lược về nước. 
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- Năm 722, nhà Đường cử Dương Tư Húc đem 10 vạn quân sang đàn áp. Mai 
Hắc Đế thua trận, cuộc khởi nghĩa bị đàn áp. 

Câu hỏi: Theo em, cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan có ý nghĩa gì? 

* Hưởng (lẫn trà lời: 

Cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan phàn ánh nỗi bất bình cùa quần chúng 
nhân dân trước chính sách đô hộ tàn bạo cùa quan lại nhà Đường (dặc 
biệt là chính sách cổng nộp quả vải). 

Cuộc khởi nghĩa thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên giành độc 
lập của các tầng lớp nhân dân. 

3. Khởi nghĩa Phùng Hưng (trong khoảng năm 776-năm 791) 

Câu hỏi: Em hãy nêu vài nét về tiểu sừ Phùng Hưng. 

* Hướng dẫn trả lời: 

Phùng Hưng quê ờ Đường Lâm (Ba Vì - Hà Tây) xuất thân trong một dòng họ 
nhiều đời làm thù lĩnh (quan lang). Năm 18 tuổi, cha mẹ qua đời, ông đã nối nghiệp 
cha làm quan lang ỡ Đường Lâm. Là người rất khoẻ, có sức "vật nổi trâu", đánh 
được hổ, lại giàu lòng thương người, hay giúp đỡ những người nghèo khổ, được 
nhân dân mến phục. 

Câu hỏi: Vì sao cuộc khới nghĩa Phùng Hưng được mọi người hướng ứng? 

* Hướng dẫn trá lời: 

Vì Phùng Hưng là người có uy tín trong vùng, nhân dân căm thù chính sách áp 
bức bóc lột nặng nề của nhà Đường. Đường Lâm lại là mành đất cỏ truyền thống 
yêu nước chống giặc ngoại xâm -> Khi khởi nghĩa bùng nổ đã được nhân dân khắp 
nơi hưởng ứng. 

Câu hỏi: Tóm tắt cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng. 

* Hướng dẫn trả lời: 

Khoảng năm 776, Phùng Hưng cùng em là Phùng Hải đã họp quân khởi nghĩa 
ờ Đường Lâm. Nhân dân các vùng nổi dậy hường ứng và giành được quyền làm 
chù vùng đất cùa mình. ít lâu sau, Phùng Hưng kéo quân bao vầy phủ thành Tống 
Bình. Phùng Hưng chiếm được thành, sắp đặt việc cai trị đất nước. 

Câu hỏi: Cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng đã đem lại kết quả như thế nào? Ỷ nghĩa 
cùa cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng đà giành lại được quyền làm chù đất nước (tuy 
chi trong một thời gian. Năm 791, nhà Đường lại đem quân đàn áp, Phùng An nối 
nghiệp cha không chống đờ nổi đã đầu hàng giặc). Tuy khởi nghĩa chi giành thắng 
lợi một thời gian nhưng thổ hiện lòng yêu nước, ý chí quật cường của các tầng lớp 
nhân dàn kiên quyết đứng dậy giành chù quyền dân tộc, lật đổ ách thống trị tàn bạo 
của nhà Đường. 
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Câu hói: Việc nhân (lân ta lập dền thà Mai Thác I.OIIII và dinh thở Phùng Hưng 
có ỷ nghĩa gì? 

* Hướng dẫn tra lời: 

Việc nhàn dãn ta lạp dẽn tho Mai I hác I oan và dinh thờ Phùng ỉ lưng là biểu 
hiện lòng biêt ơn cùa nhân dãn ta doi với Mai I híic l.oan và Phùng Hưng, những 
người có công lãnh đạo nhân dàn khơi nghĩa giành lại quyền làm chù đất nước. 

Câu hỏi: Em có biết vì sao nhân (lân gọi Phùng Hưng là Bố Cái Đụi Vương 
không? 

* Hưởng dần trá lời: 

Nhân dân gụi Phùng Hung la Bổ Cái Dại Vương vì họ quý ông, xem ông như 
là cha mẹ minh (Bố cái nghĩa la Cha mẹ). 


BÀI 24 

NƯỚC CHAM-PA TỪ THẺ KỈ II ĐÉN THÉ KỈ XX 
1. Nước Cham-pa độc lập ra đòi 

Câu hỏi: Tượng Lăm vắn là ílịa hàn cư trú cua bộ lạc nào? Họ thuộc nền văn 
hoả gì? Cư dân Tượng Lâm có điếm nào gần gũi với người Việt? 

* Hướng dẫn trá lời: 

- Tượng Lâm vốn là địa bàn cư trú của bộ lạc Dừa (người Chăm cổ), thuộc 
nền văn hóa Sa Huỳnh (Quàng Ngài). 

- Cư dân Tượng Lâm có diêm gần gũi với người Việt, dó là: 

+ Họ theo đạo Phật, có tục ăn cau trầu. 

+ Họ biết sử dụng công cụ đồng, sắt và dùng sức kéo cùa trâu, bò để cày, bừa. 
+ Họ trồng cây ăn quà, khai thác mò, khai thác lâm thổ sàn và phát triển 
nghề đánh cá. 

+ Và người dân Tượng Lâm cũng bị bọn phong kiến phương Bắc thống trị. 

Cữu liói: Nhăn dân Tượng Lâm dã giành dược dộc lập trong hoàn cành nào ? 

* Hướng dẫn trà lời: 

- Vào thế ki II, nhân dân Giao Châu nhiều lần nổi dậy đấu tranh chống ách 
đò hộ của nhà Hán. Nhà Hán tỏ ra bất lực, nhất là đối với các quận xa như 
Tượng Lâm. 

- Năm 192 - 193. nhân dân Tượng Lâm dưới sự lãnh đạo của Khu Liên đã 
nổi dậy giành dộc lập. Khu Liên tự xưng làm vua, đặt tên nước là Lâm Áp. 

Câu hói: Quá trình dổi tên từ Lâm Ắp đến Cltam-pa như thế nào? 

* Hướng dẫn trá lời: 

- Các vua Lâm Áp đã hợp nhất bộ lạc Dừa với bộ lạc Cau ờ phía Nam, tấn 
công cac nước láng giềng, mô rộng lãnh thổ về phía Bẳc đến Hoành Sơn (Ọuảng 
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Bình), phía Nam đến Phan Rang, rồi đổi tên nước lả Cham-pa (Sừ sách Trung 
Quốc gọi là nước Hoàn Vương), đóng đô ờ Sin-ha-pu-ra (Trà Kiệu - Quang Nam). 

Câu hòi: Em có nhận xét gì về quá trình thành lập và mờ rộng nước Cham-pa? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Ọuá trình thành lập và mờ rộng nước Cham-pa diễn ra trên cơ sờ các hoạt 
động quân sự, quốc gia Lâm Áp có Ivrc lượng quân sự khá mạnh (đạo quân thường 
trực gồm 4-5 vạn người). Đánh bại chính quyền đô hộ Hán và tấn công các nước 
láng giềng, mờ rộng lãnh thổ (phía Bẳc đến Quàng Bình, phía Nam đến Phan 
Rang). 

2. Tình hình kinh tế, văn hoá Cham-pa từ thế kỉ II đán thế kỉ X 

Câu hòi: Nêu những hiểu hiện cụ thể về đời sổng kinh tể của nhân dân Cham-pa 

* Hướng dẫn trả tời: 

- Nguồn sống chủ yếu cùa cư dân Cham-pa là nông nghiệp trồng lúa nước, 
mỗi năm hai vụ. Họ còn làm ruộng bậc thang ở sườn, đồi, núi. 

- Ngoài ra họ còn trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, khai thác lâm thổ sàn, 
đánh cá và buôn bán với các nước trong vùng. 

Câu hỏi: Em hãy nhận xét về trình độ phớt triến kinh té cua Cham-pa từ thế ki 
H đến thế ki X? 

* Hướng dẫn trà lời: 

Nhản dân Cham-pa đã đạt được trình độ phát triền kinh tế như nhân dân các 
vùng xung quanh: 

- Biết sử dụng công cụ sất và sức kéo cùa trâu bò. 

- Biết trồng lúa một năm hai vụ, biết trồng các loại cây ăn quả, cây công 
nghiệp và buôn bán với người nước ngoài. 

Câu hỏi: Trong sân xuất nông nghiệp người Chăm đã có sáng tạo gì? 

* Hướng dẫn trà lời: 

Trong sàn xuất nông nghiệp, người Chăm đã sáng tạo ra xc guồng nước để 
đưa nước từ sông, suối lên ruộng và từ ruộng thấp lên ruộng cao. 

Câu hỏi: Nền văn hoả của người Chũm có những nét đặc sắc gì? 

* Hướng dẫn trá lời: 

Nen văn hoá cùa người Chăm có những nét rất đặc sẳc đó là: 

- Người Chăm đã có chữ viết riêng (từ thế ki IV). 

- Người Chăm theo đạo Bà La Môn và dạo Phật. 

- Người Chăm có tục hoá táng người chết, bỏ tro vào bình hoặc vò gốm rồi 
ném xuống sông hay biển. 

- Họ ờ nhà sàn và có thói quen ăn trầu cau. 

- Người Chăm sáng tạo ra một nền nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu là tháp 
Chàm, đền, tượng... 
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Câu hòi: Theo em, thành tựu văn hỏa quan trọng nhất của người Chăm là gì? 

* Hướng dẫn trá lời: 

Theo em, thành tựu văn hóa quan trọng nhất cua người Chăm là họ đã phát 
minh ra chữ viết cùa mình. 

Câu hoi: Quan sát hình 52, 53, SGK em có nhận xét gì về nghệ thuật kiến trúc 
của người Chăm? 

* Hướng dẫn trá lời: 

Qua hình 52 "Klni thánh địa Mỹ Sun" (Quảng Nam), hình 53 "Tháp Chàm" 
(Phan Rang), ta thây nhân dân Chăm sáng tạo ra một nên nghệ thuật kiến trúc và 
điêu khắc dộc đáo, mang đậm tính cách và tâm hồn cùa người Chăm, cấu trúc các 
tháp hố trí hái hoà, tịnh tế, cân đối và rất dẹp. 

Câu hòi: Người Chăm vù người Việt có quan hệ với nhau như thế nào? 

* Hướng dần trà lời: 

Người Châm và người Việt ở Nhật Nam, Cửu Chân và Giao Chi có mối quan 
hệ chặt chẽ từ lâu đời. Nhiều cuộc nổi dậy cùa nhân dân Tượng Lâm được nhân 
dàn Giao Chì ùng hộ. Nhân dân Tượng Lâm cũng nổi dậy hường ứng cuộc khởi 
nghĩa Hai Bà Trưng. 

Câu hòi: So với những thành tựu văn hóa và kinh tế của người Việt, em thấy 
tliànli tựu văn hóa kinh tế của người Chăm có điếm gì giống và khác nhau? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Giồng: 

- Kinh tế: 

t Nông nghiệp trồng lúa nước, trồng lúa một năm 2 vụ. 

+ Biết sử dụng công cụ sắt và sức kéo của trâu bò. 

- Văn hoá: 

+ Có thói quen ăn trầu. 

Khác: 

- Kinh tế: 

+ Làm ruộng bậc thang. 

+ Sáng tạo ra xe guồng nước đưa nước vào tưới ruộng. 

- Văn hỏa: 

+ Có tục hoả táng người chết. 

+ Theo đạo Bà La Môn. 
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BÀI 25 

ÔN TẬP CHƯƠNG III 

1. Ách thống trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối vói nhân 
dân ta 

Câu hỏi: Tại sao Sừ cũ gọi giai đoạn lịch sừ nước ta từ năm 179 TCN đến thể ki 
Xlà thời Bắc thuộc? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Sử cũ gọi giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179 TCN đến thế ki X là thời Bắc 
thuộc là vì: Từ năm 179 đến thế ki X, dân tộc ta liên tiếp chịu sự thống trị, ách đô 
hộ cùa các triều đại phong kiến phương Bắc. 

Câu hỏi: Trong thời gian Bắc thuộc, nước ta đã bị mất tên, bị chia ra, nhập vào 
vói các quận, huyện của Trung Quốc với những tên gọi khác nhau như thế nào? 
Hăy thống kê cụ thể qua từng giai đoạn bị đô hộ. 

Lập bảng thống kề theo mẫu sau: 


Thời gian 

Tên nước 

Đơn vị hành chinh 

Năm 179 TCN 

Năm 111 TCN 

Đầu thế ki III 

Đầu thế kỉ VI 

679 - Thế ki X. 














* Hướng dẫn trà lời: 

Trong thời kì Bắc thuộc, nước ta bị mất tên, chia ra nhập vào với các quận 
huyện của Trung Quốc, với những tên gọi khác nhau như sau: 


Thời gian 

Tên nước 

Đon vị hành chính 

Năm 179 TCN 

Thuộc Hán 

Hai quận: Giao Chi, Cừu Chân 

Năm 111 TCN 

Châu Giao 

Nhà Hán chia ra ba quận: Giao chỉ, Cửu 
Chân và Nhật Nam 

Đầu thế ki III 

Giao Châu 

Nhà Ngô tách Châu Giao thành Quảng 
Châu (thuộc Trung Quốc) và Giao Châu 
(Âu Lạc cũ) 
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Đầu thế kỉ VI 

Giao Châu dô 
hộ phu 

Nhá 1 ương chia nước ta thành: Giao Châu, 
Ái ( háu. Đức Châu, Lợi Châu, Minh Châu, 

1 loan (. hâu. 

679 - Thế ki X 

An Nam dô hộ 
phu 

Nhà Dường đổi Giao Châu thành An Nam 
đõ hộ phủ. 


Câu hói: Chính sách cai trị cua các triều dại phong kiến Trung Quốc dối với 
nhân dân ta trong thời kì Bắc thuộc nltu thế nào? Chinh sách thâm hiếm nhất 
cua chúng là gì? 

* Hướng dẫn trá lời: 

- Chính sách cai trị cùa các triều đại phong kiến Trung Quốc đổi với nhân 
dân ta trong thời kì Bẳc thuộc vô cùng tàn bạo, thâm độc, đẩy nhân dân ta 
vào cảnh cùng quẫn về mọi mặt: bất nhân dân ta đóng nhiều thứ thuế hết 
sức vô lý. bat dân ta cống nộp ngà voi, đồi mồi... quà vải và cà những 
người thợ thù công tài giỏi... 

- Chúng giữ độc quyền về sắt để kim hâm sàn xuất của ta vả kìm hãm nhản 
dân ta sàn xuất vũ khi đê chống lại chúng. 

- Bắt dân ta theo phong tục cùa người Hán, học chữ Hánv.v... 

* Chính sách thâm hiểm nhất cùa chúng là muốn đồng hoá dân tộc ta. 

, I 

Câu hói: Vì sao nói, chính sách đông hoá cùa bọn đô hộ là chính sách thâm 
hiểm nhất? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Bằng việc đưa người Hán sang sinh sống lâu dài ờ nước ta, bất nhân dân ta 
theo phong tục, tập quán cùa người Hán, bắt nhân dân ta học chữ Hán, theo đạo 
Nho.v.v... Âm mưu cùa chúng vô cùng thâm hiểm, xoá bò nền văn hoá cùa tồ tiên 
người Việt, xoá tên nước ta trên bản đỏ thế giới. Nước ta trở thành một quận cùa 
Trung Quốc, nguy cơ mất dân tộc, mất nước cùa người Việt. -> chúng đồng hoá 
dãn tộc ta. Chính sách dồng hóa cùa bọn đò hộ là chính sách thâm hiểm nhất. 


2. Cuộc đấu tranh cúa nhân dân ta trong thòi Bắc thuộc 

Câu hỏi: Lập bàng thống kê các cuộc khới nghỉu lớn trong thời Bắc thuộc theo 
mẫu sau: 


So 77' 

Thời gian 

Tên cuộc 
khơi nghĩa 

Người lãnh 
đạo 

Tóm tăt diễn 
hiền chính 

Ỷ nghĩa 

1 






**) 






-> 
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* Hướng dẫn trả lời: 


Số 

77 

Thời 

gian 

Tên cuộc 
khới nghĩa 

Người lãnh 
đạo 

Tóm tắt diễn biến chính Ỷ 

1 nghĩa 


Năm 40 

Hai Bà 
Trưng 

Hai Bà 
Trưng 

Mùa xuân năm 40, hãi 
bà phát động khởi nghĩa 
ở Mê Linh. Nghĩa quân 
nhanh chóng chiếm 
được toàn bộ Giao 
Châu. 

Biểu 
hiện 
ý chí 
quyết 
tàm 
giành 
lại 
độc 
lập. 
chù 
quyền 
cùa 

Tổ 

quốc. 

2 

Năm 248 

Bà Triệu 

Triệu Thị 
Trinh 

Năm 248, cuộc khởi 
nghĩa bùng nồ ở Phú 
Điền (Thanh Hóa) rồi 
lan ra khấp Giao Châu. 

3 

542 - 602 

Lý Bí 

Lý Bí 

Năm 542, Lý Bí phất cờ 
khởi n|hĩa. Trong vòng 
chưa đầy 3 tháng, nghĩa 
quân đã chiếm hầu hết 
các quận, huyện. Mùa 
xuân 544, Lý Bí lên 
ngôi hoàng đế, đặt tên 
nước là Vạn Xuân. 


Năm 722 

Mai Thúc 
Loan 

Mai Thúc 
Loan 

Mai Thúc Loan kêu gọi 
nhân dân khởi nghĩa. 
Nghĩa quân nhanh chóng 
chiếm được Hoan Châu. 
T)ng liên kết được với 
nhân dân khắp Giao 
Châu và Cham-pa, chiếm 
được thành Tống Bình. 

5 

Trong 
khoảng 
776 - 791 

Phùng 

Hưng 

Phùng 

Hưng 

• 

Khoảng năm 776, Phùng 
Hưng và em là Phùng 
Hài phát động cuộc khởi 
nghĩa ờ Đường Lâm. 
Nghĩa quân nhanh chóng 
chiếm được thành Tống 
Bình. 
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3. Sựchuyến biến về kinh tí' và vãn hoá \ã hội 

Câu hỏi: Hãy nêu những hiên hiện cụ /lu’ cun những chuyển biến về kinh tế, 
văn hitá của nước ta trong thời Bắc thuộc. 

* Hưcng dẫn trá lời: 

- Ve kinh tế: Nghề rèn sẳt vẫn phát tríen I rong nông nghiệp, nhân dân đà biết sứ 
dụng árc kéo cua trâu bò, biết làm tluọ lợi. trồng lúa một năm hai vụ. Các nghề thủ 
cõng cỏ truyền vẫn dược duy tri. phát tr lẽn nghè gốm, dệt vai vá giao lưu buôn bán. 

- về vãn hoá: Chữ Hán và đạo Phật, dạo Nho, đạo Lão được truyền vào nước 
ta. Bêi cạnh dó, nhân dân ta vần su dụng tiéng nói của tổ tiên và sống theo nếp 
riêng với những phong tục co truyền cua dãn tộc. 

- về xù hội Xâ hội phân hoá sâu sắc. 

Câu hỏi: Theo cnt, sau hơn 1000 năm bị dô hộ, tồ tiên ta vẫn giữ được những 
phong tục, tập quán gì? Ý nghĩa cua điều này. 

* Hưcng dẫn trả lời: 

Sau hơn 1000 năm đô hộ: 

- rồ tiên ta vẫn giữ được tiếng nói và các phong tục, nếp sốnậ với những đặc 
trưng liêng cùa dân tộc: xăm mình, nhuộm răng, ăn trầu, làm bánh giầy, bánh chưng. 

-Chứng tỏ sức sống mãnh liệt cua tiếng nói, phong tục, nểp sống cùa dân tộc 
không có gì có thể tiêu diệt được. 

Câu hú: Vì sao nhân dân ta kiên quyết háo vệ những phong tục, tập quản của 
nành' 

* Hưcng dẫn trá lời: 

\ì nhân dân ta luôn tự hào về cội nguồn con Lạc cháu Hồng của minh. Bảo vệ 
những phong tục. tập quán là bào vệ các bàn sẳc riêng cùa người Việt, không để 
người Hán đồng hoá biến thành người Hán. Bới chúng ta có nền văn hoá riêng, đó 
là cư sờ dể tập hợp lực lượng trong quá trình dựng nước và giữ nước. 

Câu hôi: Hơn 1000 năm bị đô hộ, nhân dân ta vẫn giữ được tiếng nói, phong 
tục, tạo quán và phát triển kinh tể là nhờ vào đâu? 

* Hưtng dẫn trả lời: 

Hơn 1000 năm bị đô hộ, nhân dân ta vẫn giữ được tiếng nói, phong tục, tập 
quán và phát triển kinh tế là nhờ vào: 

- Lòng yêu nước, tinh thần sáng tạo trong lao động. 

- Ý thức vươn lên, ý thức bảo vệ nền văn hóa dân tộc cùa các tầng lớp nhân 
dân ta. 

Câu hỉi: Hơn 1000 năm đấu tranh giành lại độc lập, tổ tiên đã để lại cho chúng 
ta nhùng gì? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Hơn 1000 năm đấu tranh giành lại độc lập, tổ tiên đã để lại cho chúng ta: 

- Lòng yêu nước, tấm gương những anh hùng dân tộc. 

- Tinh thần đấu tranh bền bỉ vì độc lập cúa đất nước. 

* - Ý thức vươn lên, bào vệ nền vãn hóa dân tộc. 
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CHƯƠNG IV 

BƯỚC NGOẶT LỊCH sử Ở ĐẦU THÉ KỈ X 

BÀI 26 

CUỘC ĐÁU TRANH GIÀNH QUYỀN TỤ CHỦ 
CỦA HỌ KHỤC, HỌ DƯƠNG 

1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? 

Câu hỏi: Em hãy nêu vài nét về Khúc Thừa Dụ. 

* Hướng dẫn trả lời: 

Khúc Thừa Dụ quê ờ Hồng Châu (Ninh Giang - Hải Dương) thuộc một dòng 
họ lớn, lâu đời. Ỏng sống khoan hòa, hay thương người, được dân chúng mến 
phục. 

Câu hỏi: Trong hoàn cảnh nào Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Từ cuối thế ki IX, nhà Đường suy yếu. Do đó, nhà Đường không còn khả năng 
giữ vững nền thống trị như cũ, nhất là đối với vùng xa xôi như nước ta. Giữa năm 
905, Tiết độ sứ An Nam là Độc Cô Tổn bị giáng chức. Khúc Thừa Dụ được sự ùng 
hộ cùa nhân dân, đánh chiếm Tống Bình rồi tự xưng là Tiết độ sứ, xây dựng chính 
quyền tự chủ. 

Câu liỏì: Việc Khúc Thừa Dụ tự xưng là Tiết độ sứ có ý nghĩa gì? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Việc Khúc Thừả Dụ tự xưng là Tiết độ sứ có ý nghĩa: Đất nước giành được 
quyền tự chủ, xoá bỏ chính quyền đô hộ cùa nhà Đường. 

Câu hòi: Theo em, việc nhà Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ có ý 
nghĩa gì? 

* Hướng dẫn trà lời: 

Tiết độ sứ là chức quan cùa nhà Đường, thề hiện quyền thống trị cùa nhà 
Đường dối với An Nam, nay phong cho Khúc Thừa Dụ đế chứng tỏ An Nam vẫn 
thuộc nhà Đường. 

Câu hòi: Khúc Hạo là ai? Khúc Hạo quyết định xây dựng đất nước tự chủ theo 
đường lối nào? 

* Hướng dẫn trà lời: 

Khúc Hạo là con trai cùa Khúc Thừa Dụ. 

Năm 907, Khúc Thừa Dụ mất, Khúc Hạo lẻn thay cha giữ chức T iết độ sứ 
Khúc Hạo quyết định xảy dựng dất nước tự chù theo đường lối "chính sự cốt 
chuộng khoan dung, giản dị, nhân dân đều được yên vui". 
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câu hòi: Đê xây dựng một chinh quyền tự chú, họ Khúc dã làm nhữttỊi việc gì? 

* H trứng dẫn trú lời: 

Klúic Hạo đã làm được nhiéu vicc !ón: 

Dặt lại các khu vực hành chinh. CƯ Ii-Uioi trỏng coi mọi việc đến tận xã. 

Xcm xét và định lại mức thuc 

Mãi bỏ các thứ lao dịch cua thói Mãc thuộc. 

I.ập lại sô hộ khâu. 

Câu hòi: Những việc lùm trên cùa Khiu Hạo có ý nghĩa gì? 

* Htrứng dẫn trá lời: 

- Những việc làm cùa Khúc Hạo nhàm xoá bo chế độ thống trị tàn bạo cùa 
nhà Đường, xây dựng một cuộc sống hoàn toàn tự chu. 

- Cuộc sống cua người Việt do người Việt tự cai quản, tự quyết định tương 
lai cùa minh. 

- Những việc làm đó chửng tỏ nền đô hộ cùa thế lực phong kiến Trung Ọuốc 
dôi với nước ta dã châm dứt. Nhân dân ta đã giành được quyền tự chù. Đó 
là bước mỏ đàu của giai đoạn chuyên tiêp sang thời kì độc lập hoàn toàn. 

2. Duong Đình Nghệ chống quân xâm luọc Nam Hán (930 - 931) 

Câu Itoi: Nước Nam Hán dược tltànlt lập trong hoàn canh nào? 

* Hướng dẫn trá lời: 

Bấy giờ, nhân nhà Đường đổ, Tiết độ sú Lưu An o Quang Châu (Trung Quốc) 
mờ rộng vùng dât cua minh ớ Hoa Nam (Trung Quốc), liên kết với nước Nam 
Chiêu (Vân Nam, Trung Quốc) dần dần trờ nên cường thịnh. Năm 910, Lưu Án 
chết, em là Lưu Nham lên thay. Được sự ung hộ cùa quan lại, Lưu Nham tự xưng 
là hoàng đẻ, thành lập nước Nam Hán (năm 917). 

Câu hôi: Khúc Hạo gửi con trai của mình sang nhà Nam Hán làm con tin nhằm 
mục đích gì? 

* Hướng dẫn trá lời: 

Khúc Hạo gửi con trai cùa mình sang nhà Nam I lán làm con tin nhằm mục đích: 

Biết được nhà Nam Hán có ý định xâm lược nước ta, nhưng lúc này nền tự 
chịt của nước ta mới dược xây dựng, Khúc Hạo cư Khúc Thừa Mĩ sang lảm con tin 
nhăm kéo dài thời gian hoà hoãn đê cúng cổ lực lượng, chuẩn bị đối phó. 

Câu hói: Sau khi Khúc Hạo mất (nàm 917), Khúc Thừa Mĩ lên thay đã làm 
những việc gì? 

* Hướng dẫn trá lời: 

Sau khi Khúc Hạo mất (năm 917). Khúc Thừa Mĩ lên thay đã tiếp tục sự 
nghiệp cùa cha, Khúc I hừa Mĩ đã cu sử sang thuân phục nhà Hậu Lương và dược 
vua Lương phong cho chức Tiết dộ sử. 

Càu hỏi: Lấy cớ gì nhà Nam Hán dem quân xâm lược nước ta? 

* Hướng dẫn trá lài: 

Vin vào cớ Khúc Thừa Mĩ cử sứ sang thuần phục nhà Hậu Lương, nhà Nam 
Hán đà huy động một lực lượng lớn tấn công xâm lược nước ta. 
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Câu hỏi: Năm 930, quân Nam Hán đánh nước ta, Khúc Thừa Mĩ đã chống cự 
như thể nào? Két quá ra sao? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Năm 930, quân Nam Hán đánh nước ta, Khúc Thừa Mĩ đã chổng cự không nồi 
trước sự tấn công cùa giặc, Khúc Thừa Mĩ bị bất đem về Ọuảng Châu. Nhà Nam 
Hán cừ Lý Tiến làm thứ sử Giao Châu, đặt cơ quan đô hộ ờ Tổng Bình. 

Câu hòi: Sau khi Khúc Thừa Mĩ bị bắt, một tướng cũ của họ Khúc đã dứng ra 
tiếp tục sự nghiệp giãi phóng dân tộc. Ông là ai? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Sau khi Khúc Thừa Mĩ bị bẳt. một tướng cũ cùa họ Khúc đã đứng ra tiếp tục 
sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ông là Dương Đình Nghệ, người ờ làng Ràng 
(Dương Xá, Đông Sơn, Thanh Hóa), là một hào trường (người có thế lực lớn nhất ở 
miền xuôi) ờ Ái Châu (Thanh Hỏa). Là người thuộc dòng họ lớn, ông nuôi dưỡng 
3000 "con nuôi" trong nhà đều lấy họ Dương, ngày đêm luyện tập chuẩn bị tiêu 
diệt quân xâm lược. 

Câu liỗi: Dương Đình Nghệ đã chống quân xâm lược Nam Hán như thế nào? 

* Hướng dẫn trả tời: 

Sau một thời gian chuẩn bị lực lượng, tháng 3 năm 931, không đầy nửa năm, 
sau cuộc xâm lược của Nam Hán, từ Ái Châu, Dương Đình Nghệ đem quân ra Bắc 
bao vây, tấn công thành Tống Bình. Ọuân Nam Hán lo sợ cho người về nước cầu 
cứu. Viện quân cùa địch chưa đến nơi thì thành Tống Bình đã bị quân ta công phá 
dừ dội, quân địch trong thành tan vỡ, tướng giặc Lý Khẳc Chính bị giết chết; 
Dương Đình Nghệ chiếm được Tống Bình. Quân cứu viện đến, Dương Đình Nghệ 
chủ động đem quân ra ngoài thành tấn công, quân địch tan vỡ, tướng chi huy của 
địch Trình Bảo bị giết chết. Đạo quân cứu viện của giặc bị tiêu diệt. 

Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi. Đất nước ta giành lại được quyền tự chù. 
Dương Đình Nghệ tự xưng là Tiết độ sứ tiếp tục xây dựng nền tự chủ. 

Câu hỏi: Theo em, công lao to lớn nhất của họ Khúc ở thế ki X là gì? 

* Hướng dẫn trả tời: 

Công lao to lớn nhất cùa họ Khúc ờ thế ki X là: lật đổ chính quyền đô hộ, dựng 
nền tự chù. Đây là sự kiện mờ đầu cho thời kì độc lập hoàn toàn cùa dân tộc ta. 

Câu hỏi: Qụa hơn 1000 nám bị phong kiển phương Bấc thống trị, theo em, tổ 
tiên ta đã giữ gìn, bảo vệ được những gì cho dân tộc? 

* Hướng dẫn trà lài: 

Ọua hơn 1000 năm bị phong kiến phương Bẳc thống trị, theo em, tổ tiên ta đã 
giữ gìn, bào vệ được phong tục, tập quán cùa người Việt. Bảo vệ được bản sẩc văn 
hóa cùa dân tộc không bị "đồng hóa", chúng ta chi tiếp thu những cái hay, cái đẹp 
cùa nền văn hóa Hán để làm giàu thêm nền văn hoá của dân tộc mình. 
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RÀỈ 27 

NCÔỌUYẺN 

VÀ CHIẾN THANG BẠCH I^ẠNC; NĂM 938 

1. Ngô Quyền đã chuấn bị đánh quàn xâm lược Nam Hán như thế nào? 

câu hỏi: Em hãy tóm tắt vùi nét về Ngô Quyền. 

* Hướng dẫn trả lời: 

Ngô Quyền sinh năm 898. người Dường Lâm (Hà Tây), cha là Ngô Mân, làm 
cliâu mục Dường Lâm. Được truyền thống quê hương hun đúc, được cha dạy hảo 
từ bé, Ngô Quyền đã tò rõ có chí lớn. thân thê cường tráng, trí tuệ sáng suốt, chăm 
rèn võ nghệ. Là tướng gioi, lại có nhiêu cõng lao. ông được Dương Đình Nghệ tin 
yêu gà con gái cho và phong làm Thứ sứ, trấn giữ Ái Châu (Thanh Hóa). Năm 937, 
Kiều Công Tiễn giết chết Dương Đinh Nghệ đế đoạt chức, được tin đó, Ngô Quyền 
kéo quân ra Bấc. 

Câu hòi: Ngô Quyền kéo quân ra Bắc nhằm mục đích gì? 

* Hướng dẫn trá lời: 

Ngô Quyền kéo quân ra Bắc nhầm trị tội tên phản bội Kiều Công Tiễn, bảo vệ 
quyền tự chủ đang được xảy dựng của đất nước. 

Câu hởi: Vì sao Kiều Công Tiễn cho người cầu cứu nhà Nam Hán? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Kiều Công Tiễn đã mưu sát Dtrơng Đình Nghệ để đoạt chức Tiết độ sứ. Hành 
động đó gây nén sự phần nộ lớn trong nhân dàn. Ngô Quyền hay tin đó nổi giận, 
kéo quân ra Bấc trị tội Kiều Công l iễn. Kiều Công Tiên hoảng sợ, biêt mình không 
đối phó được với Ngô Quyền, dê bảo vệ quyền lợi cùa mình, Kiều Công Tiễn đã 
cầu cứu Nam Hán. Dây là một hành động phan bội. bán rẽ Tồ quốc. 

Câu hỏi: Ngô Quyền dã làm gì đế chuồn bị đánh quân xâm lược Nam Hán? 

* Hướng dẫn tru lời: 

loể chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam I lán, Ngô Quyền đã: 

- Kéo quân ra Bắc trị tội Kiều Công Tiễn. 

- Khẩn trương tồ chức kháng chiến. 

- Bàn bạc với các tướng, chù động đón dánh quân xâm lược. 

Câu hỏi: Ke hoạch cùa Ngô Quyền chù dộng và độc dáo ừ diêm nào? 

* Hướng dẫn trđ lời: 

- Kế hoạch của Ngô Quyền chù động khi giặc còn ngấp nghé, ỏng khân trương 
tồ chức kháng chiến. Dự đoán quân Nam Hán sẽ vào nước ta theo đường sông 
Bạch Đằng, Ngô Quyền bàn với các tướng cách đánh giặc. Ông qụyết định chọn 
khu vực cừa sông và vùng trung lưu, hạ lưu sông Bạch Dẳng làm diêm quyết chiến 
với giặc - chù động đón đánh quân xâm lược. 
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- Ke hoạch của Ngô Quyền hết sức độc đáo: ông huy động quân và dàn lên 
rừng đẵn hàng ngàn cây gồ dài, đầu đẽo nhọn và bịt sắt đóng xuống lòng sông 
Bạch Đằng ở những nơi hiểm yểu, gần cửa biển, thành một trận địa cọc ngầm, có 
quân mai phục hai bẽn bờ. Nhân khi nước triều lên, thuyền của địch tiến vào trong 
hàng cọc "ta dễ bề chế ngự, không cỏ kế gì hay hơn kế đó cà". 

2. Chiến tháng Bạch Đằng năm 938 

Câu hỏi: Em hãy tóm tắt diễn biển trận chiến trên sông Bạch Đằng. 

* Hướng dẫn trả lời: 

Diễn biến trận quyết chiến trên sông Bạch Đằng: 

Vào cuối năm 938, đoàn thuyền chiến Nam Hán do Lưu Hoàng Thao chì huy 
kéo vào vùng biển nước ta. Ngô Quyền cho một toán thuyền nhẹ ra đánh nhử quản 
Nam Hán vào sông Bjjch Đang lúc nước triều đang lên. 

Lưu Hoàng Tháo hăm hờ dốc quân đuổi theo, vượt qua bãi cọc ngẩm mà 
không biết. 

Nước triều bẳt đầu rút, Ngô Quyền hạ lệnh dốc toàn lực lượng đánh quật trơ 
lại. Quân Nam Hán chống không nổi phải rút chạy ra biển. 

Đúng lúc nước triều rút nhanh, bãi cọc dần dần nhô lẻn. Quân ta từ phía 
thượng lưu đánh mạnh xuống, quân mai phục hai bên bờ đánh tạt ngang. Quân 
Nam Hán rối loạn, thuyền xô vào bãi cọc nhọn. Quân ta, với thuyền nhỏ. đã nhẹ 
nhàng luồn lách, xông vào đánh giáp lá cà rất quyết liệt. Quân địch bỏ thuyền chạy 
xuống sông, phần bị giết, phần bị chết đuối, bị hại đến quá nưa. Hoằng Thao cũng 
bị thiệt mạng trong đám loạn quân. 

Vua Nam Hán, được tin bại trận trên sông Bạch Đằng, con trai là Hoằng Thao 
bị chết, đã hốt hoảng, vội hạ lệnh thu quân về nước. 

Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền đã kết thúc hoàn toàn thắng lợi. 

Câu hỏi: Trận đánh trên sông Bạch Đằng đã diễn ra nhanh gọn trong bao lâu? 

* Hướng dẫn trá lời: 

Trận đánh trên sông Bạch Đằng đã diễn ra nhanh gọn triệt đề chi trong một 
ngày. Với ba giai đoạn: 

- Mờ đầu là trận khiêu chiến. 

- Tiếp theo là trận tiến công bất ngờ. 

- Kết thúc là trận truy kích tiêu diệt tàn quân trên đường tháo chạy. 

Câu hôi: Vì sao lại nói: Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến 
thắng vỉ đại cùa dân tộc ta? 

* Hưởng dẫn trả lời: 

Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại cùa dân 
tộc ta bởi vì: đây là lần thứ hai nhà Nam Hán đem quân sang xâm lược nước ta, 
mặc dù sau trận này, nhà Nam Hán còn tồn tại một thời gian nữa nhưng không dám 
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đem quân sang xâm lược nước ta lần thư ha. Vói chiến thắng này, nhân dân ta đà 
đập tan hoàn toàn mưu đo xàm chiếm nước ta của bọn phong kiến phương Bắc, 
khăng định nền độc lập cưa dàn tộc. clnen thắng Bạch Dăng mo ra thời kì độc lập 
láu dài cùa Tồ quốc. 

Câu hỏi: A 'gô Quyền có công 1(10 như thể nào trong cuộc kháng chiến chống * 
quăn Num Hán xâm lược nước ta lần thứ hai? 

* Hướng (lẫn trá lời: 

Ngô Quyền đã có công lao: 

- Iluy động được sức mạnh toàn dân chuẩn bị cho cuộc kháng chiến. 

Biét tận dụng được vị trí và địa thế cùa sông Bạch Đằng đe đánh giặc. 

- Chù động đưa ra kế hoạch và cách đánh giặc độc đáo - bổ trí trận địa cọc 
ngâm -> đc làm nên chiến thang vĩ đại của dán tộc. 

Câu hói: Ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng năm 938 là gì? 

* Hướng (lẫn trá lời: 

Ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng (938) là: 

- Chiến thắng vĩ đại cùa dân tộc ta, đập tan hoàn toàn mưu đồ xâm chiếm 
nước ta của bọn phong kiến phương Bắc. 

- Mo ra một thời kì mói - thời kì xây dựng và bao vệ nền độc lập lảu dài cùa 
Tổ quốc. 

- Khăng định quyền làm chù cua nhân dân ta trên miền đất cùa Tố quốc, tạo 
thêm niềm tin và niềm tự hào dân tộc sâu sắc. 

Câu hỏi: Nhà sừ học Lê Văn Hưu đánh giá công lao cùa Ngô Quyền như thế nào? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Nhà sử học Lẻ Văn Hưu đánh giá công lao của Ngô Quyền: 

"Tiền Ngô vương có thể lấy quân mới nhóm hợp của đất Việt ta mà phá dược 
trăm vạn quân của Lương Hoàng Thao, mó nước xưng vương, làm cho người 
phương Bẳc không dám sang nữa. Có thể bào là một cơn giận mà yên được dân, 
mưu cũng giòi mà đánh cũng giỏi vậy. Tuy chỉ xưng vương, chưa lên ngói hoàng 
đế và đổi niên hiệu nhưng mà chính thống của nước Việt ngõ hầu đã nổi lại được". 


BÀ ĩ 28 
ÔN TÁP 

Câu hói: Từ xa xưa cho dến thế ki X, lịch sứ nước ta trài qua những thời kì nào? 
* Hướng dẫn trà lời: 

Từ xa xưa cho đến thế ki X, lịch sử nước ta trải qua ba thời kì sau dày: 

- Thời nguyên thủy: tối cổ (đá cũ), đá mới và sơ kì kim khí. 

- Thời dựng nước: nước Văn Lang - Âu Lạc (thế ki VII - II TCN). 

- Thời kì Bác thuộc và chống Bắc thuộc (hơn 1000 năm). 
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Câu hỏi: Thời kì dựng nước đầu tiên vào lúc nào? Tên nước là gì? Vị vua đâu 
tiên là ai? 

* Hưởng dẫn trả lời: 

- Thời kì dựng nước đầu tiên vào thế ki VII TCN. 

- Tên nước là: Văn Lang. * 

- Vị vua đầu tiên là: Hùng Vương. 

Câu hỏi: Thời dựng nước đầu tiên đã đế lại cho đời sau những gì? 

* Hưởng dẫn trả lời: 

Thời dựng nước đầu tiên đã để lại cho đời sau: 

- Tổ quốc. 

- Thuật luyện kim, nghề nông trồng lúa nước, nghề chăn nuôi, các phong, tục 
tập quán. 

- Nhiều bài học chống giặc ngoại xâm bào vệ độc lập của Tổ quốc (bài học 
về giữ nước). 

Câu hỏi: Nghề nông trồng lúa nước ra đời trong hoàn cành nào? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Từ trồng trọt, người ta phát hiện ra cây lúa hoang. Với nghề nông vốn có và 
với hàng loạt công cụ sản xuất được cải tiến, những người nguyên thủy sống định 
cư lâu dài ở vùng đồng bằng ven sông, ven biển, họ trồng được nhiều loại cây, củ 
và đặc biệt là cây lúa. Nghề nông trồng lúa ra đời. Trên các vùng cư trú rộng ló>n ờ 
vùng đồng bằng ven sông, ven biển, cây lúa dần dần trờ thành cây lương (thực 
chính của con người. 

Câu hỏi: Vì sao người ta gọi là nền văn hoá Đông Sơn? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Đông Sơn là một vùng ven sông Mã thuộc Thanh Hóa, nơi đây, các nhí kchào 
cổ đã phát hiện hàng loạt đồ đồng tiêu biểu cho một giai đoạn phát triển CIO cùa 
người nguyên thủy thời đó, do đó nền văn hỏa Đông Sơn được dùng để gọi chtung 
nền văn hóa đồng thau ờ Bắc Việt Nam. 

Câu hỏi: Điều kiện để hình thành nhà nước Văn Lang là gì? 

* Hướng dẫn trả lời: 

- Xã hội có sự phân chia người giàu người nghẻo. 

- Sản xuất phát triển, cuộc sống định cư, làng, chạ được mở rộng. 

- Bảo vệ sản xuất vùng lưu vực các con sông lớn. 

- Mở rộng giao lưu và tự vệ. 

Câu hói: Nhà nước Văn Lang dược tố chức như thế nào? 

* Hướng dẫn trá lời: 

Tổ chức nhà nước Văn Lang: 
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- Vua giữ mọi quyền hành trong tay. Tướng văn là Lạc hầu, tướng vỗ là Lạc 
tướng. 

- Dứng đầu các bộ là Lạc tướng. 

- Đứng đầu chiềng, chạ là Bồ chính. 

- Nhà nước chưa có luật pháp và quân đội. 

Câu hỏi: Diều kiện hình thành nhà nước Âu Lạc là gì? 

* Hướng dẫn tra lời: 

Năm 218 TCN, vua Tần đánh xuống phương Nam đế mờ rộng bờ cỗi. Cuộc 
kháng chiến chống Tần cùa ctr dân Lạc Việt bùng nổ, nhân dân đã cừ người tuấn 
kiệt Thục Phán lên làm tướng. Cuộc kháng chiến kiên cường, quyết liệt cùa cư dân 
Tây Âu và Lạc Việt buộc nhà Tần phải ra lệnh bài binh. 

Kháng chiến thẳng lợi vẻ vang. Thục Phán nhân đó, năm 207 TCN, đã buộc 
vua Hùng phái nhường ngôi cho mình. Hai vùng đất cũ cùa người Tây Âu và Lạc 
Việt hợp lại một nước mới cỏ tên là Au Lạc, Thục Phán lẽn làm vua lay hiệu là An 
Dương V ương. 

Câu hỏi: Kể tên những cuộc khới nghĩa và cuộc kháng chiến lớn trong thời kì 
Bắc thuộc. Ý nghĩa tịch sử của các cuộc khởi nghĩa dó? 

* Hướng dẫn trả lòi: 

Thời Bắc thuộc có những cuộc khởi nghĩa: 

- Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40). 

- Khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248) 

- Khởi nghĩa Lý Bí (năm 542). 

- Triệu Quang Phục giành lại độc lập (năm 550). 

- Khới nghĩa Mai Thúc Loan (năm 722). 

- Khởi nghĩa Phùng Hưng (nănt 776 - 794). 

- Khới nghĩa Khúc Thừa Dụ (năm 905). 

- Cuộc khởi nghĩa chống quân xàm lược Nam Hán lần thứ nhất (năm 930 - 
931) cùa Dương Dinh Nghệ. 
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- Kháng chiến chóng Nam Hán lần thứ hai và chiến thẳng Bạch Đăng (năm 
938) cùa Ngô Quyền. 

* Ý nghĩa lịch sử cùa các cuộc khởi nghĩa đó: 

Đây là những cuộc kháng chic . tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc đã nói lên 
tinh thần yêu nước, ý chí quật cường cùa cha ông trong cuộc đấu tranh chông kè 
thù xâm lược các triều đại phong kiến phương Bẳc đề giành chù quyền dân tộc và 
kết thúc bằng chiến thắng Bạch Đằng (năm 938) đã khẳng định nền dộc lập hoàn 
toàn của dân tộc. 

Câu hỏi. Sự kiện lịch sừ nào đã khẳng định thắng lợi hoàn toàn của nhón (lân 
ta trong sự nghiệp giành độc lập cho Tổ quốc? 

* Hướng (lẫn trả lời: 

Kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ hai và chiến thắng Bạch Đằng lịch 
sử khẳng định thắng lợi hoàn toàn của nhân dân ta trong sự nghiệp giành ìại độc 
lập hoàn toàn cho đất nước. 

Câu hỏi: Hãy kể tên những vị anh hùng đã giương cao lá cờ đẩu tranh chống 
Bắc thuộc giành độc lập cho Tổ quốc. 

* Hướng dẫn trả lời: 

Những vị anh hùng đã giương cao lá cờ đấu tranh chống Bắc thuộc giàih độc 
lập cho Tồ quốc: 

- Hai Bà Trưng. 

- Bà Triệu. 

- Lý Bí. 

- Triệu Quang Phục. 

- Mai Thúc Loan. 

- Phùng Hưng. 

- Khúc Thừa Dụ, Khúc Hạo. 

- Dương Đình Nghệ. 

- Ngô Quyền. 

Câu hòi: Hơn 1000 năm đẩu tranh giành lại độc lập, tổ tiên đă để lại cho chúng 
ta những gì? 

* Hướng (lẫn trả lởi: 

Hơn 1000 năm đấu tranh giành lại độc lập, tố tiên đã để lại cho chúng U: 

- Lòng yêu nước. 

- Tinh thần đấu tranh bền bi vi độc lập của đất nước. 

- Ý thức vươn lên, bảo vệ nền vãn hoá dân tộc. 

Câu hoi: Các công trình nghệ thuật lớn của nhân dân ta thời kì đỏ? 

* Hưởng dẫn trà tời: 

Các công trình nghệ thuật lớn của nhân dân ta thời kì đó là: 

- Trống dồng Dông Sơn. 

- Thành cổ Loa. 
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Câu hòi: Lập hảng thống kc nliững sụ kiện lớn (láng ghi nhớ cùa lịch sừ nước 
ta từ khi dựng nước đến năm 'CH. 


Niên (lại 

Sự kiựn 

Nhân vật chinh 

Kỗt qua 



















" 







. 

... . 



* Hướng ilẫn trá lời: 


Niên đại 

Sự kiện 

Nhàn vàt chính 

' 

Két quà 

Thể ki VIII 
- VII TCN 

Sự ra đời cùa nhà nước 
Văn Lang. 

Vua Hùng. 

Lập nước Vãn 
Lang. 

207 TCN 

- Kháng chiến chống 

Tần tháng lợi. 

- Thục Phán buộc vua 
Hùng nhường ngôi. 

Thục Phán (An 
Dưong Vương). 

Lập nước Ảu Lạc. 

40 

Khởi nghĩa Hai Bà 
Trưng chống nhà Hán. 

Trưng Trắc, Trưng 
Nhị. “ 

Giành được thẳng 
lợi. 

192-193 

Hợp nhất bộ lạc Dừa và 
bộ lạc Cau tấn công các 
nước láng giềng. 

Các vua Lâm Áp. 

Nước Cham-pa ra 
đời. 

248 

Khời nghĩa Bà Triệu 
chống giặc Ngô. 

Triệu Thị Trinh. 

Cuộc khới nghĩa 
bị đàn áp. 

542 

Khởi nghĩa Lý Bí 
chống quân Lương. 

Lý Bí (Lý Bôn) - 
Lý Nam Đe. 

Lập ra nước Vạn 
Xuân. 

o 

in 

vĩ 

L__ 

Đầm Dạ Trạch. 

Triệu Ọuang Phục. 

Giành lại độc lập. 

722 

Khởi nghĩa Mai Thúc 
Loan. 

Mai Thúc Loan. 

. Ỏng xưng đế - 
Tấn công Tống 
Bình. 

776-791 

Khởi nghĩa Phùng 

Hưng. 

Phùng Hưng. 

Giành được quyền 
làm chủ vùng đất 
của mình. 

905 

Chông nhà Đường. 

Khúc Thừa Dụ tự xưng 
là Tiết độ sứ. Khúc 

Hạo quỵết định xây 
dựng đất nước tự chù. 

Khúc Thừa Dụ, 
Khúc Hạo. 

Giành được 
quyền tự chủ. 
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930-931 

Kháng chiến chổng 
quân Nam Hán lần thứ 
nhất. 

Dương Đình Nghệ. 

Đánh tan quân 
xâm lược, xây 
dựng nền tự chủ. 

938 

Khánẹ chiến chống Nam 
Hán lần thứ hai - Chiến 
thắng Bạch Đẳng. 

Ngô Quyền. 

Mở ra thời kì độc 
lập lâu dài cho Tổ 
quốc. 


NHỮNG Sự KIỆN CHÍNH 


TỪ THỜI DỰNG NƯỚC ĐÉN THÉ KỈ X 


Năm 

Sự kiện 

• 


Nước Vãn Lang thành lập. 

214 - 208 TCN 

Kháng chiến chống quân xâm lược Tần. 

207 TCN 

Nước Âu Lạc của An Dương Vương thành lập. 

179TCN 

• í 

Nước Âu Lạc bị quân Triệu Đà xâm chiếm. 

40 

[ ... . í lfl • f' | . ÌỸ,.r-i,ị 

Khời nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ. 

42-43 

Kháng chiến cùa nhân dân ta chống quản xâm lược Hárt. 

192-193 

Nước Lâm Ảp thành lập. 

248 

Khởi nghĩa Bà Triệu. 

542 

Khởi nghĩa Lý Bí bùng nổ. 

544 

Nước Vạn Xuân thành lập. 

550 

Triệu Quang Phục giành lại độc lập. 

679 

Nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phù. 

\ 

722 

Khởi nghĩa Mai Thúc Loan. 

776- 791 

Khời nghĩa Phùng Hưng. 

930-931 

Khẳng chiến chóng quân Nam Hán lẩn thứ nhất. 

938 

Khang chiến chồng quan Nam Hán lần thứ hai và chiến 
thắng Bạch Đằng lịch sử khẳng định nền độc lập hoàn toàn 
của đất nước ta. 
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BÀI TẠP RKN LUYỆN KỸ NĂNG 


I. Hây chọn câu trả lòi đúng: 


CàuL Lịch sử là gì? 

Ấ) Là những gì xảy ra trong quá khử. t 
B. Là những gì xảy ra trong hiện tại. 
c. Là những gì sẽ đen trong tương lai. 

D. Tất cà đều đúng. 


Câu 2. Dựa vào ílãu để hiêu biết lịch sư? 

A. Tư liệu truyền miệng. c Tư liệu hiện vật. 

B. Tư liệu chữ viết. (Dy Tất cả đều đúng. 

Câu 3. Dựa vào đâu để biết và (lựng lại lịch sử? 

A. Khoa học. c. Chữ viết. 

B. Tư liệu. (lỡ)Cà ba câu trên đều đúng. 

Câu 4. Người tối cổ được tìm thấy ở đâu? 

A. Đông Phi. B. Trên bán đào Gia-va (Inđônêxia). 

c. Gần Bắc Kinh (Trung Quốc). 0) Cả ba câu trên đều đúng. 

Câu 5. Đời sổng của Người tinh khôn tiến bộ hơn so với người nguyên thủy vì 
họ đã biết: 

A. Chăn nuôi, trồng trọt. 

B. Làm đồ gốm, vui chơi, làm đồ trang sức. 
c. sống thành thị tộc, có người đứng đầu. 

(6*X’á ba câu trên đều đúng. 

Câu 6. Nêu tên các quốc gia cồ đại phương Đông. 

A. Ai Cập, Rô-ma, Ẩn Độ, Trung Quốc. 

(ípTrung Quốc, Án Độ, Lưỡng Hà, Ai Cập. 
c. Hi Lạp, Rô-ma, Án Độ, Lưỡng Hà. 

D. Hi Lạp, Rô-ma, Án Độ, Ai Cập 

Câu 7. Đặc điểm của các quốc gia co đại ở phương Đông là gì? 

A. Hình thành trên bán đảo. 

B. Hình thành trên các châu thổ các con sông lớn. 
c. Lấy nông nghiệp làm cơ sờ kinh tế chủ yếu. 

(g)câu B, c đung 


Câu ỈL Những công trình kiến trúc cùa phương Đông cổ đại là gì? 
(ẨjKim tự tháp. c Vườn treo Ba-bi-lon. 

B' Ngọn hải đăng A lếch xăng đri. Ít)T ất cả đều đúng. 


CâtỷQ. Xã hội cổ đại phương Đông có mẩy tầng lớp? 

'À) Ra tầnơ lớn c. Hai tầng lớp. 

D. Cả ba câu trên đều sai. 


ì Ba tầng lớp. 
^Bốn tầng lớp. 
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Câu 10. Nhà nước cô đại phương Đông là nịtà nước gì? 

A. Dân chù chù nô. (xìíQuản chủ chuyên chế. 

B. Cộng hòa. D. Cả ba câu trên đều sai. 

Câu II. Những công trình kiến trúc cùa phương Tây cổ đại là gì? 


A. Tượng thần Dớt. 

B. Đền Ac-tê-mít. 


c. Đấu trường Cô-li-dê. 
(DồTất cả đều đúng. 


Câu 12. Các quốc gia cổ đại phương Tây có đặc điểm gì? 

A. Hình thành trên lưu vực các dòng sông lớn. 

B. Hình thành trên lưu vực các bán đảo. 

&\Ngành thù công và thương nghiệp phát triển. 

(i^/Cau B, c đúng 

Câu 13. Thế nào là ché độ chiếm hữu nô lệ? 

A. Xã hội dựa trên sự bóc lột lao động của nô lệ. 
t; Xâ hội cỏ hai giai cấp: chủ nô và nô lệ. 

/ Xà hội cỏ ba tầng lớp: nông dân công xã, quý tộc và nô lệ. 

D Câu A, B đúng. 

Câu 14. Để bảo vệ thành quả lao động của mình, người lao động đã làm gì ĩ 

ề Xây dựng nhà cửa. c. Chăn nuôi. 

Làm thủy lợi. D. Trồng trọt. 

Câu 15. Tfyành Ba-bi-lon ở đâu? 

A. Ai Cập. c '-ỊÌ Lạp. 

^ Lưỡng Hà. D. Ắn Đọ. 

Câu 16. Đền Pac-tê-nông ở đâu? 

A. Ai Cập. c Hi Lạp. 

B. La Mã. \ u Lưỡng Hà. 

Câu 17. Thăn phận cùa người nô lệ dưới chế độ chiếm hữu nô lệ là gì? 

A. Phụ thuộc vào chủ. c. Không phụ thuộc vào chủ. 

B. Phụ thuộc một phần vào chù. D Phụ thuộc hoàn toàn vào chù. 

Câu 18. Các quốc gia cổ đại phương Tây là bao gồm những nước nào? 

A. Hi Lạp, Trung Quốc. Hi Lạp, Rô-ma. 

B. Rô-ma, Lưõmg Hà. ứ. Ai Cập, Hi Lạp. 

Câu 19. Người tối cổ xuất hiện cách chúng ta bao nhiêu năm? 

A. Khoảng 4-5 triệu năm. c. 3 - 2 vạn năm. 

B. 40 - 30 vạn năm. D. Khoảng 4000 năm. 


Câu 20. Học lịch sừ để làm gì? 

A. Hiểu biết quá khử. 

B. Quý trọng quá khứ. 


I. Xây dựng tương lai. 

3 . Tất cả đều đúng. 


Câu 21. Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào? 

A. Sự phát triển cùa kinh tế, nhu cầu trị thủy. c. Xã hội phản hóa giàu rughèo. 

B. Sự hình thành các bộ lạc. D. Cả ba đều đúng. 


100 



Câu 22. Nhà nước Văn Lang có pháp luật và quân dội chưa? 

A. Đã có pháp luật. c, Đã có pháp luật và chưa có quân đội 

B. Chưa có quân đội. chưa có pháp luật D Chưa có quân đội. 

Câu 23. Nghề sống chính cua cư ilân 1 ăn Lang là gì? 

A. Nghề trồng lúa nước. c. Nghê gốm và dệt vài. 

B. Nghề luyện kim đúc đồng. D. A và B đúng. 

Câu 24. Xã hội Văn Lang có những tầng lớp nào? 

A. Quý tộc, dân tự do, nỏ tỳ. c. Vua quan. 

B. Chủ nô, nô lệ. D. Cà ha đêu sai. 

Câu 25. Người tối cổ nước ta sinh sống ớ dâu? 

A. Lạng Sơn. C. Đồng Nai. 

B. Thanh Hoá. D. Khăp cà ha miền. 

Câu 26. Người tối cỗ là người: 

A. Chi khác vượn chút ít. 

B. Trán nhô ra phía trước, cầm nấm bằng hai tay. 
c. Biết đi bằng hai chân. 

D. Cả ba câu đều đúng. 

Câu 27. Người tinh khôn sống cách dây khoảng bao nhiêu năm? 

A. 3 vạn năm - 2 vạn năm. C. 1 vạn năm - 2 vạn năm. 

B. 1 vạn năm - 4 vạn năm. D. 12000 - 4000 năm. 

Câu 28. Công cụ chủ yếu cùa Người Tinh khôn trong giai đoạn đầu là gì? 

A. Chiếc rìu bàng đá, hòn cuội. C. Có hình thù rõ ràng. 

B. Ghè đẽo còn thô sơ. D. Cả ba câu đều đúng. 

Câu 29. Công cụ sản xuất giai đoạn phát triển của Người tinh khôn là gì? 

A. Rìu ngắn. c. Một số công cụ xương, sừng, gỗ. 

B. Rìu cỏ vai. D. Cả 3 câu đêu đúng. 

Câu 30. Người thòi Hoà Bình - Bắc Sơn - Hạ Long chế tạo công cụ lao động từ 
ỉá bằng cách nào? 

A. Mài c. Cưa. 

B. Ghè đẽo. D. Đục. 

Câu 31. Những phát minh của tổ tiên ta thời Phùng Nguyên - Hoa Lộc là gì? 

A. Làm đồ gốm. c. Nghề trồng lúa nước. 

B. Thuật luyện kim. D. B và c đúng. 

Câu 32. Con người sống định cư lâu dài ờ đồng bằng ven sông vì: 

A. Đất phù sa màu mỡ. c. Nghề trồng lúa nước ra đời. 

B. Đủ nước tưới ruộng. D. Làm đồ gốm. 

Câu 33. Những địa điếm có Người tối cố sinh sổng trên đất nước ta: 

A. Lạng Sơn. c. Ninh Bình. 

B. Thanh Hoá. D. A và B đều đúng. 
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Câu 34. Điểm mới tronẹ xã hội nguyên thủy ở nước ta là gì? 

A. Sự ra đời của che độ thị tộc phụ hệ. c. Sự ra đời cùa chế độ tảo hôn. 

B. Sự ra đời của chế độ thị tộc mẫu hệ. D. Cả ba câu trên đều sai. 

Câu 35. Ý nghĩa của việc phát minh trồng trọt, chăn nuôi nguyên thủy là: 

A. Biết phụ thuộc vào tự nhiên. 

B. Có thể ở lại lâu dài ở một nơi nào đó. 
c. Giảm bớt cảnh sống nay đây mai đó. 

D. Tự tạo ra lương thực, thức ăn cần thiết. 

Câu 36. Điều mới trong đời sống tinh thần cùa người nguyên thủy là: 

A. Xuất hiện đồ trang sức. c. Chôn người chết. 

B. Vẽ trên các vách đá, hang động. 'D. Cả ba câu trên đều đúng. 

Câu 37. Điểm mới trong việc chế tác công cụ thời Hoà Bình - Bắc Sơn - Hạ 
Long? 

A. Kĩ thuật mài đá. c. Thuật luyện kim. 

. B. Kĩ thuật cưa đá. D. Làm đồ gốm. 

Câu 38. Những dấu tích của Người tối cổ ở nước ta được tìm thấy ở đâu? 

A. Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn), c. Xuân Lộc - Đồng Nai. 

B. Núi Đọ - Thanh Hóa. D. Cả ba câu trên đều đúng. 

Câu 39. Bằng chứng chứng tỏ người Phùng Nguyên - Hoa Lộc đã biết luyện kim? 

A. Những cục xi đồng, dùi đồng... c. Dấu vết thóc gạo cháy. 

B. Những lớp vỏ sò dày. D. Tất cả đều đúng. 

Câu 40. Hình thức phân công lao động đầu tiên của người Việt cỗ là gì? 

A. Thù công tách khỏi nông nghiệp. c. Lao động nam nữ khác nhau. 

B. Đồ gốm và nghề dệt vải. D. A và c đúng. 

Câu 41. Nhà nước Văn Lang ra đời là để: 

A. Giải quyết mâu thuẫn giữa người giàu và người nghèo. 

B. Để tập hợp nhân dân chống lụt lội. 

c. Giải quyết các xung đột giữa các bộ lạc với nhau. 

D. Cả ba lý do trên. 

Câu 42. Kinh đô cùa nước Văn Lang đặt ở đâu? 

A. Cổ Loa. 

B. Mê Linh. 

c. Văn Lang (Bạch Hạc - Phú Thọ ngày nay). 

D. Đông Anh. 

Câu 43. Đứng đầu các bộ ở nhà nước Văn Lang là ai? 

A. Lạc tướng. c. Bồ chỉnh. 

B. Lạc hầu. D. Cả ba ý trên đúng. 

Câu 44. Nhà nước Văn Lang chưa có luật pháp và quân đội. Đúng hay sai? 

A. Đúng. B. Sai. 
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Câu 45. Nghề chính cua cư (lân Vãn Lang là gì? 

A Săn bát thú rừng. C. Đúc đồng. 

B. Trồng lúa nước. D. I àm đồ gốm. 

Câu 46. Xã hội thời Văn Lang chìa thành những tầng lóp nào? 

A. Những người quyên quý. dân tự do, nỏ tì. 

B. Chù nó, nô lệ. 

c. Phong kiến, nông dân còng xã. 

D. Quý tộc, nông nô. 

Câu 47. Thành cỗ Loa được xây dựng theo hình gì? 

A. Hình tròn. c. Hình chữ nhật. 

B. Hình xoáy trôn ốc. D. Hình vuông. 

Câu 48. Kinh đô của nước Âu Lạc dặt 0 đâu? 

A. Cổ Loa. c. Bạch Hạc. 

B. Mê Linh. D. Đông Anh. 

Câu 49. Nước Âu Lạc ra đời trên cơ sỡ nào? 

A. Do nhu cầu trị thùy và làm thủy lợi. c. Do nhu cầu phát triển cùa xã hội. 

B. Do nhu câu chông giặc ngoại xâm. D. A và B đúng. 

Câu 50. Vũ khí đặc biệt lợi hại nhất của người Âu Lạc là gì? 

A. Dao găm. c. Giáo mác. 

B. Nỏ. D. Rìu. 

Câu 51. Vì sao cuộc kháng chiến chống Triệu Đà cùa An Dương Vương thất bại? 

A. An Dương Vương do không đề phòng, mất hết tướng giỏi. 

B. An Dương Vương mất cảnh giác, gà con cho Trọng Thủy, 
c. An Dương Vương bị mất chiếc nỏ thần. 

D. Mị Châu trao nò thần cho giặc. 

Câu 52. Nhân dân ta đã phải cống nộp cho nhà Hán những sản vật quý hiếm gì? 

A. Sừng tê, ngà voi, ngọc trai, đồi mồi... c. Trâu, bò. 

B. Tôm, cá. D. Quả vài. 

Câu 53. Nhà Hán đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta nhằm mục đích gì ? 

A. Chiếm đất cùa dân ta. 

B. Bắt dân ta hầu hạ, phục dịch cho người Hán. 
c. Đồng hóa dân tộc ta. 

D. Vơ vét, bóc lột nhân dân ta. 

Câu 54. Nguyên nhân cơ bản nhất của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là gì ? 

A. Trà thù cho chồng là Thi Sách bị giết hại. 

B. Khới phục sự nghiệp của cùa các vua Hùng. 

C. Đánh đuôi quân xâm lược Hán giành lại độc lập. 

D. Cả ba lí do trên đều đúng. 

Câu 55. Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở đâu? 

A. Ba Vì (Hà Tây). C. Hát Môn (Hà Tây). 

B. Tam Đào (Vĩnh Phúc). D. Đan Phượng (Hà Tây). 
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Câu 56. Vì sao cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưttggiành được thắng lợi nhanh chóng? 

A. Được nhân dân khắp nơi ủng hộ. 

B. Tinh thần chiến đấu dũng cảm của nghĩa quân, 
c. Tài chỉ huy của Hai Bà Trưng. 

D. Cả ba đều đúng. 

Câu 57. Sau khi giành lại được độc lập, Trưng Vương đã làm được gì cho dân? 

A. Xá thuế hai năm liền cho dân. 

B. Bãi bỏ luật pháp hà khắc của nhà Hán. 

c. Bãi bỏ các thứ lao dịch nặng nề cùa chính quyền đô hộ. 

D. Cả 3 câu trên đúng. 

Câu 58. Mã Viện chỉ huy một lực lượng bao nhiêu quân tẩn công nước ta vàt 
tháng 4 năm 42? 

A. Mười vạn quân, hai nghìn xe thuyền các loại. 

B. Hai vạn quân, hai nghìn xe thuyền các loại, 
c. Ba vạn quân, hai nghìn xe thuyền các loại. 

D. Bốn vạn quân, hai nghìn xe thuyền các loại. 

Câu 59. Hàng năm, chúng ta kỉ niệm Hai Bà Trưng vào ngày nào? 

A. Ngày 6 tháng 2 Âm lịch. c. Ngày 10 tháng 3 Dương lịch. 

B. Ngày 8 tháng 3 Dương lịch. D. Ngày 10 tháng 3 Âm lịch. 

Câu 60. Sau khi Trưng Vương thất bại, nhà Hán đã làm gì để tăng cườtg bị 
mảy thống trị cùa chúng ở nước ta? 

A. Biến Âu Lạc thành quận, huyện của Trung Quốc. 

B. Đưa người Hán sang sổng với dân ta. 

c. Đưa người Hán sang thay người Việt làm Huyện lệnh. 

D. Đắt dân ta cống nộp cả những thợ thủ công giỏi. 

Câu 61. Vi sao nhà Hán nắm độc quyền và kiểm soát đồ sắt gắt gao? 

A. Sắt là loại nguyên liệu quý hiếm. 

B. Bắt dân ta khai thác để đem về Trung Quốc. 

c. Hạn chế phát triển sản xuất và sử dụng sắt làm vũ khí chổng lại chúng CÙI 
nhân dân ta. 

D. A và c đúng. 

Câu 62. Những chi tiết nào chứng tỏ, mặc dù bị chính quyền đô hộ kìm hàn 
nhưng sản xuất nông nghiệp của nhân dân Giao Châu vẫn phát triển? 

A. Việc cày, bừa do trâu, bò kéo đã phổ biến. 

B. Trồng hai vụ lúa trong một năm. 

c. Trồng đù loại cây và quan tâm đến kĩ thuật trồng trọt. 

D. Cà ba ý trên đúng. 

Câu 63. Kĩ thuật trồng cam rất đặc biệt của người Giao Châu lúc bấy giờ làgr? 

A. Kĩ thuật ghép cây. c. Kĩ thuật "dùng côn trùng diệt côn trùng". 

B. Trồng cam trên đất đồi. D. Chống sâu bọ đục. 


104 



Câu 64. Chính quyền đô hộ mớ trường học dạy chừ Hán ở nước ta nhằm mục 
đích thâm độc gì? 

A Tạo ra lớp người phục vụ cho sự thống trị cua người ỉ lán. 

B. Tuyên truyền tôn giáo, luật lệ. phong tục. tập quán cua người Hán. 
c. Bắt dân ta học. nói chữ Hán quen đi tiếng mẹ đe cùa mình. 

D. Đồng hoá dân tộc ta. 

Câu 65. Mặc dù chinh quyền dô hộ ủm mưu dồng hoá dán tộc ta song nhân dân ta: 

A. vẫn sư dụng tiếng nói riêng cua tô tiên minh. 

B. vẫn sinh hoạt và giữ những phong tục cổ truyền dân tộc. 

c. Tiếp thu những cái hay cái đẹp cùa văn hoá Hán lảm phong phú thêm nền 
ván hoá dân tộc. 

D. Cà 3 ý trên đều đúng. 

Câu 66. Khởi nghĩa Bà Triệu hùng nồ vào năm nào? Ớ dâu? 

A. Nổ ra năm 40. Tại Hát Môn (Hà Tây). 

B. Nổ ra năm 248. Tại Hát Môn (Hà Tây). 

c. Nổ ra năm 248. Tại Phú Điền (Hậu Lộc - Thanh Hóa). 

D. Nổ ra năm 542. Tại Phú Điền (Hận Lộc - Thanh Hóa). 


Câu 6 7. Hai câu thơ sau đây nói về ai? 

"Hoàng qua đường hổ dị 
Đổi diện Bà Vương Nan " 

(Múa ngang ngọn giáo dễ chống hổ 
Đổi mặt vua Bà thì thực khó) 

A. Hai Bà Trưng. c. Bà Triệu. 

B. Bà Lê Chân. D. Bà Thánh Thiên. 

Câu 68. Vị sao nhân dân và hào kiệt khắp nơi hướng ứng cuộc khởi nghĩa của 
Lỷ Bí? 

A. Do chính sách đô hộ tàn bạo cùa nhà Lương. 

B. Lý Bí là người tài giỏi, có uy tín trong nhân dân. 
c. Thứ sử Giao Châu là Tiêu Tư tàn bạo. 

D. Cà 3 ý trên đều đúng. 

Câu 69. Lý Nam Đe mong muốn điều gì khi đặt tên nước là Vạn Xuân? 

A. Mong muốn sự trường tồn của dân tộc. 

fì. Mong muốn đất nước mãi có những mùa xuân đẹp. hoà bình, nhân dân yên vu 
c. Khẳng định ý chí độc lặp, tự chù cua dân tộc. 

D. Cà 3 ý trên đúng. 


Cảu 70. Kinh đô cùa nước Vạn Xuân dặt ở dâu? 

A. Cổ Loa (Hà Nội). c. Văn Lang (Bạch Hạc - Phú Thọ). 

B. Mê Linh (Vĩnh Phúc). D. Cửa sông Tô Lịch (Hà Nội) 

Càu 71. Nhà Lương tổ chức cuộc tấn công quân cùa Lý Bí lần thứ hai vào thời 


gian nào? 

A. Tháng 4 nãm 542. 

B. Đầu năm 543. 


c. Giữa năm 543. 
D. Cuối năm 543. 
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Câu 72. Dạ Trạch Vương là tên nhăn dân gọi ai? 

A. Lý Nam Đế. c. Lý Thiên Bảo. 

B. Lý Phật Tử. D. Triệu Quang Phục. 

Câu 73. Chớp thời cơ nào Triệu Quang Phục phản công đánh tan quân xâm 
lược? 

A. Nhà Lương suy yếu. 

B. Nhà Lương cỏ loạn, tướng giặc Trần Bá Tiên bỏ về nước, 
c. Tình thế giằng co kéo dài, kẻ thù suy yếu. 

D. Nhà Lương sụp đổ. 

Câu 74. Triệu Quang Phục đã sử dụng cách đánh gì để khảng chiến chống ịuàt 
Lương? 

A. Ban ngày ẩn nấp, ban đêm đánh úp trại giặc. 

B. Sử dụng lối đánh du kích. 

c. Xây dựng căn cứ theo lối phòng thù. 

D. Phản công địch bất kể ngày đêm. 

Câu 75. Chinh sách cai trị, bóc lột của nhà Đường có gì khác trước? 

A. Đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ. Các châu, huyện do người Truinị 
Quốc cai trị. 

B. Sừa đường giao thông thuỳ, bộ, xây thành, đắp luỹ tăng thêm số quâ« đồi 
trú. 

c. Đặt nhiều thứ thuế, bắt dân ta cống nộp nhiều sản vật quý hiếm, kể cà CỊỊUi 
vải. 

D. Cả 3 ý trên đúng. 

Câu 76. Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ vu - IX chống áclh đô hị 
nhà Đường là: 

A. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan, khởi nghĩa Bà Triệu. 

B. Khởi nghĩa Phùng Hưng, khởi nghĩa Bà Triệu. 

c. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan, khởi nghĩa Phùng Hưng. 

D. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan, chiến thắng Bạch Đằng cùa Ngô Quyên. 

Câu 77. " Vua Đen " là biệt hiệu nhăn dãn thường gọi ai? 

A. Mai Tfiúc Loan. c. Triệu Quang Phục. 

B. Phùng Hưng. D. Lý Bí. 

Câu 78. "Nhớ khi nỷi thuộc Đường triều 

Giang sơn, co quốc nhiều điều ghê gai 

Sân quả vải vì ai vạch lá 

Ngựa hồng trần kê đã hẻo hon ". 

Bài hát Chăm kể tội bọn vua quan nhà Đường trong cuộc khởi nghĩat rào>? 

A. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. c. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan. 

B. Khởi nghĩa Bà Triệu. D. Khởi nghĩa Phùng Hưng. 

Câu 79. Kinh đô của nước Cham-pa ở đâu? 

A. Sa Huỳnh - Quảng Ngãi. c. Hội An - Quàng Nam. 

B. Trà Kiệu - Quảng Nam. D. Thượng Lâm - Quảng Nan. 


106 



câu 80. Người Chăm theo đạo gì? 

A. Đạo-Nho - Đạo Phật. c. Dạo Bà La Mòn - Đạo Phật. 

B. Dạo Phật - Đạo I hiên Chúa. D. Dạo Nho - Đạo Bà La Môn. 

Câu 81. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chu trong hoàn cánh nào? 

A. Nhà Dường có loạn, chính quyền suy yếu. 

B. Nhiêu cuộc khời nghĩa cua nhân dân Trung Quốc nổ ra -ỳ nhà Đường suy 

yếu. 

c. Khúc Thừa Dụ được nhân dân ủng hộ. 

D. Tiết độ sử Độc Cô Tổn tản bạo. 

Cáu 82. Nghệ thuật đặc sắc nhất của người Chăm là gì? 

A. Kiến trúc đền, tháp. c. Nghệ thuật múa. 

B Các bức chạm nổi. D. Kiến trúc chùa chiền. 

Cáu 83. Việc Khúc Thừa Dụ tự xưng là Tiết dộ sứ có ý nghĩa gì? 

A. Đất nước đã giành được quyền tụ chu. 

B. Dất nước thoát khỏi ách đò hộ cua nhà Đường, 
c. Nhà Đường buộc phái chắp nhận Khúc Thừa Dụ. 

D. Mờ ra thời kì cai quản đất nước cùa họ Khúc. 

Câu 84. Những ỳệc làm của Khúc Hạo nhằm mục đích gì? 

A. Củng cố thế lực của họ Khúc. 

B. Xây dựng đất nước theo đường lối cùa mình. 

C. Củng cố nền độc lập, "nhân dân đều được yên vui". 

D. Bãi bỏ các thứ lao dịch và định lại mífc thuế. 

Câu 85. Sau khi Khúc Thừa Mĩ bị bắt, ai đã tiếp tục sự nghiệp giải phóng dân 
tộc ? 

A. Dương Đình Nghệ. c. Ngô Quyền. 

B. Kiêu Công Tiễn. D. Kiều Công Hãn. 

Câu 86. Chủ trương xây dựng đất nước tự chủ theo đường lối "chính sự'cốt 
chuộng khoan dung, giàn dị, nhân dân đều được yên vui" là của ai ? 

A. Khúc Thừa Dụ. c. Khúc Thừa Mĩ. 

B. Khúc Hạo. D. Dương Đình Nghệ. 

Câu 87. Trước hành động cùa Kiều Công Tiễn, Ngô Quyền đã có kế sách gì? 

A. Chuần bị tổ chức kháng chiến. 

B. Chù động đón đánh địch. 

C. Trước trừ nội phản, sau diệt ngoại xàm. 

D. Huy dộng nhân dân chặt gỗ, bịt sắt, chôn xuống dòng sông Bạch Đằng. 

Câu 88. Vì sao nói trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng 
vĩ đại cùa dân tộc? 

A. Chiến thắng Bạch Đằng dã đập tan mưu đồ xâm chiếm nước ta của bọn 
phong kiến phương Bắc. 
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B. Mờ ra một thời kì mới - thời kì xây dựng và bảo vệ độc lập lâu dài cùa 'lổ 
quốc. 

c. Khẳng định quyền làm chủ cùa nhân dân. tạo niềm tin và niềm tự hio dtn 
tộc sâu sác. 

D. Cả 3 ý trên đúng. 

Câu 89. Ngô Quyền cỏ công lao như thế nào trong cuộc kháng chiến chống 
quân Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ hai? 

A. Đánh tan âm mưu xâm lược cùa Nam Hán, mờ ra thời kì độc lập lâu dài cia 
đất nước. 

B. Đánh tan mưu đồ xâm chiếm nước ta cùa phong kiến phương Bắc. 
c. Làm nhụt ý chí của quân xâm lược. 

D. Khẳng định chủ quyền của dân tộc. 

Câu 90. Hơn 1000 năm đẩu tranh giành độc lập, tồ tiên đã để lại cho chúng ta 
những gì? 

A. Lòng yêu nước. 

B. Tinh thần đấu tranh bền bỉ vi độc lập cùa đất nước, 
c. Ý thức vươn lên, bảo vệ nền văn hoá dân tộc. 

D. Cả ba câu đều đúng. 

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
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BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỈ NĂNG Tự LUẬN 

Câu 1. Em hãy kể tên một sổ di sản văn hóa Việt Nam được tổ chức Giảo dục, 
Khoa học và Văn hóa cùa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận là văn liớa di 
sản' thể giới? 


Câu 2. Câu nói "Lịch sừ là thầy dạy của cuộc sống" nhằm nói lên điều gì? 


Câu 3. Theo em, thế giới cỏ cần một thứ lịch chung không? Vì sao? 




Câu 4. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40 cách khởi nghĩa Bạch Đằng cùa Ngô 
Quyền năm 938 bao nhiêu năm? 


Câu 5. Năm Ị 79 TCN Âu Lạc rơi vào ách đô hộ của nhà Triệu cách chúng tu 
ngày nay bao nhiêu năm? 


Câu 6. Trong hai câu dưới đây, đâu là đặc điểm cùa Người tinh khôn, đâu là đặc 
điểm của Người tối cồ? 

a. Sống theo bầy, khoảng vài chục người, sống chù yểu bẳng hái, lượm, săr, toẳt... 

b. Sống thành từng bầy nhỏ, vài chục gia đình, cỏ họ hàng, biết trồng ttrọt, 
chăn nuôi, dệt vải, làm đồ gốm, đồ trang sức. 

Câu K Hãy sẳp xếp cho hợp lý để * Hướng dẫn trả lời cho Câu hôi: Thị' tộc 
nguyền thủy tan ră là do đâu? 

a. Côhg cụ kim loại xuât hiện. 

b. Sản phẩm dư thừa. 

c. Sản xuất phát triển. 

d. Các thành viên trong thị tộc không thể dùng chung. 
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e Xã hội có giai cấp ra đòi. 
f. xa hội bị phân hoá giàu nghèo 

Câu N. Theo em, tại sao cư dân tliời ấy lại cliọn vùng (lất ven sông đế định cư? 


Câu 9. Em hãy kê tên bày kì quan cùa thể giới cổ đại. Theo em, bảy kì quan đó 
ngày nay có còn không? 


Câu 10. Vì sao nói xã hội các quốc gia cô dại phương Tây là xã hội chiếm hữu 
nô lệ? 


Câu 11. Những tác phẩm văn học nổi tiếng dưới đây của các tác giả nào? 
Bộ sừ thi ỉ-li-at, Ô-đi-xê 
Vở kịch thơ Ô-rê-xti 
Vở kịch ơ-dip làm vua 

Câu 12. Theo em, người Ai Cập cổ đại xây dựng Kim tự tháp để làm gì? 


Câu 13. Dưới đây là những đặc điếm về Người tối cổ và Người tinh khôn. Em 
hãy đọc, suy nghĩ và điền vào ô trống cho thích hợp (tlieo mẫu). 

a. Khi di ngà nhiêu vê phía trước, tay dài quá đầu gối, ngón tay còn vụng. 

Người tối cổ 


b. Người đứng thẳng, trán cao, mặt phăng, bàn tay nhò, khéo léo, hộp sọ và 
thể tích não phát triển, cơ thể gọn và linh hoạt. 


c. Biết chế tạo công cụ lao động, biết sử dụng và lấy lừa bằng cách cọ xát đá. 
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d. Biết trồng trọt, chăn nuôi, làm đồ trang sức. 


e. Sống thèo bầy, ngủ trong hang động, dưới mái đá hoặc những túp léu làm 
bằng cành cây. 


f. Sổng theo thị tộc, biết làm nhà, chòi để ở. 


Câu 14. Thời cổ đại có nhùng quốc gia lớn nào đã hình thành ở phương Dông 
và phương Tây. 


Phương Đông 

Phương Tây 












Câu 15. Điểm khác nhau về nhà nước giữa các nước cổ đại phương Đông và các 
nước cỗ đại phương Tây? 


Câu 16. Em hãy nêu những đánh giá cùa mình về các thành tựu văn hóa thời cô đại. 


Câu 17. Nêu những điểm khác nhau giữa Người tinh khôn và Người itối Ciổ (về 
con người, về công cụ, về tổ chức xã hội) 


Câu 18. Qua những thành tựu văn hóa thời cồ đại, em rút ra kết luận Ịgì khi tìm 
hiếu lịch sử loài người từ thời nguyên tltùy đến nay? 
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('âu 19. Hãy nêu tên nước tương ứng 
Kim tự tháp 
Vườn treo Ba-bi-lon 
Tượng lực sĩ ném đá 
Đấu trường Cô-li-dê 


vói tên các tliànlĩ tựu răn hóa cô dại dưới đây: 

- Hi I,ạp 

- Rô-ma 

- Ai Cập 

- Lưỡng Hà 


Câu 20. Hãy nối tlíời gian hình thành và các giai đoạn thời nguyên thủy trên đất 
nước ta. 

Người tối cổ Cách đây 40-30 vạn năm 

Cách đây 50-40 vạn năm 

Người tinh khôn Cách đày 4-3 vạn năm 

Cách đây 3-2 vạn năm 


Câu 21. Trong việc làm ra thức (ìn, người thời Hòa Bình - Bắc Sơn - Hạ Long 
tiến hộ hơn thời trước ờ chỗ nào? 


Câu 22. Người ta phát hiện được ờ nhiều nơi trên đất nước ta những bộ xương 
người chết được chôn cẩt theo nhiều cách: chôn theo tư thế ngồi xổm, chân, tay 
gập lại; ngồi xổm bó gối; nằm co; nằm ngứa duỗi tháng; người chểt được buộc 
chật trinh- khi đem chôn... Em suy nghĩ gì về điều dó? 


Câu 23. Việc người thời Hoả Bình - Bắc Sơn - Hạ Long làm ra nhiều đồ trang 
sức nói lên điều gì? 


Câu 24. Chọn các từ sau: thị tộc mẫu hệ, mài đá, đồ gốm, trang sức, vẻ, mài đá, 
cuẩc đá, rìu, bôn, chày... điền vào chỗ trống của đoạn viết dưới đây cho hợp lý. 

Dến thời Hòa Bình - Bẳc Sơn, người ta đà biết.đề làm công 

cụ như.. sau đó biết chế tạo.để làm đồ đựng đun nấu. 

Ngoài sãn bắt và hái lượm, người ta còn biết.những người cùng dòng 

máu, chung sống với nhau và tôn thờ mẹ lớn nhất lên làm chù. Đó là chế độ 

.Người nguyên thủy đã biết.trên vách đá, 

hay động nhừng hình mô tà cuộc sống tinh thần của mình. Họ dùng. 
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làm đẹp cho mình. Họ chôn theo người chết.vì tin rằng người chết 

sỗ sống ờ một thế giới khác va cũng phải lao động. 

Câu 25. Điếm lại những nét mới về công cụ sản xuất thời Phùng Nguyên ■ Hoa 
Lộc và nêu ý nghĩa của việc phát minh ra thuật luyện kim. 



Câu 27. Lập báng tóm tắt những nét mới về kinh tế - xâ hội cùa cư dân Lạ: Việt 
theo mẫu dưới đây: 



Câu 28. Chọn các từ sau: Hùng Vương, Lạc hầu, Lạc tướng, Bồ chính dim vào 
sơ đồ tồ chức nhà nước Văn Lang cho đúng. 



























Câu 29. Quan sát lììnli 2 7 , 1H trang ?9 (SGK) em có nhận xét gì về hình dáng 
trống dồng và hon văn trang tri trên trống dồng? 


Câu 30. Hãy hoàn thành nội dung cua hang tóm tắt dưới đây về những dặc điếm 
chính trong đời sống vật chất và tinh thần cua cu dân Văn Lang. 


Lương thực 

Nhà ơ 

Phương tiện 
đi lại 

Nghệ thuật 

Tín ngưỡng 















































Câu 31. Em hãy mô tả tóm tắt thành cổ Loa. 


Câu 32. Em cỏ nhận xét gì về việc xây dựng thành cổ Loa của An Dưong Vương? 


Câu 33. Tóm tắt diễn biển cuộc kháng chiến chống quân Tần năm 208 TCN. 


Câu 34. Lập bàng so sánh những dặc diểm chính của nhà nước Văn Lang và 
nhà nước Au Lạc theo mâu sau: 


Nộ: dung so sánh 

Nhà nước Văn Lang 

Nhà nước Ả u Lạc 

Thời gian thành ỉập 
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Hoàn cành ra dời 



Dặc điểm chính về 
kinh tế 



Thành tựu về văn hóa 




Câu 35. Em hãy kể một sổ chuyện nói về các nội dung sau đây: 
Chuyện ke về cội nguồn cùa dân tộc. 

Chuyện kể về việc chống lũ lụt của nhân dán ta. 
Chuyện về truyền thuyết chống giặc ngoại xâm. 


Câu 36. Điền vào sơ đồ sau đây tên các chức quan dưới thời thuộc Hán: 



Câu 37. Khi nói về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trung, nhà sử học Lê Văn Hưu tã 
nhận xét như thể nào ? 


Câu 38. Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc ịthế ki / - thể ki Vỉ) ỉă 
làm ảnh hưởng đển nền kinh tể nước ta như thể nào? 


Câu 39. Chinh quyền đô hộ đã làm gì để đồng hoá dân tộc ta? Những việc làn 
chứng tỏ nhăn dân ta vẫn giữ được nếp sống, phong tục, tập quán của mình? 
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Cứu 40. Em hãy viết lại câu nói thí’ hiện ý chí cun Bù Triệu khi có người khuyên 
hù lấy chồng. 


Câu 41. Em hãy giải thích Lý Nam Dơ mong muốn điều gì khi đặt tên nước là 
Vạn Xuân? 


Câu 42. Em biết gì về địa danh dầm Dạ Trạch (Hưng Yên)? 


Câu 43. Kể tên những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thể ki VII - IX. 


Câu 44. Nêu những điểm giống, khác nhau giữa người Việt và người Chăm 
trong sàn xuất nông nghiệp và nếp sống văn hóa. 


Câu 45. Cuộc đẩu tranh giành quyển tự chú cứa họ Khúc, họ Dương đã diễn ra 
như thể nào? 

. t. ....... 
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Câu 46. Dựa vào kiến thức đã học em hãy nêu các chinh sách đô hộ cùa phong 
kiến phương Bẳc từ thế ki 1 - IX đổi với dân tộc ta theo mẫu sau: 


HS9 

Chính sách đàn áp 

Chinh sách bóc lột 

Chính sách đồng hoá 





















Cău 47. Trình bày tóm tẳt diễn biển trận đánh trên sông Bạch Đằng năm 938 
cùa Ngô Quyền. 


Câu 48. Nói về chiến thẳng Bạch Đẳng năm 938 cùa Ngô Quyền, Ngô Thì Sĩ đã 
viểt: "một vũ công cao cả, vang dội đến nghìn thu há chỉ phải ỉùmg lẫy chi một 
thời bẩy giờ mà thôi đâu!". Em hiểu gì về câu nói đớ? 


Câu 49. Nhà sử học Lề Văn Hưu đã đánh giá công lao cùa Ngô Quyền như thể 
nào? 


Câu 50. Lộp bảng thống kê những sự kiện lớn đáng ghi nhở cùa lịch sử nu&c ta 
từ khi dựng nước đển năm 938 theo mẫu sau: 


Niên đại 

Sự kiện 

Nhân vật chinh 

Kẻt quà 
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